	ỦY BAN NHÂN DÂN 
TỈNH TIỀN GIANG
-------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------

	Số: 451/QĐ-UBND
	Tiền Giang, ngày 07 tháng 3 năm 2023 


QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA NGÀNH VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH TỈNH TIỀN GIANG
CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TIỀN GIANG
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07/8/2017 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31 tháng 10 năm 2017 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Quyết định số 3684/QĐ-BVHTTDL ngày 27 tháng 12 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về công bố thủ tục hành chính chuẩn hóa năm 2022 thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Quyết định số 261/QĐ-BVHTTDL ngày 15 tháng 02 năm 2023 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về công bố thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung và thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực điện ảnh thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này Danh mục 152 thủ tục hành chính (cấp tỉnh: 132 thủ tục, cấp huyện: 13 thủ tục, cấp xã: 07 thủ tục) thuộc phạm vi chức năng quản lý của ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Tiền Giang (có danh mục kèm theo);
Nội dung chi tiết của các thủ tục hành chính được ban hành kèm theo Quyết định số 3684/QĐ-BVHTTDL ngày 27 tháng 12 năm 2022; Quyết định số 261/QĐ-BVHTTDL ngày 15 tháng 02 năm 2023 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Giao Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Giám đốc Sở Giao thông vận tải; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn chịu trách nhiệm về hình thức, nội dung công khai thủ tục hành chính tại địa điểm tiếp nhận hồ sơ theo đúng quy định đối với thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền tiếp nhận và giải quyết của đơn vị mình.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký, thay thế:

- Quyết định số 319/QĐ-UBND ngày 07 tháng 02 năm 2022 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Tiền Giang (cấp tỉnh: 128 thủ tục; cấp huyện: 18 thủ tục; cấp xã: 07 thủ tục).

- Quyết định số 3066/QĐ-UBND ngày 03 tháng 11 năm 2022 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về công bố danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực văn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Tiền Giang (01 thủ tục hành chính cấp tỉnh).

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Giám đốc Sở Giao thông vận tải; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
	
Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Văn phòng Chính phủ (Cục KSTTHC);
- CT, các PCT. UBND tỉnh;
- VPUB: CVP, TTPVHCC&KSTT;
- Cổng TTĐT tỉnh;
- Lưu: VT, KSTT(Uyên, Ánh).
	KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH




Trần Văn Dũng


	FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN
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JỤ C  HÀNH CHÍNH THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG 
GÀNH VĂN HÓA THE THAO VÀ DU LỊCH 



TỈNH TIÈN GIANG
7 định số 45 / /QĐ-UBND ngày tháng 3 năm 2023 
'tịch ủy ban nhân dân tinh Tiền Giang)



I. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP TỈNH 
A. VĂN HÓA
AI. Dì sản văn hóa
(Theo Quyết định sổ 3684/QĐ-BVHTTDL ngày 27 tháng 12 năm 2022 của



Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
1. Đăng ký di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia -  2.001631.000.00.00.H58
a) Thời hạn giải quyết
- Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch xem xét và trả lời về thời 



hạn tổ chức đăng ký trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đơn.
- Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày hoàn thành thủ tục đăng ký, 



Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cấp Giấy chứng nhận đăng ký di vật, 
cổ vật, bảo vật quốc gia.



b) Địa điểm thực hiện
- Trung tâm Phục vụ hành chính công và Kiểm soát thủ tục hành chính 



tỉnh Tiền Giang (Quầy số 10 - 02733.993850), số 377, đường Hùng Vương, xã 
Đạo Thạnh, thanh phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang;



- Thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận và trả kết quả qua dịch vụ bưu 
chính công ích;



- Thủ tục hành chính thực hiện dịch vụ công trực tuyến toàn trình 
(dichvucong.tiengiang.gov. vn).



c) Phí, lệ phí: không.
d) Căn cứ pháp lý
- Luật Di sản văn hóa số 28/2001/QH10 ngày 29/6/2001.
- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Di sản văn hóa số 



32/2009/QH12 ngày 18/6/2009.
- Nghị định số 98/2010/ND-CP ngày 21/9/2010 của Chính phủ quỵ định 



chi tiết thi hành một số điều của Luật Di sản văn hóa và Luật sửa đổi, bổ sung 
một số điều của Luật Di sản văn hóa.



- Thông tư số 07/2004/TT-BVHTT ngày 19/2/2004 của Bộ Văn hóa - 
Thông tin hướng dẫn trình tự, thủ tục đăng ký di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia.
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- Thông tư số 07/2011/TT-BVHTTDL ngày 07/6/2011 của Bộ trưởng Bộ 
Văn hóa, Thể thao và Du lịch về sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc bãi bỏ, hủy bỏ 
các quy định có liên quan đển thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản 
lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.



đ) Quy trình nội bộ, liên thông, điện tử
Áp dụng quy hình được công bố tại Phần A, Mục 1.1, Phụ lục 2 của Quyết 



định số 2894/QD-UBND ngày 12 tháng 9 năm 2019 của Chủ tịch ủy ban nhân 
dân tỉnh về phê duyệt danh mục thủ tục hành chính thực hiện qua dịch vụ bưu 
chính công ích, dịch vụ công trực tuyến và các quy trình nội bộ, liên thông, điện 
tử đối với các thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của 
ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Tiền Giang.



2. Cấp phép cho người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức, cá 
nhân nước ngoài tiến hành nghiên cứu sưu tầm di sản văn hóa phi vật thê 
tại địa phương -  1.003838.000.00.00.H58



ư) Thời hạn giải quyết
Trong thời hạn 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đơn.
b) Địa điểm thực hiện
- Trung tâm Phục vụ hành chính công và Kiểm soát thủ tục hành chính 



tỉnh Tiền Giang (Quầy số 10 - 02733.993850), số 377, đường Hùng Vương, xã 
Đạo Thạnh, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang;



- Thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận và trả kết quả qua dịch vụ bưu 
chính công ích;



- Thủ tục hành chính thực hiện dịch vụ công trực tuyến toàn trình 
(dichvucong.tiengiang.gov.vn).



c) Phí, lệ phí: không.
d) Căn cứ pháp lý
- Luật Di sản văn hóa số 28/2001/QH10 ngày 29/6/2001.
- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Di sản văn hóa số 



32/2009/QH12 ngày 18/6/2009.
- Nghị định số 98/2010/NĐ-CP ngày 21/9/2010 của Chính phủ quỵ định 



chi tiết thi hành một số điều cùa Luật Di sản vãn hóa và Luật sửa đổi, bổ sung 
một số điều của Luật Di sản văn hóa.



- Nghị định số 01/2012/NĐ-CP ngày 04/01/2012 của Chính phủ sửa đổi, 
bổ sung, thay thế hoặc bãi bỏ, hủy bỏ các quy định có liên quan đến thủ tục hành 
chính thuộc chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.



đ) Quy trình nội bộ, liên thông, điện tử
Áp dụng quy trình được công bố tại Phần A, Mục 1.2, Phụ lục 2 của Quyết 



định số 2894/QĐ-UBND ngày 12 tháng 9 năm 2019 của Chủ tịch ủy ban nhân
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dân tỉnh về phê duyệt danh mục thủ tục hành chính thực hiện qua dịch vụ bưu 
chính công ích, dịch vụ công trực tuyến và các quy trình nội bộ, liên thông, điện 
tử đôi với các thủ tục hành chính thuộc phạm vì chức năng quản lý nhà nước của 
ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Tiền Giang.



3. Xác nhận đủ đỉều kiện cấp giấy phép hoạt động đối với bảo tàng 
ngoài công lập-2.001613.000.00.00.H58



a) Thời hạn giải quyết
Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.
b) Đìa điểm thwc hiên
- Trung tâm Phục vụ hành chính công và Kiểm soát thủ tục hành chính 



tỉnh Tiền Giang (Quầy số 10 - 02733.993850), số 377, đường Hùng Vương, xã 
Đạo Thạnh, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang;



- Thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận và trả két quả qua dịch vụ bưu 
chính công ích;



- Thủ tục hành chính thực hiện dịch vụ công trực tuyến toàn trình 
(dichvucong.tiengiang.gov.vn).



c) Phỉ, lệ phí: không.
d) Căn cứ pháp lý
- Luật Di sản văn hóa số 28/2001/QH10 ngày 29/6/2001.
- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Di sản văn hóa số 



32/2009/QH12 ngày 18/6/2009.
- Nghị định số 98/2010/NĐ-CP ngày 21/9/2010 của Chính phủ quỵ định 



chi tiết thi hành một số điều của Luật Di sản vãn hóa và Luật sửa đổi, bổ sung 
một số điều của Luật Di sản vãn hóa,



- Nghị định số 01/2012/NĐ-CP ngày 04/01/2012 của Chính phủ sửa đổi, 
bổ sung, thay thế hoặc bãi bỏ, hủy bỏ các quy định có liên quan đến thủ tục hành 
chính thuộc chức năng quản lý của Bộ Vãn hóa, Thể thao và Du lịch.



đ) Quy trình nội bộ, liên thông, điện tử
Áp dụng quy trình được công bố tại Phần A, Mục 1.3, Phụ lục 2 của Quyết 



định số 2894/QĐ-UBND ngày 12 tháng 9 năm 2019 của Chủ tịch ùy  ban nhân 
dân tỉnh về phê duyệt danh mục thủ tục hành chính thực hiện qua dịch vụ bưu 
chính công ích, dịch vụ công trực tuyên và các quy trình nội bộ, liên thông, điện 
tử đối với các thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của 
ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Tiền Giang.



4. Cấp giấy phép hoạt động bảo tàng ngoài công lập -
1.003793.000.00.00.H58



a) Thời hạn giải quyết
Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.
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b) Địa điểm thực hiện
- Trung tâm Phục vụ hành chính công và Kiểm soát thủ tục hành chính 



tỉnh Tiền Giang (Quầy số 10 - 02733.993850), số 377, đường Hùng Vưcmg, xã 
Đạo Thạnh, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang;



- Thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận và trả kết quả qua dịch vụ bưu 
chính công ích;



- Thủ tục hành chính thực hiện dịch vụ công trực tuyến toàn trình 
(dichvucong.tiengiang.gov.vn).



c) Phỉ, tệ phi: không.
d) Căn cứ pháp ỉỷ
- Luật Di sản văn hóa số 28/2001/QH10 ngày 29/6/2001.
- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Di sản văn hóa số



32/2009/QH12 ngày 18/6/2009.
- Nghị định sổ 98/2010/NĐ-CP ngày 21/9/2010 của Chính phủ quỵ định 



chi tiết thỉ hành một số điều của Luật Di sản vãn hóa và Luật sửa đổi, bổ sung 
một số điều của Luật Di sản văn hóa.



- Nghị định số 0Ỉ/2012/NĐ-CP ngày 04/01/2012 của Chính phủ sửa đổi, 
bả sung, thay thế hoặc bãi bỏ, hủy bỏ các quy định có liên quan đến thủ tục hành 
chính thuộc chức năng quàn lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.



đ) Quy trình nội bộ, tiên thông, điện từ
Áp dụng quy trình được công bố tại Phần A, Mục 1.6, Phụ lục 2 của Quyết 



định số 2894/QĐ-UBND ngày 12 tháng 9 năm 2019 của Chủ tịch ủy ban nhân 
dân tỉnh về phê duyệt danh mục thủ tục hành chính thực hiện qua dịch vụ bưu 
chính công ích, dịch vụ công trực tuyến và các quy trình nội bộ, liên thông, điện 
tử đối với các thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của 
ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Tiền Giang.



5. Cấp giấy phép khai quật khẩn cấp -2.001591.000.00.00.H58
a) Thời hạn giải quyết
Không quá 03 ngày kể từ ngày nhận được vãn bản đề nghị.
b) Đỉa điểm thưc hiên
- Trung tâm Phục vụ hành chính công và Kiểm soát thủ tục hành chính 



tỉnh Tiền Giang (Quầy số 10 - 02733.993850), số 377, đường Hùng Vưomg, xã 
Đạo Thạnh, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang;



- Thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận và trả kết quả qua dịch vụ bưu 
chính công ích;



- Thủ tục hành chính thực hiện dịch vụ công trực tuyến toàn trình 
(đichvucong.tiengiang.gov.vn).











5
c) Phỉ, lệ phí: không.
d) Căn cứ pháp lý
- Luật Di sản văn hóa số 28/2001/QH10 ngày 29/6/2001.
- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Di sản văn hóa số 



32/2009/QH12 ngày 18/6/2009.
- Nghị định số 98/2010/NĐ-CP ngày 21/9/2010 của Chính phủ quỵ định 



chi tiết thi hành một sổ điều của Luật Di sản văn hóa và Luật sửa đổi, bổ sung 
một số điều của Luật Di sản văn hóa.



- Nghị định số 01/2012/NĐ-CP ngày 04/01/2012 của Chính phủ sửa đổi, 
bổ sung, thay thế hoặc bãi bỏ, hủy bỏ các quy định có liên quan đên thủ tục hành 
chính thuộc chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.



- Quyết định số 86/2008/QĐ-BVHTTDL ngày 30/12/2008 của Bộ trưởng 
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Quy chế thăm dò, khai quật khảo cô.



đ) Quy trình nội bột liên thôngt điện tử
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch sau đây viết tắt là Sở VHTTDL



Bước Nội dung công việc Đơn vi thưc hiên * * *
Thcri gian 
giải quyết



1



Tiếp nhận hồ sơ của cá nhân, tổ 
chức (trực tiếp, qua Bưu điện, dịch 



vụ bưu chính công ích, dịch vụ công 
trực tuyến và qua fax, email); scan 



hồ sơ; vào sổ nhận hồ sơ



Trung tâm Phục vụ 
hành chính công và 
Kiểm soát thủ tục 
hành chính tỉnh 



(Trung tâm)



1/8 ngày



2



Giải quyết hồ sơ
(Trường hợp hồ sơ cần bể sung, 



không đủ điêu kiện giải quyết phải 
cỏ vãn bản thông báo cụ thể)



Lãnh đạo Phòng 
Chuyên môn Sở 



VHTTDL
1/8 ngày



Chuyên viên 1/2 ngày
Lãnh đạo Phòng 
Chuyên môn Sở 



VHTTDL
1/4 ngày



3 Ký duyệt hồ sơ Lãnh đạo Sở 
VHTTDL 1/4 ngày



4
Đóng dấu, vào sổ và chuyển hồ sơ 
đến Văn phòng ủy  ban nhân dân 



tỉnh



Văn phòng Sở 
VHTTDL 1/8 ngày



5
Tiếp nhận hồ sơ của Sở VHTTDL, 



chuyển Lãnh đạo Văn phòng ủy ban 
nhân dân tỉnh



Bộ phận Một cửa 
Văn phòng ủy  ban 



nhân dân tỉnh
1/8 ngày



6 Xem hồ sơ và chuyển Phòng Khoa 
giáo - Văn xã



Lãnh đạo Văn phòng 
ủy  ban nhân dân tỉnh 



phụ trách
1/8 ngày



7 Xem hồ sơ và chuyển Chuyên viên Lãnh đạo Phòng 1/8 ngày
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Khoa giáo - Văn xã



8 Thẩm định hồ sơ Chuyên viên Phòng 
Khoa giáo - Văn xã 1/2 ngày



9 Xem hồ sơ, ký tắt Lãnh đạo Phòng 
Khoa giáo - Vãn xã 1/4 ngày



10 Xem hồ sơ, ký tắt
Lãnh đạo Văn phòng 
ủy ban nhân dân tỉnh 



phụ trách
1/8 ngày



11 Phê duyệt kết quả Thường trực ủy  ban 
nhân dân tỉnh 1/4 ngày



12 Đóng dấu vào sổ, chuyển Sở 
VHTTDL, Trung tâm



Bộ phận Một cửa 
Vãn phòng ủy  ban 



nhân dân tỉnh
1/8 ngày



13 Trả kết quả cho cá nhân, tổ chức Trung tâm Giờ hành 
chính



6. Cấp chứng chỉ hành nghề mua bán di vật, cồ vật, bảo vật quốc gia -
1.003738.000.00.00.H58



a) Thời hạn giải quyết
Trong thời gian 30 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ họp lệ, Giám đốc Sở 



Văn hóa, Thể thao và Du lịch xem xét cấp chứng chỉ. Trường hợp từ chối phải 
nêu rõ lý do bang văn bản.



b) Địa điểm thực hiện
- Trung tâm Phục vụ hành chính công và Kiểm soát thủ tục hành chính 



tỉnh Tiền Giang (Quầy số 10 - 02733.993850), số 377, đường Hùng Vương, xã 
Đạo Thạnh, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang;



- Thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận và trả kết quả qua dịch vụ bưu 
chính công ích;



- Thủ tục hành chính thực hiện dịch vụ công trực tuyến toàn trình 
(dichvucong .ti engiang. go V. vn).



c) Phỉ\ lệ phỉ: Không
d) Căn cử pháp lỷ
- Luật Dì sản vãn hóa số 28/2001/QH10 ngày 29/6/2001.
- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Di sản văn hóa số 



32/2009/QH12 ngày 18/6/2009.
- Nghị định số 98/2010/NĐ-CP ngày 21/9/2010 của Chính phủ quỵ định 



chi tiết thi hành một số điều của Luật Di sản văn hóa và Luật sửa đổi, bổ sung 
một số điều của Luật Di sản văn hóa.
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- Nghị định số 01/2012/NĐ-CP ngày 04/01/2012 của Chính phủ sửa đổi, 



bổ sung, thay thế hoặc bãi bỏ, hủy bỏ các quy định có liên quan đến thủ tục hành 
chính thuộc chức năng quản lý của Bộ Vãn hóa, Thê thao và Du lịch.



- Nghị định số 142/2018/NĐ-CP ngày 09/10/2018 của Chính phủ sửa đổi 
một sổ quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước 
của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.



- Thông tư số 07/2004/TT-BVHTT ngày 19/2/2004 của Bộ Văn hóa -  
Thông tin hướng dẫn trình tự, thủ tục đãng ký di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia.



đ) Quy trình nội bộ, liên thông, điện tử
Áp dụng quy trình được công bố tại Phần A, Mục 1.5, Phụ lục 2 của Quyết 



định số 2894/QĐ-UBND ngày 12 tháng 9 năm 2019 của Chủ tịch ủy ban nhân 
dân tỉnh về phê duyệt danh mục thủ tục hành chính thực hiện qua dịch vụ bưu 
chính công ích, dịch vụ công trực tuyến và các quy trình nội bộ, liên thông, điện 
tử đối với các thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của 
ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Tiền Giang.



7. Công nhân bảo vật quốc gia đối vói bảo tàng cấp tỉnh, ban hoặc 
trung tâm quản lý di tích cấp tỉnh - 1.003646.000.00.00.H58



a) Thời hạn giải quyết
- Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị và Hồ sơ 



hiện vật, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch có hách nhiệm tổ chức 
thẩm định hiện vật và Hồ sơ hiện vật.



- Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày có kết quả thẩm định, Giám đốc Sở 
Văn hóa, Thể thao và Du lịch quyết định việc gửi văn bản đề nghị, Hồ sơ hiện 
vật và các văn bản có liên quan đến Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh.



- Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị, Hồ sơ 
hiện vật và các văn bản có liên quan, Chủ tịch Uy ban nhân dân tỉnh xem xét, 
quyết định gửi văn bản đề nghị, Hồ sơ hiện vật và các văn bản có liên quan đến 
Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.



- Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận được vãn bản đề nghị, Hồ sơ 
hiện vật và các văn bản có liên quan, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du 
lịch giao Hội đồng giám định cổ vật thẩm định hiện vật và Hồ sơ hiện vật.



- Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày có kết quả thẩm định của Hội đồng 
giám định cổ vật, Cục trưởng Cục Di sản vãn hóa báo cáo Bộ trưởng Bộ Vãn 
hóa, Thể thao và Du lịch xem xét, quyết định việc gửi vãn bản đề nghị Hội đồng 
Di sản văn hóa quốc gia thẩm định hiện vật vả Hồ sơ hiện vật.



- Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày có ý kiến thẩm định của Hội đồng Di 
sản văn hóa quốc gia, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trình Thủ 
tướng Chính phủ xem xét, quyết định công nhận bảo vật quốc gia.
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b) Địa điểm thực hiện
- Trung tâm Phục vụ hành chính công và Kiểm soát thủ tục hành chính 



tỉnh Tiền Giang (Quầy số 10 - 02733.993850), số 377, đường Hùng Vương, xã 
Đạo Thạnh, thảnh phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang;



- Thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận và trả kết quả qua dịch vụ bưu 
chính công ích;



- Thủ tục hành chính thực hiện dịch vụ công trực tuyến một phần 
(dichvucong.tiengiang.gov.vn).



c) Phi, lệ phí: không.
d) Căn cứ pháp lý
- Luật Di sản văn hóa số 28/2001/QH10 ngày 29/6/2001.
- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Di sản vãn hóa số 



32/2009/QH12 ngày 18/6/2009.
- Nghị định số 98/2010/NĐ-CP ngày 21/9/2010 của Chính phủ quỵ định 



chi tiết thi hành một số điều của Luật Di sản văn hóa và Luật sửa đổi, bổ sung 
một số điều của Luật Di sản văn hóa.



- Thông tư số 13/2010/TT-BVHTTDL ngày 30/12/2010 của Bộ trưởng 
Bộ Vãn hóa, Thể thao và Du lịch quy định về trình tự, thủ tục đề nghị công 
nhận bảo vật quốc gia.



đ) Quy trình nội bộ, liên thông, điện tử
Áp dụng quy trình được công bố tại Phần A, Mục 1.7, Phụ lục 2 của Quyết 



định số 2894/QĐ-UBND ngày 12 tháng 9 năm 2019 của Chủ tịch ủy ban nhân 
dân tỉnh về phê duyệt danh mục thủ tục hành chính thực hiện qua dịch vụ bưu 
chính công ích, dịch vụ công trực tuyến và các quy trình nội bộ, liên thông, điện 
tủ đối với các thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của 
ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Tiền Giang.



8. Công nhận bảo vật quốc gia đổi với bảo tàng ngoàỉ công ỉập, tổ 
chức, cá nhân là chủ sở hữu hoặc đang quản lý hợp pháp hiện vật -  
L003835.000.00.00.H58



a) Thời hạn giải quyết
- Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị và Hồ sơ 



hiện vật, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch có trách nhiệm tổ chức 
thẩm định hiện vật và Hồ sơ hiện vật.



- Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày có kết quả thẩm định, Giám đốc Sở 
Văn hóa, Thể thao vả Du lịch quyết định việc gửi văn bản đề nghị, Hồ sơ hiện 
vật và các văn bản có liên quan đến Chủ tịch ửy ban nhân dân tỉnh.



- Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị, Hồ sơ 
hiện vật và các văn bản có liên quan, Chủ tịch ủy ban nhân dân cấp tỉnh xem
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xét, quyết định gửi văn bản đề nghị, Hồ sơ hiện vật và các văn bản có liên quan 
đến Bộ trưởng Bộ Vãn hóa, Thể thao và Du lịch.



- Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị, Hồ sơ 
hiện vật và các văn bản có liên quan, Bộ trường Bộ Văn hóa, Thể thao và Du 
lịch giao Hội đồng giám định cổ vật thẩm định hiện vật và Hồ sơ hiện vật.



- Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày có kết quả thẩm định của Hội đồng 
giám định cổ vật, Cục trưởng Cục Di sản vãn hóa báo cáo Bộ trường Bộ Văn 
hóa, Thể thao và Du lịch xem xét, quyết định việc gửi văn bản đề nghị Hội đồng 
Di sản văn hóa quốc gia thẩm định hiện vật và Hồ sơ hiện vật.



- Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày có ý kiến thẩm định của Hội đồng Di 
sản văn hóa quốc gia, Bộ trưởng Bộ Vãn hóa, Thể thao và Du lịch trình Thù tướng 
Chính phủ xem xét, quyết định công nhận bảo vật quốc gia



b) Đỉa điểm thưc hiên
- Trung tâm Phục vụ hành chính công và Kiểm soát thủ tục hành chính 



tỉnh Tiền Giang (Quầy số 10 - 02733.993850), số 377, đường Hùng Vương, xã 
Đạo Thạnh, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang;



- Thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận và trả kết quả qua dịch vụ bưu 
chính công ích;



- Thủ tục hành chính thực hiện dịch vụ công trực tuyến một phần 
(dichvucong.tiengiang.gov.vn).



c) Phí, lệ phỉ: không.
d) Căn cứ pháp lý
- Luật Di sản văn hóa số 28/2001/QH10 ngày 29/6/2001.
- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Di sản văn hóa số 



32/2009/QH12 ngày 18/6/2009.
- Nghị định số 98/2010/NĐ-CP ngày 21/9/2010 của Chính phủ quy định 



chi tiết thi hành một số điều của Luật Di sản vãn hóa và Luật sửa đổi, bổ sung 
một số điều của Luật Di sản văn hóa.



- Thông tư số 13/2010/TT-BVHTTDL ngày 30/12/2010 của Bộ trưởng 
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định về trình tự, thủ tục đề nghị công 
nhận bảo vật quốc gia.



đ) Quy trình nội bộ, liên thông, điện tử
Áp dụng quy mình được công bố tại Phần A, Mục 1.7, Phụ lục 2 của Quyết 



định số 2894/QĐ-UBND ngày 12 tháng 9 năm 2019 của Chủ tịch ủy ban nhân 
dân tỉnh vê phê duyệt danh mục thủ tục hành chính thực hiện qua dịch vụ bưu 
chính công ích, dịch vụ công trực tuyến và các quy trình nội bộ, liên thông, điện 
tử đối với các thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của 
ngành Vãn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Tiền Giang.
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9. Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh gỉám định cỗ vật -



1.001106.00000.00.H58
a) Thời hạn giải quyết
Trong thời hạn 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định, 



Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch có trách nhiệm xem xét, quyết định 
cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh giám định cổ vật, đồng thời báo 
cáo Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Trường hợp từ chối, phải trả 
lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.



b) Đỉa điểm thưc hiên
- Trung tâm Phục vụ hành chính công và Kiểm soát thủ tục hành chính 



tĩnh Tiền Giang (Quầy số 10 - 02733.993850), số 377, đường Hùng Vương, xã 
Đạo Thạnh, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang;



- Thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận và trả kết quả qua dịch vụ bưu 
chính công ích;



- Thủ tục hành chính thực hiện dịch vụ công trực tuyến toàn trình 
(dichvucong. tiengiang.gov. vn).



c) Phỉ, lệ phỉ; không.
d) Căn cử pháp lý
- Luật Di sản văn hóa số 28/2001/QH10 ngày 29/6/2001.
- Luật sửa đổi, bổ sung một sổ điều của Luật Di sản văn hỏa số 



32/2009/QH12 ngày 18/6/2009.
- Nghị định số 61/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định 



điều kiện kinh doanh giám định cổ vật và hành nghề bảo quản, tu bổ, phục hồi di 
tích lịch sử “ văn hóa, danh lam thắng cảnh.



- Nghị định số 142/2018/NĐ-CP ngày 09/10/2018 của Chính phủ sửa đổi 
một số quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước 
của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.



đ) Quy trình nội bộ, liên thông, điện tử
Áp dụng quy trình được công bố tại Phần A, Mục 1.3, Phụ lục 2 của Quyết 



định số 2894/QĐ-ƯBND ngày 12 tháng 9 năm 2019 của Chủ tịch ủy ban nhân 
dân tỉnh về phê duyệt danh mục thủ tục hành chính thực hiện qua dịch vụ bưu 
chính công ích, dịch vụ công trực tuyên và các quy trình nội bộ, liên thông, điện 
tử đối với các thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của 
ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Tiền Giang.



10. Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh giám định cổ 
vật -1.001123.000700.00.H58



a) Thời hạn giải quyết
Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ họp lệ.
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b) Địa điểm thực hiện
- Trung tâm Phục vụ hành chính công và Kiểm soát thủ tục hành chính 



tỉnh Tiền Giang (Quầy số 10 - 02733.993850), số 377, đường Hùng Vương, xã 
Đạo Thạnh, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiên Giang;



- Thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận và trả kết quả qua địch vụ bưu 
chính công ích;



- Thủ tục hành chính thực hiện dịch vụ công trực tuyến toàn trình 
(dichvucong.tiengiang.gov.vn).



c) Phỉ, lệ phỉ: không.
d) Căn cứ pháp tý
- Luật Di sản văn hóa số 28/2001/QH10 ngày 29/6/2001.
- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Di sản văn hóa số 



32/2009/QH12 ngày 18/6/2009.
- Nghị định số 61/2016/NĐ-CP ngày 01/07/2016 của Chính phủ quy định 



điều kiện kinh doanh giám định cổ vật và hành nghề bảo quản, tu bổ, phục hồi di 
tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh.



đ) Quy trình nội bộ, liên thông, điện tử
Áp dụng quy trình được công bố tại Phần A, Mục 1.9, Phụ lục 2 của Quyết 



định số 2894/QĐ-UBND ngày 12 tháng 9 năm 2019 của Chủ tịch ủy  ban nhân 
dân tỉnh về phê duyệt danh mục thủ tục hành chính thực hiện qua dịch vụ bưu 
chính công ích, dịch vụ công trực tuyén và các quy trình nội bộ, liên thông, điện 
từ đổi với các thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của 
ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Tiền Giang.



11. Cấp Chứng chỉ hành nghề tu bỗ di tích -1.001822.000.00.00.H58
a) Thời hạn giải quyết
Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.
b) Địa điểm thực hiện
- Trung tâm Phục vụ hành chính công và Kiểm soát thủ tục hành chính 



tỉnh Tiền Giang (Quầy số 10 “ 02733.993850), sổ 377, đường Hùng Vương, xã 
Đạo Thạnh, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang;



- Thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận và trả kết quả qua dịch vụ bưu 
chính công ích;



- Thủ tục hành chính thực hiện dịch vụ công trực tuyến toàn trình 
(dichvucong.tiengiang.gov. vn).



c) Phí, lệ phí: không.
d) Căn cứ pháp lý
- Luật Di sản văn hóa số 28/2001/QH10 ngày 29/6/2001.
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- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Di sản văn hóa số 



32/2009/QH12 ngày 18/6/2009
- Nghị định số 61/2016/NĐ-CP ngày 01/07/2016 của Chính phủ quy định 



điều kiện kinh doanh giám định cô vật và hành nghê bảo quản, tu bô, phục hôi di 
tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh.



đ) Quy trình nôi bộ, liên thông, điện tử
Áp dụng quy trình được công bố tại Phần A, Mục 1.9, Phụ lục 2 của Quyết 



định số 2894/QĐ-UBND ngày 12 tháng 9 năm 2019 của Chủ tịch ủy  ban nhân 
dân tỉnh về phê duyệt danh mục thủ tục hành chính thực hiện qua dịch vụ bưu 
chính công ích, dịch vụ công trực tuyến và các quy trình nội bộ, liên thông, điện 
tử đối với các thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của 
ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Tiền Giang.



12. Cấp lại Chứng chỉ hành nghề tu bổ di tích -1.002003.000.00.00.H58
a) Thời hạn giải quyết
Đối với trường hợp cấp lại Chứng chỉ hành nghề hết hạn sử dụng hoặc bị 



hỏng, trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Giám 
đốc Sở Vãn hóa, Thể thao và Du lịch xem xét, quyết định cấp lại Chứng chỉ 
hành nghề, đồng thời báo cáo Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. 
Trong trường hợp từ chối, phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.



Đối với trường hợp cấp lại Chứng chỉ hành nghề bị mất hoặc bổ sung nội 
dung hành nghề, thời hạn cấp được thực hiện như quy định đối với trường hợp 
cấp mới.



b) Địa cUểm thực hiện
- Trung tâm Phục vụ hành chính công và Kiểm soát thủ tục hành chính 



tỉnh Tiền Giang (Quầy số 10 - 02733.993850), số 377, đường Hùng Vương, xã 
Đạo Thạnh, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang;



- Thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận và trả kết quả qua dịch vụ bưu 
chính công ích;



- Thủ tục hành chính thực hiện dịch vụ công trực tuyến toàn trình 
(dichvucong .tiengiang. govvn).



c) Phi, lệ phỉ: không.
d) Căn cứ pháp lý
- Luật Di sản văn hóa số 28/2001/QH10 ngày 29/6/2001.
- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Dỉ sản vãn hóa số 



32/2009/QH12 ngày 18/6/2009.
- Nghị định số 61/2016/NĐ-CP ngày 01/07/2016 của Chính phủ quy định 



điều kiện kinh doanh giám định cổ vật và hành nghề bảo quản, tu bổ, phục hồi di 
tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh.
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đ) Quy trình nộỉ bộ, liên thông, điện tử
Áp dụng quy trình được công bố tại Phần A, Mục 1.9, Phụ lục 2 của Quyết 



định số 2894/QĐ-UBND ngày 12 tháng 9 năm 2019 của Chủ tịch ủy ban nhân 
dân tỉnh về phê duyệt danh mục thủ tục hành chính thực hiện qua dịch vụ bưu 
chính công ích, dịch vụ công trực tuyến và các quy trình nội bộ, liên thông, điện 
tử đối với các thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của 
ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Tiền Giang.



13. Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề tu bổ di tích -
1.003901.000.00.00.H58



a) Thời hạn giải quyết
- Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ theo quy 



định, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch kiểm tra vả yêu cầu bổ sung hồ 
sơ nếu thiếu hoặc không hợp lệ.



- Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Giám 
đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch xem xét, quyết định cấp Giấy chứng nhận 
hành nghề, đồng thời báo cáo Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.



- Trường hợp từ chói, phải trả lời bằng vàn bản vả nêu rõ lý do
b) Địa điểm thực hiện
- Trung tâm Phục vụ hành chính công và Kiểm soát thủ tục hành chính 



tỉnh Tiền Giang (Quầy số 10 - 02733.993850), số 377, đường Hùng Vương, xã 
Đạo Thạnh, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang;



- Thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận và trả kết quả qua dịch vụ bưu 
chính công ích;



- Thủ tục hành chính thực hiện dịch vụ công trực tuyến toàn trình 
(dichvucong. tiengỉang .go v. vn).



c) Phi, lệ phi: không.
d) Căn cứ pháp tỷ
- Luật Di sản vãn hóa số 28/2001/QH10 ngày 29/6/2001.
- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Di sản văn hóa số 



32/2009/QH12 ngày 18/6/2009.
- Nghị định số 61/2016/NĐ-CP ngày 01/07/2016 của Chính phủ quy định 



điều kiện kinh doanh giám định cổ vật và hành nghề bảo quản, tu bô, phục hôi di 
tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh.



- Nghị định số 142/2018/NĐ-CP ngày 09/10/2018 của Chính phủ sửa đổi 
một số quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước 
của Bộ Vắn hóa, Thể thao và Du lịch.
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đ) Quy trình nội bộ, liên thông, điện tử
Áp đụng quy trình được công bổ tại Phần A, Mục 1.8, Phụ lục 2 của Quyết 



định số 2894/QĐ-UBND ngày 12 tháng 9 năm 2019 của Chủ tịch ủy ban nhân 
dân tỉnh về phê duyệt danh mục thủ tục hành chính thực hiện qua dịch vụ bưu 
chính công ích, dịch vụ công trực tuyên và các quy trình nội bộ, liên thông, điện 
tử đối với các thử tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của 
ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Tiền Giang.



14. Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề tu bể di tích -
2.001641.000.00.00.H58



a) Thời hạn giải quyết
- Đối với trường hợp cấp lại Giấy chứng nhận hành nghề hết hạn sử dụng 



hoặc bị hỏng, trong thời hạn 05 ngày làm việc, kê từ ngày nhận đủ hô sơ hợp lệ, 
Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch xem xét, quyết định cấp lại Giấy 
chứng nhận hành nghề, đồng thời báo cáo Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du 
lịch. Trường hợp từ chối, phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.



- Đối với trường hợp cấp lại Giấy chứng nhận hành nghề bị mất hoặc bổ 
sung nội dung hành nghề, thời hạn cấp được thực hiện như quy định đối với 
trường hợp cấp mới.



b) Địa điểm thực hiện
- Trung tâm Phục vụ hành chính công và Kiểm soát thủ tục hành chính 



tỉnh Tiền Giang (Quầy số 10 - 02733.993850), số 377, đường Hùng Vương, xã 
Đạo Thạnh, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang;



- Thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận và trả kết quả qua dịch vụ bưu 
chính công ích;



- Thủ tục hành chính thực hiện dịch vụ công trực tuyến toàn trình 
(dỉchvucong.tiengi ang. go V. vn).



c) Phí, lệ phỉ: không.
d) Căn cứ pháp lý
- Luật Di sản văn hóa số 28/2001/QH10 ngày 29/6/2001.
- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Di sản văn hóa số 



32/2009/QH12 ngày 18/6/2009.
- Nghị định số 61/2016/NĐ-CP ngày 01/07/2016 của Chính phủ quy định 



điều kiện kinh doanh giám định cổ vật và hành nghề bảo quản, tu bổ, phục hồi di 
tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh.



- Nghị định số 142/2018/NĐ-CP ngày 09/10/2018 của Chính phủ sửa đổi 
một số quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vĩ quản lý nhà nước 
của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
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đ) Quy trình nội bộ, tiên thông, điện tử
Áp dụng quy trình được công bố tại Phần A, Mục 1.9, Phụ lục 2 của Quyết 



định số 2894/QĐ-UBND ngày 12 tháng 9 năm 2019 của Chủ tịch ủy ban nhân 
dân tỉnh về phê duyệt danh mục thủ tục hành chính thực hiện qua dịch vụ bưu 
chính công ích, dịch vụ công trực tuyến và các quy trình nội bộ, liên thông, điện 
tử đối với các thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của 
ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Tiền Giang.



A2. Điện ảnh
(Theo Quyết định sọ  26Ỉ/QĐ-BVHTTDL ngày ỉ 5 tháng 02 năm 2023 của 



Bộ trưởng Bộ Văn hỏa, Thê thao và Du lịch)
15. Cấp Giấy phép phân loạỉ phim -  1.011454.000.00.00.H58
a) Thời hạn giải quyết
Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.
b) Địa điểm thực hiện
- Trung tâm Phục vụ hành chính công và Kiểm soát thủ tục hành chính 



tỉnh Tiền Giang (Quầy số 10 - 02733.993850), số 377, đường Hùng Vương, xã 
Đạo Thạnh, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang;



- Thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận và trả kết quả qua dịch vụ bưu 
chính công ích;



- Thủ tục hành chính thực hiện dịch vụ công trực tuyến một phần 
(dichvucong.tiengiang.gov.vn).



c) Phí, Lệ phiĩ không.
d) Căn cứ pháp ỉỷ
- Luật Điện ảnh số 05/2022/QH15 ngày 15 tháng 6 năm 2022.
- Thông tư số 17/2022/TT-BVHTTDL ngày 27 tháng 12 năm 2022 của 



Bộ trưởng Bộ Vãn hóa, Thể thao và Du lịch quy định các mẫu văn bản trong 
hoạt động điện ảnh.



đ) Quy trình nội bộ, tiên thông, điện tử: 15 ngày



Bước Nội dung công việc Đơn vi thưc hiên • * *
Thời gian 
giải quyết



1



Tiếp nhận hồ sơ của cá nhân, tổ 
chức (trực tiếp, qua Bưu điện, dịch 



vụ bưu chính công ích, dịch vụ 
công trực tuyến và qua fax, email); 



scan hồ sơ; vào sổ nhận hồ sơ



Trung tâm 1/2 ngày



2
Giải quyết hồ sơ 



(Trường hợp hô sơ cần bổ sưng, 
không đủ điều kiện giải quyết phải 



cỏ văn bản thông bảo cụ thê)



Lãnh đạo Phòng 
Chuyên môn Sở 



VHTTDL
1/2 ngày



Chuyên viên 05 ngày
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Lãnh đạo Phòng 
Chuyên môn Sở 



VHTTDL
1/2 ngày



3 Ký duyệt hồ sơ Lãnh đạo Sở 
VHTTDL 1/2 ngày



4
Đóng dấu, vào sổ và chuyển hồ sơ 
đến Vãn phòng ủy  ban nhân dân 



tỉnh



Văn phòng Sở 
VHTTDL 1/2 ngày



5
Tiếp nhận hồ sơ của Sở VHTTDL, 
chuyển Lãnh đạo Văn phòng ủy 



ban nhân dân tỉnh



Bộ phận Một cửa 
Văn phòng ủy  ban 



nhân dân tỉnh
1/2 ngày



6 Xem hồ sơ và chuyển Phòng Khoa 
giáo - Văn xã



Lãnh đạo Văn phòng 
ủy  ban nhân dân 



tỉnh phụ trách
1/2 ngày



7 Xem hồ sơ và chuyển Chuyên viên Lãnh đạo Phòng 
Khoa giáo - Vãn xẵ 1/2 ngày



8 Thẩm định hồ sơ Chuyên viên Phòng 
Khoa giáo - Văn xã 04 ngày



9 Xem hồ sơ, ký tắt Lãnh đạo Phòng 
Khoa giáo - Văn xã 1/2 ngày



10 Xem hồ sơ, ký tắt
Lãnh đạo Văn phòng 



ủy  ban nhân dân 
tỉnh phụ trách



1/2 ngày



11 Phê duyệt kết quả Thường trực ủy ban 
nhân dân tỉnh 1/2 ngày



12 Đóng dấu vào sổ, chuyển Sở 
VHTTDL, Trung tâm



Bộ phận Một cửa 
Văn phòng ủy  ban 



nhân dân tỉnh
1/2 ngày



13 Trả kết quả cho cá nhân, tổ chức Trung tâm Giờ hành 
chính



A3. Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm
(Theo Quyết định sổ 3684/QĐ-BVHTTDL ngày 27 tháng 12 năm 2022 của 



Ẽộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du ỉịch)
16. Tiếp nhận thông báo tỗ chức thỉ sáng tác tác phẩm mỹ thuật 



(thẩm quyền của Sở Văn hoa, Thể thao và Du lịch)- 1.001833.000.00 00.H58
a) Thời hạn giải quyết
Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ.
b) Địa điểm thực hiện
- Trung tâm Phục vụ hành chính công và Kiểm soát thủ tục hành chính 



tỉnh Tiền Giang (Quầy số 10 - 02733.993850), số 377, đường Hùng Vương, xã 
Đạo Thạnh, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang;
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- Thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận và trả kết quả qua dịch vụ bưu 



chính công ích;
- Thủ tục hành chính thực hiện dịch vụ công trực tuyến toàn trình 



(dichvucong.tiengiang.gov.vn).
c) Phí', lệ phí: không,
d) Căn cứ pháp lỷ
- Nghị định số 113/2013/NĐ-CP ngày 02/10/2013 của Chính phủ về hoạt 



động mỹ thuật.
- Thông tư số 01/2018/TT-BVHTTDL ngày 18/01/2018 của Bộ trưởng Bộ 



Văn hóa, Thể thao vả Du lịch quy định chi tiết thi hành một số điều tại Nghị định 
số 113/2013/NĐ-CP ngày 0*2/10/2013 của Chính phủ về hoạt động mỹ thuật.



đ) Quy trình nội bộ, liên thông, điện tử
Áp dụng quy trình được công bố tại Phần A, Mục III.5, Phụ lục 2 của 



Quyết định số 2894/QĐ-UBND ngày 12 tháng 9 năm 2019 của Chủ tịch ủy ban 
nhân dân tỉnh về phê duyệt danh mục thủ tục hành chính thực hiện qua dịch vụ 
bưu chính công ích, dịch vụ công trực tuyến vả các quy trình nội bộ, liên thông, 
điện tử đối với các thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước 
của ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Tiền Giang.



17. Cấp giấy phép triển lãm mỹ thuật (thẩm quyền của ủy ban nhẫn 
dân cấp tỉnh) -  1.001809.000.00.00.H58



a) Thời hạn giải quyết
Trong thòi hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ.
b) Đìa điểm thưc hiên
- Trung tâm Phục vụ hành chính công và Kiểm soát thủ tục hành chính 



tỉnh Tiền Giang (Quầy số 10 - 02733.993850), số 377, đường Hùng Vương, xã 
Đạo Thạnh, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang;



- Thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận và trả kết quả qua dịch vụ bưu 
chính công ích;



- Thủ tục hành chính thực hiện dịch vụ công trực tuyến toàn trình 
(dichvucong.tiengiang.gov. vn).



c) Phi, lệ phí: không.
d) Căn cử pháp lý
Nghị định sổ 113/2013/NĐ-CP ngày 02/10/2013 của Chính phủ về hoạt 



động mỹ thuật.
đ) Quy trình nội bộ, liên thông, điện tử
Áp dụng quy trình được công bố tại Phần A, Mục III.2, Phụ lục 2 của 



Quyết định số 2894/QĐ-UBND ngày 12 tháng 9 năm 2019 của Chủ tịch ủy ban
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nhân dân tỉnh về phê duyệt danh mục thủ tục hành chính thực hiện qua dịch vụ 
bưu chính công ích, dịch vụ công trực tuyến và các quy hình nội bộ, liên thông, 
điện tử đối vói các thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước 
của ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Tiền Giang.



18. Cấp giấy phép sao chép tác phẩm mỹ thuật về danh nhân văn hóa, 
anh hùng dân tộc, lãnh tụ - 1.001778.000.00.00.H58



a) Thời hạn giải quyết
Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đày đủ hồ sơ hợp lệ.
b) Đỉa điểm thưc hiên
- Trung tâm Phục vụ hành chính công và Kiểm soát thủ tục hành chính 



tỉnh Tiền Giang (Quẩy số 10 - 02733.993850), số 377, đường Hùng Vương, xã 
Đạo Thạnh, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang;



“ Thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận và trả kết quả qua dịch vụ bưu 
chính công ích;



- Thủ tục hành chính thực hiện dịch vụ công trực tuyến toàn trình 
(dichvucong.tiengiang.gov.vn).



c) Phit lệ phí: không.
d) Căn cứ pháp lý
- Nghị định số 113/2013/NĐ-CP ngày 02/10/2013 của Chính phủ về hoạt 



động mỹ thuật.
- Nghị định số 11/2019/NĐ-CP ngày 30/01/2019 của Chính phủ sửa đổi, 



bổ sung một số điều của các Nghị định có quy định thủ tục hành chính liên quan 
đến yêu cầu nộp bản sao giấy tờ có công chứng, chứng thực thuộc phạm vi chức 
năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thê thao và Du lịch.



đ) Quy trình nội bộ, liên thông, điện tử
Áp dụng quy trình được công bố tại Phần A, Mục III.5, Phụ lục 2 của 



Quyết định số 2894/QĐ-UBND ngày 12 tháng 9 năm 2019 của Chủ tịch ủy ban 
nhân dân tỉnh vê phê duyệt danh mục thủ tục hành chính thực hiện qua dịch vụ 
bưu chính công ích, dịch vụ công trực tuyến và các quy trình nội bộ, liên thông, 
điện tử đổi với các thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước 
của ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Tiền Giang.



19. Cấp giấy phép xây dựng tượng đài, tranh hoành tráng -
1.001755.000.00.00.H58



a) Thời hạn giải quyết
- Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ.
- Đối với các công trình tượng đài, tranh hoành tráng phải có ý kiến của 



Bộ Văn hóa, Thê thao và Du lịch, thời hạn câp giây phép không quá 20 ngày, kể 
từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ hợp lệ.
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b) Đìa điểm ihưc hiên
- Trung tâm Phục vụ hành chính công và Kiểm soát thủ tục hành chính 



tỉnh Tiền Giang (Quầy số 10 - 02733.993850), số 377, đường Hùng Vương, xã 
Đạo Thạnh, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang;



- Thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận và trả kết quả qua dịch vụ bưu 
chính công ích;



- Thủ tục hành chính thực hiện dịch vụ công trực tuyến toàn trình 
(dichvucong .tiengiang .go v. vn).



c) Phí, lệ phỉ: không.
d) Căn cứ pháp lý
- Nghị định số ỉ 13/2013/NĐ-CP ngày 02/10/2013 của Chính phủ về hoạt 



động mỹ thuật.
- Thông tư số 01/2018/TT-BVHTTDL ngày 18/01/20 X 8 của Bộ Văn hóa, 



Thể thao và Du lịch quy định chi tiết thi hành một số điều tại Nghị định số 
113/2013/NĐ-CP ngày 02/10/2013 của Chính phủ về hoạt động mỹ thuật



đ) Quy trình nội bộ, liên thông, điện tử
Áp dụng quy trình được công bố tại Phần A, Mục III.1, Phụ lục 2 của 



Quyết định số 2894/QĐ-UBND ngày 12 tháng 9 năm 2019 của Chủ tịch ủy ban 
nhân dân tỉnh về phê duyệt danh mục thủ tục hành chính thực hiện qua dịch vụ 
bưu chính công ích, dịch vụ công trực tuyến và các quy trình nội bộ, liên thông, 
điện tử đối với các thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước 
của ngành Vãn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Tiền Giang.



20. Cấp giấy phép tể chức trại sáng tác điêu khắc (thẩm quyền của ủy 
ban nhân dân cấp tỉnh) -  1.001738.000.00.00.H58



a) Thời hạn giải quyết
- Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đày đủ hồ sơ hợp lệ.
b) Địa điểm thực hiện
- Trung tâm Phục vụ hành chính công và Kiểm soát thủ tục hành chính 



tỉnh Tiền Giang (Quầy số 10 - 02733.993850), số 377, đường Hùng Vương, xã 
Đạo Thạnh, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang;



- Thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận và trả két quả qua dịch vụ bưu 
chính công ích;



- Thủ tục hành chính thực hiện dịch vụ công trực tuyến toàn trình 
(dichvucong.tiengiang.gov.vn).



c) Phí, lệ phí: không.
d) Căn cứ pháp lý
- Nghị định số 113/2013/NĐ-CP ngày 02/10/2013 của Chính phủ về hoạt 



động mỹ thuật.
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đ) Quy trình nội bộ, liên thông, điện tử
Áp dụng quy trình được công bổ tại Phần A, Mục III.2, Phụ ỉục 2 của 



Quyết định số 2894/QĐ-UBND ngày 12 tháng 9 năm 2019 của Chủ tịch ủy ban 
nhân dân tỉnh về phê duyệt danh mục thủ tục hành chính thực hiện qua dịch vụ 
bưu chính công ích, dịch vụ công trực tuyến và các quy trình nội bộ, ỉiên thông, 
điện tử đối với các thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước 
của ngành Vãn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Tiền Giang.



21. Cấp giấy phép triển lãm tác phẩm nhiếp ảnh tại Việt Nam (thẩm 
quyền của ủy ban nhân dân cấp tỉnh) -  1.001704.000.00.00.H58



a) Thời hạn giải quyết
- Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ.
b) Địa điểm thực hiện
- Trung tâm Phục vụ hành chính công và Kiểm soát thủ tục hành chính 



tỉnh Tiền Giang (Quầy số 10 - 02733.993850), số 377, đường Hùng Vương, xã 
Đạo Thạnh, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang;



- Thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận và trả kết quả qua dịch vụ bưu 
chính công ích;



- Thủ tục hành chính thực hiện dịch vụ công trực tuyến toàn trình 
(dichvucong.tiengiang.gov.vn).



c) Phi, lệ phí: không.
d) Căn cứ pháp lý
Nghị định số 72/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ về hoạt 



động Nhiếp ảnh.
đ) Quy trình nôi bộ, liên thông, điện từ
Áp dụng quy trình được công bố tại Phần A, Mục III.3, Phụ lục 2 của 



Quyết định số 2894/QĐ-UBND ngày 12 tháng 9 năm 2019 của Chủ tịch ủy ban 
nhân dân tỉnh về phê duyệt danh mục thủ tục hành chính thực hiện qua dịch vụ 
bưu chính công ích, dịch vụ công trực tuyến và các quy trình nội bộ, liên thông, 
điện tử đối với các thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước 
của ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Tiền Giang.



22. Cấp giấy phép đưa tác phẩm nhiếp ảnh từ Việt Nam ra nước 
ngoài triển lãm (thẩm quyền của ũy ban nhân dân cấp tỉnh) -
1.001671.000.00.00.H58



a) Thời hạn giải quyết
- Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ.
b) Địa điểm thực hiện
- Trung tâm Phục vụ hành chính công và Kiểm soát thủ tục hành chính 



tỉnh Tiền Giang (Quầy số 10 - 02733.993850), số 377, đường Hùng Vương, xã 
Đạo Thạnh, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang;
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- Thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận và trả kết quả qua dịch vụ bưu 
chính công ích;



- Thủ tục hành chính thực hiện dịch vụ công trực tuyến toàn trình 
(dichvucong .tiengiang. go V. vn).



c) Phí, lệ phi: không.
d) Căn cứ pháp lý
Nghị định số 72/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ về hoạt 



động Nhiếp ảnh.
đ) Quy trình nội bộ, liên thông, điện tử
Áp dụng quy trình được công bố tại Phần A, Mục III.3, Phụ lục 2 của 



Quyết đính số 2894/QĐ-UBND ngày 12 tháng 9 năm 2019 của Chủ tịch ủy ban 
nhân dân tỉnh về phê duyệt danh mục thủ tục hành chính thực hiện qua dịch vụ 
bưu chính công ích, dịch vụ công trực tuyến và các quy trình nội bộ, liên thông, 
điện tử đối với các thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước 
của ngành Vãn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Tiền Giang.



23. Cấp giấy phép tổ chức triển lãm do các tổ chức, cá nhân, tại địa 
phương đưa ra nước ngoài không vì mục đích thương mại -
1.001229.000.00.00.H58



a) Thời hạn giải quyết
- Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ hoặc cần điều chỉnh nội dung triển lãm, 



Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch gửi văn bản yêu cầu tổ chức bổ sung hồ sơ 
hoặc điều chỉnh nội dung triển lãm. Tố chức, cá nhân bố sung hồ sơ hoặc điêu 
chỉnh nội dung triển lãm không quá 05 ngày làm việc. Sở Văn hóa, Thể thao và 
Du lịch trả lời lân 2 không quá 03 ngày làm việc kê từ ngày nhận được hô sơ bô 
sung hoặc văn bản xác nhận đồng ý điều chỉnh nội dung triển lãm;



- Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở 
Văn hóa, Thể thao và Du lịch cấp giấy phép triển lãm, trường hợp không cấp 
Giấy phép phải có văn bản trả lời, nêu rõ lý do;



- Trường hợp phải thành lập Hội đồng thẩm định do triển lãm có nội 
dung không thuộc lĩnh vực chuyên môn của ngành vãn hóa, thể thao và du lịch; 
triển lãm có quy mô quốc gia, quốc tể hoặc nội dung phức tạp, trong thời gian 
15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Sở Văn hóa, Thể thao và 
Du lịch có văn bản trả lời.



b) Địa điểm thực hiện
“ Trung tâm Phục vụ hành chính công và Kiểm soát thủ tục hành chính 



tỉnh Tiền Giang (Quầy số 10 - 02733.993850), số 377, đường Hùng Vương, xã 
Đạo Thạnh, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang;



- Thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận và trả kết quả qua dịch vụ bưu 
chính công ích;
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- Thủ tục hành chính thực hiện dịch vụ công trực tuyến một phần 
(dichvucong.tiengiang. go V, vn).



c) Phí, lệ phỉ: không.
d) Căn cứ pháp lỷ
Nghị định số 23/2019/NĐ-CP ngày 26/02/2019 của Chính phủ vê hoạt 



động triên lãm.
đ) Quy trình nội bộ, liên thông, điện tử
Áp dụng quy trình được công bố tại Phần A, Mục III. 4, Phụ lục 2 của 



Quyết định số 2894/QĐ-UBND ngày 12 tháng 9 năm 2019 của Chủ tịch ủy ban 
nhân dân tỉnh về phê duyệt danh mục thủ tục hành chính thực hiện qua dịch vụ 
bưu chính công ích, dịch vụ công trực tuyến và các quy trình nội bộ, liên thông, 
điện tử đối với các thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước 
của ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Tiền Giang.



24. Cấp giấy phép tể chức triển lãm do cá nhân nước ngoài tổ chức tại 
địa phương không vì mục đích thương mại -  Ỉ.001211.000.00.00.H58



a) Thời hạn giải quyết
- Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ hoặc cần điều chỉnh nội dung triển lãm, 



Sở Vãn hóa, Thể thao và Du lịch gửi vãn bản yêu cầu tổ chức bổ sung hồ sơ 
hoặc điều chỉnh nội dung triển lãm. Cá nhân nước ngoài bổ sung hồ sơ hoặc điều 
chỉnh nội dung triển lãm không quá 05 ngày làm việc. Sở Văn hóa, Thể thao và 
Du lịch trả lời lần 2 không quá 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ bổ 
sung hoặc văn bản xác nhận đồng ý điều chỉnh nội dung triển lãm;



- Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ họp lệ, Sở 
Văn hóa, Thể thao và Du lịch cấp giấy phép triển lãm, trường hợp không cấp 
Giấy phép phải có vãn bản trả lời, nêu rõ lý do;



“ Trường hợp phải thành lập Hội đồng thẩm định do triển lãm có nội 
dung không thuộc lĩnh vực chuyên môn của ngành văn hóa, thể thao và du lịch; 
triển lãm có quy mô quốc gia, quốc tế hoặc nội dung phức tạp, trong thời gian 
15 ngày làm việc, kê từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Sở Văn hóa, Thể thao và 
Du lịch có vãn bản trả lời.



b) Địa điểm thực hiện
- Trung tâm Phục vụ hành chính công và Kiểm soát thủ tục hành chính 



tỉnh Tiền Giang (Quầy số 10 - 02733.993850), số 377, đường Hùng Vương, xã 
Đạo Thạnh, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang;



- Thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận và trả kết quả qua dịch vụ bưu 
chính công ích;



- Thủ tục hành chính thực hiện dịch vụ công trực tuyến một phần 
(dichvucong.tiengiang.gov.vn).



c) Phỉ, lệ phi: không.
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d) Căn cứ pháp lỷ
Nghị định số 23/2019/NĐ-CP ngày 26/02/2019 của Chính phủ về hoạt 



động triển lãm.
đ) Quy trình nội bộ, liên thông, điện tử
Áp dụng quy trình được công bố tại Phần A, Mục III.4, Phụ lục 2 của 



Quyết định số 2894/QĐ-ƯBND ngày 12 tháng 9 năm 2019 của Chủ tịch ủy ban 
nhân dân tỉnh về phê duyệt danh mục thủ tục hành chính thực hiện qua dịch vụ 
bưu chính công ích, dịch vụ công trực tuyến và các quy trình nội bộ, liên thông, 
điện tử đối với các thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước 
của ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Tiền Giang,



25. Cấp lại giấy phép tổ chức triển lãm do các tể chức, cá nhân tạỉ địa 
phương đưa ra nước ngoài khống vì mục đích thương mại -
1.001191.000.00.00.H58



a) Thời hạn giải quyết
- Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ hoặc cần điều chỉnh nội dung triển lấm, 



Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch gửi văn bản yêu cầu tổ chức bổ sung hồ sơ 
hoặc điều chỉnh nội dung triển lãm. Tổ chức, cá nhân bổ sung hồ sơ hoặc điều 
chỉnh nội dung triển lãm không quá 05 ngày làm việc. Sở Vãn hóa, Thể thao và 
Du lịch trả lời lần 2 không quá 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ bố 
sung hoặc văn bản xác nhận đồng ý điều chỉnh nội dung triển lãm;



- Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ họp lệ, Sở 
Văn hóa, Thể thao và Du lịch cấp giấy phép triển lãm, trường họp không cấp 
Giấy phép phải có văn bản trả lời, nêu rõ lý do;



- Trường họp phải thành lập Hội đồng thẩm định do triển lãm có nội 
dung không thuộc lĩnh vực chuyên môn của ngành văn hóa, thể thao và du lịch; 
triển lãm có quy mô quốc gia, quốc tế hoặc nội dung phức tạp, trong thời gian 
15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Sở Văn hóa, Thể thao và 
Du lịch có văn bản trả lời.



b) Đỉa điểm thtec hiên
- Trung tâm Phục vụ hành chính công và Kiểm soát thủ tục hành chính 



tỉnh Tiền Giang (Quầy số 10 - 02733.993850), số 377, đường Hùng Vương, xã 
Đạo Thạnh, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang;



- Thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận và trả kết quả qua dịch vụ bưu 
chính công ích;



- Thủ tục hành chính thực hiện dịch vụ công trực tuyến một phần 
(dichvucong .ti engỉang .go V. vn).



c) Phí, ỉệphí; không.
d) Căn cứ pháp lỷ
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Nghị định số 23/2019/NĐ-CP ngày 26/02/2019 của Chính phủ về hoạt 



động triển lãm.
đ) Quy trình nội bộ, liên thông, điện tử
Áp dụng quy trình được công bố tại Phần A, Mục III.4, Phụ lục 2 của 



Quyết định số 2894/QĐ-UBND ngày 12 tháng 9 năm 2019 của Chủ tịch ủy ban 
nhân dân tỉnh về phê duyệt danh mục thủ tục hành chính thực hiện qua dịch vụ 
bưu chính công ích, dịch vụ công trực tuyến và các quy trình nội bộ, liên thông, 
điện tử đối với các thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước 
của ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Tiền Giang.



26. Cấp lại Giấy phép tể chức triển lãm do cá nhân nước ngoài tổ 
chức tại địa phương không vì mục đích thương mại
1.001182.000.00.00.H58



a) Thời hạn giải quyết
- Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ hoặc cần điều chỉnh nội dung triển lãm, 



Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch gửi văn bản yêu cầu tổ chức bổ sung hồ sơ 
hoặc điều chỉnh nội dung triển lãm. Cá nhân nước ngoài bổ sung hồ sơ hoặc điều 
chỉnh nội dung triển lãm không quá 05 ngày làm việc. Sở Văn hóa, Thể thao và 
Du lịch trả lời lần 2 không quá 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ bổ 
sung hoặc văn bản xác nhận đồng ý điều chỉnh nội dung triển lãm;



- Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở 
Văn hóa, Thể thao và Du lịch cấp giấy phép triển lãm, trường hợp không cấp 
Giấy phép phải có văn bản trả lời, nêu rõ lý do;



- Trường họp phải thành lập Hội đồng thẩm định do triển lãm có nội 
dung không thuộc lĩnh vực chuyên môn của ngành văn hóa, thể thao và du lịch; 
triển lãm có quy mô quốc gia, quốc tế hoặc nội dung phức tạp, trong thời gian 
15 ngày làm việc, kê từ ngày nhận được hô sơ hợp lệ, Sở Văn hóa, Thê thao và 
Du lịch có văn bản trả lờí.



b) Địa điểm thực hiện
- Trung tâm Phục vụ hành chính công và Kiểm soát thủ tục hành chính 



tỉnh Tiền Giang (Quầy số 10 - 02733.993850), số 377, đường Hùng Vương, xã 
Đạo Thạnh, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang;



- Thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận và trả kết quả qua dịch vụ bưu 
chính công ích;



- Thủ tục hành chính thực hiện dịch vụ công trực tuyến một phần 
(dichvucong.tiengiang.gov.vn).



c) Phỉ, lệ phí: không.
d) Căn cứ pháp lý
Nghị định số 23/2019/NĐ-CP ngày 26/02/2019 của Chính phủ về hoạt 



động triển lãm,
đ) Quy trình nội bộ, liên thông, điện tử
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Áp dụng quy trình được công bố tại Phần A, Mục III.4, Phụ lục 2 của 



Quyét định số 2894/QĐ-ƯBND ngày 12 tháng 9 năm 2019 của Chủ tịch ủy ban 
nhân dân tỉnh về phê duyệt danh mục thủ tục hành chính thực hiện qua dịch vụ 
bưu chính công ích, dịch vụ công trực tuyến và các quy trình nội bộ, liên thông, 
điện tử đối với các thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước 
của ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Tiền Giang.



27. Thông báo tổ chức triển lãm do tổ chức ỏ' địa phương hoặc cá 
nhân tỗ chức tạỉ địa phương không vì mọc đích thương mại -
1.001147.000.00.00.H58



a) Thời hạn giãi quyết
- Trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được thông báo, nếu 



Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch không có văn bản trả lời thì tổ chức được tổ 
chức triển lãm theo các nội dung đã thông báo.



- Trường hợp phải thành lập Hội đồng thẩm định do triển lãm có nội dung 
không thuộc lĩnh vực chuyên môn của ngành văn hóa, thể thao và du lịch; triển 
lãm có quy mô quốc gia, quốc tế hoặc nội dung phức tạp, trong thời hạn 15 ngày 
làm việc, kể từ ngày nhận được Thông báo, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 
hoặc Sở Văn hóa và Thể thao không có ý kién trả lời bằng văn bản thì tổ chức 
được tổ chức triển lãm theo các nội dung đã thông báo.



b) Đỉa điểm thưc hiên
- Trung tâm Phục vụ hành chính công và Kiểm soát thủ tục hành chính 



tỉnh Tiền Giang (Quầy số 10 - 02733.993850), số 377, đường Hùng Vương, xã 
Đạo Thạnh, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang;



- Thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận và trả kết quả qua dịch vụ bưu 
chính công ích;



- Thủ tục hành chính thực hiện dịch vụ công trực tuyến một phần 
(dichvucong.tỉengiang.gov.vn).



c) Phí, lệ phi: không.
(ỉ) Căn cứ pháp lý
Nghị định số 23/2019/NĐ-CP ngày 26/02/2019 của Chính phủ về hoạt 



động triển lãm.
đ) Quy trình nội bộ, liên thông, điện tử
Áp dụng quy trình được công bố tại Phần A, Mục III.6, Phụ lục 2 của 



Quyết định số 2894/QĐ-ƯBND ngày 12 tháng 9 năm 2019 của Chủ tịch ủy ban 
nhân dân tỉnh về phê duyệt danh mục thủ tục hành chính thực hiện qua dịch vụ 
bưu chính công ích, dịch vụ công trực tuyến và các quy trình nội bộ, liên thông, 
điện tử đổi với các thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước 
của ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Tiền Giang.
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A4. Nghệ thuật biểu diễn
28. Tổ chức biểu diễn nghệ thuật trên địa bàn quản lý (không thuộc 



trường hợp trong khuôn khổ họp tác quốc tế của các hội chuyên ngành về 
nghệ thuật biểu diễn thuộc Trung ương, đơn vị sự nghiệp công lập có chức 
năng biểu diễn nghệ thuật thuộc Trung ương) - 1.009397.000.00.00.H58



a) Thời hạn giãi quyết
Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
b) Địa điểm thực hiện
- Trung tâm Phục vụ hành chính công và Kiểm soát thủ tục hành chính 



tỉnh Tiền Giang (Quầy số 10 - 02733.993850), số 377, đường Hùng Vương, xã 
Đạo Thạnh, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang;



- Thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận và trả kết quả qua dịch vụ bưu
chính công ích;



- Thủ tục hành chính thực hiện dịch vụ công trực tuyến một phần 
(dichvucong.tiengiang.gov.vn).



c) Phí, lệ phỉ:
- Phí thẩm định:



7 t



Mức thu phí thâm định chương trình nghệ thuật biêu diên như sau:



Số TT Độ dài thời gian của một chương 
trình (vở diễn) biểu diễn nghệ thuật



Mức thu phí
(đồng/chương trình, vở diễn)



1 Từ 1 đến 50 phút 1.500.000
2 Từ 51 đến 100 phút 2,000.000
3 Từ 101 đến 150 phút 3.000.000
4 Từ 151 đến 200 phút 3.500.000
5 Từ 201 phút trở lên 5.000.000



Trường hợp miễn phí
Miễn phí thẩm định chương trình nghệ thuật biểu diễn đối với chương 



trình phục vụ nhiệm vụ chính trị, đối ngoại cấp quốc gia.
Chương trình phục vụ nhiệm vụ chính trị, đối ngoại cấp quốc gia theo quy 



định tại Thông tư số 288/2016/TT-BTC ngày 15 tháng 11 năm 2016 của Bộ 
trường Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí 
thẩm định chương trình nghệ thuật biểu diễn; phí thẩm định nội dung chương 
trình trên băng, đĩa, phần mềm và tròn vật liệu khác bao gồm: các hoạt động 
biểu diễn nghệ thuật nhân kỷ niệm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao với các 
nước, kỷ niệm ngày quốc khánh các nước tại Việt Nam; tổ chức nhân chuyến 
thăm của lãnh đạo cấp cao các nước đến Việt Nam; kỷ niệm ngày sinh nhật của 
một số lãnh tụ các nước tại Việt Nam hoặc nhân kỷ niệm sự kiện đặc biệt của 
nước ngoài được tố chức tại Việt Nam.
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d) Cãn cứ pháp ỉỷ
- Nghị định số 144/2020/NĐ-CP ngày 14/12/2020 của Chính phủ quy 



định về hoạt động nghệ thuật biểu diễn.
- Thông tư số 288/2016/TT-BTC ngày ỉ 5/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài 



chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thâm định 
chưcmg trình nghệ thuật biểu diễn; phí thẩm định nội dung chương trình trên 
băng, đĩa, phần mềm và trên vật liệu khác.



d) Quy trình nội bột liên thông, điện tử: 40 giờ



Bước Nội dung công việc Đơn vỉ thưc hiên « » •
Thời gian 
giải quyết



ỉ



Tiếp nhận hồ sơ của cá nhân, tổ 
chức (trực tiếp, qua Bưu điện, dịch 



vụ bưu chính công ích, dịch vụ công 
trực tuyến và qua fax, email); scan 



hồ sơ; vào số nhận hồ sơ



Trung tâm 01 giờ



2



Giải quyết hồ sơ
(Trường hợp hỗ sơ cần bổ sung, 



không đủ điểu kiện giải quyết phải 
cỏ văn bản thông báo cụ thế)



Lãnh đạo Phòng 
Chuyên môn Sở 



VHTTDL
01 giờ



Chuyên viên 09 giờ
Lãnh đạo Phòng 
Chuyên môn Sở 



VHTTDL
01 giờ



3 Ký duyệt hồ sơ Lãnh đạo Sở 
VHTTDL 01 giờ



4
Đóng dấu, vào sổ và chuyển hồ sơ 
đến Văn phòng ủy ban nhân dân 



tỉnh



Văn phòng Sở 
VHTTDL 01 giờ



5
Tiếp nhận hồ sơ của Sở VHTTDL, 



chuyển Lãnh đạo Văn phòng ủy ban 
nhân dân tỉnh



Bộ phận Một cửa 
Văn phòng ủy  ban 



nhân dân tỉnh
01 giờ



6 Xem hồ sơ và chuyển Phòng Khoa 
giáo - Văn xã



Lãnh đạo Văn 
phòng ủy  ban nhân 
dân tỉnh phụ trách



02 giờ



7 Xem hồ sơ và chuyển Chuyên viên Lãnh đạo Phòng 
Khoa giáo - Văn xã 02 giờ



8 Thẩm định hồ sơ Chuyên viên Phòng 
Khoa giáo - Vàn xã 16 giờ



9 Xem hồ sơ, ký tắt Lãnh đạo Phòng 
Khoa giáo - Văn xã 02 giờ



10 Xem hồ sơ, ký tắt
Lãnh đạo Văn 



phòng ủy ban nhân 
dân tỉnh phụ trách



01 giờ
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11 Phê duyệt kết quả Thường trực ủy  ban 
nhân dân tỉnh 01 giờ



12 Đóng dấu vào sổ, chuyển Sở 
VHTTDL, Trung tâm



Bộ phận Một cửa 
Văn phòng ủy ban 



nhân dân tỉnh
01 giờ



13 Trả kết quả cho cá nhân, tổ chức Trung tâm Giờ hành 
chính



29. Tổ chức cuộc thi, liên hoan trên địa bàn quản lý (không thuộc 
trường hợp toàn quốc và quốc tế của các hội chuyên ngành về nghệ thuật 
biểu diễn thuộc Trung ương, đơn vị sự nghiệp công lập có chức năng biểu 
diễn nghệ thuật thuộc Trung ương) - 1.009398.000.00.00.H58



a) Thời hạn giải quyết
Trong thời hạn 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ họrp lệ.



b) Địa điểm thực hiện
- Trung tâm Phục vụ hành chính công và Kiểm soát thủ tục hành chính 



tỉnh Tiền Giang (Quầy số 10 - 02733.993850), số 377, đường Hừng Vương, xã 
Đạo Thạnh, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang;



- Thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận và trả kết quả qua dịch vụ bưu 
chính công ích;



- Thủ tục hành chính thực hiện dịch vụ công trực tuyến một phần 
(dichvucong.tiengiang.gov.vn),



c) Phỉ, lệ phỉ: không.
d) Căn cử pháp lý:
- Nghị định số 144/2020/NĐ-CP ngày 14/12/2020 của Chính phủ quy 



định về hoạt động nghệ thuật biểu diễn.
đ) Quy trình nội bộ, liên thông, điện tử: 120 giờ



Bước Nội dung câng việc Đơn vỉ thưc hiên • » «
Thời gian 
giải quyết



1



Tiếp nhận hồ sơ của cá nhân, tổ 
chức (trực tiếp, qua Bưu điện, dịch 



vụ bưu chính công ích, dịch vụ công 
trực tuyến và qua fax, email); scan 



hồ sơ; vào sổ nhận hồ sơ



Trung tâm 02 giờ



2
Giải quyết hồ sơ 



(Trường hợp hồ sơ cần bô sung, 
không đủ điều kiện giải quyết phải 



có văn bản thông báo cụ thể)



Lãnh đạo Phòng 
Chuyên môn Sở 



VHTTDL
02 giờ



Chuyên viên 66 giờ
Lãnh đạo Phòng 
Chuyên môn Sở 04 giờ
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3 Ký duyệt hồ sơ Lãnh đạo Sở 
VHTTDL 04 giờ



4
Đóng dấu, vào sổ và chuyển hồ sơ 
đến Văn phòng ủy ban nhân dân 



tỉnh



Văn phòng Sở 
VHTTDL 02 giờ



5
Tiếp nhận hồ sơ của Sở VHTTDL, 



chuyển Lãnh đạo Văn phòng ủy ban 
nhân dân tỉnh



Bộ phận Một cửa 
Văn phòng ủy  ban 



nhân dân tỉnh
02 giờ



6 Xem hồ sơ và chuyển Phòng Khoa 
giáo - Văn xã



Lãnh đạo Văn phòng 
ủy ban nhân dân tỉnh 



phụ trách
02 giờ



7 Xem hồ sơ và chuyển Chuyên viên Lãnh đạo Phòng 
Khoa giáo - Văn xã 02 giờ



8 Thẩm định hồ sơ Chuyên viên Phòng 
Khoa giáo - Vãn xã 26 giờ



9 Xem hồ sơ, ký tắt Lãnh đạo Phòng 
Khoa giáo - Văn xã 02 giờ



10 Xem hồ sơ, ký tắt
Lãnh đạo Văn phòng 
ủy  ban nhân dân tỉnh 



phụ trách
02 giờ



11 Phê duyệt kết quả Thường trực ủy  ban 
nhân dân tỉnh 02 giờ



12 Đóng dấu vào sổ, chuyển Sở 
VHTTDL, Trung tâm



Bộ phận Một cửa 
Văn phòng ủy ban 



nhân dân tỉnh
02 giờ



13 Trả kết quả cho cá nhân, tổ chức Trưng tâm Giờ hành 
chính



30. TỔ chức cuộc thi người đẹp, người mẫu - 1.009399.000.00.00.H58
a) Thời hạn giải quyết
Trong thời hạn 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.
b) Địa điểm thực hiện
- Trung tâm Phục vụ hành chính công và Kiểm soát thủ tục hành chính 



tỉnh Tiền Giang (Quầy số 10 - 02733.993850), số 377, đường Hùng Vương, xã 
Đạo Thạnh, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang;



- Thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận và trả kết quả qua dịch vụ bưu 
chính công ích;



- Thủ tục hành chính thực hiện dịch vụ công trực tuyến một phần 
(dichvucong.tiengiang.gov.vn).



c) Phi, lệ phí: không.
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d) Căn cứ pháp lý:
Nghị định số 144/2020/NĐ-CP ngày 14/12/2020 của Chính phủ quy định 



về hoạt động nghệ thuật biểu diễn.
đ) Quy trình nội bộ, liên thông, điện tử: 120 giờ



Bước Nội dung công việc Đơn vi thưc hiên
I •  1



Thời gian 
giải quyết



1



Tiếp nhận hồ sơ của cá nhân, tồ 
chức (trực tiếp, qua Bưu điện, dịch 



vụ bưu chính công ích, dịch vụ công 
trực tuyến và qua fax, email); scan 



hồ sơ; vào sổ nhận hồ sơ



Trung tâm 02 giờ



2



Giải quyết hồ sơ 
(Trường hợp hồ sơ cần bổ sung, 



không đủ điểu kiện giải quyết phải 
cỏ văn bản thông báo cụ thể)



Lãnh đạo Phòng 
Chuyên môn Sở 



VHTTDL
02 giờ



Chuyên viên 66 giờ
Lãnh đạo Phòng Chuyên 



môn Sở VHTTDL 04 giờ



3 Ký duyệt hồ sơ Lãnh đạo Sở 
VHTTDL 04 giờ



4 Đóng dấu, vào sổ và chuyển hồ sơ 
đến Văn phòng ủy ban nhân dân tỉnh



Văn phòng Sở 
VHTTDL 02 giờ



5
Tiếp nhạn hồ sơ của Sở VHTTDL, 



chuyển Lãnh đạo Văn phòng ủy ban 
nhân dân tỉnh



Bộ phận Một cửa Văn 
phòng ủy  ban nhân 



dân tỉnh
02 giờ



6 Xem hồ sơ và chuyển Phòng Khoa 
giáo - Văn xã



Lãnh đạo Văn phòng 
ủy ban nhân dân tỉnh 



phụ trách
02 giờ



7 Xem hồ sơ và chuyển Chuyên viên Lãnh đạo Phòng Khoa 
giáo - Vãn xã 02 giờ



8 Thẩm định hồ sơ Chuyên viên Phòng 
Khoa giáo - Vãn xã 26 giờ



9 Xem hồ sơ, ký tắt Lãnh đạo Phòng Khoa 
giáo - Vãn xã 02 giờ



10 Xem hồ sơ, ký tắt
Lãnh đạo Văn phòng 
ủy  ban nhân dân tỉnh 



phụ trách
02 giờ



11 Phê duyệt kết quả Thường trực ủy ban 
nhân dân tỉnh 02 giờ



12 Đóng dấu vào sổ, chuyển Sở 
VHTTDL, Trung tâm



Bộ phận Một cửa Văn 
phòng ủy ban nhân 



dân tỉnh
02 giờ



13 Trả kết quả cho cá nhân, tổ chức Trung tâm Giờ hành 
chính
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31. Ra nước ngoài dự thi ngưòi đẹp, ngưỉri mẫu -1.009403.000.00.00.H58
a) Thời hạn giải quyết
Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.
b) Địa điểm thực hiện
- Trung tâm Phục vụ hành chính công và Kiểm soát thủ tục hành chính 



tỉnh Tiền Giang (Quầy số 10 - 02733.993850), số 377, đường Hùng Vương, xã 
Đạo Thạnh, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang;



- Thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận và trả két quả qua dịch vụ bưu 
chính công ích;



- Thủ tục hành chính thực hiện dịch vụ công trực tuyến toàn trình 
(dichvucong.tiengiang.gov.vn).



c) Phí, lệ phỉ: không.
d) Căn cử pháp lý:
- Nghị định số 144/2020/NĐ-CP ngày 14/12/2020 của Chính phủ quy 



định về hoạt động nghệ thuật biểu diễn.
đ) Quy trình nội bộ, liên thông, điện tử: 40 giờ



Bước Nội dung công việc Đo*n vị thực hiện Thời gỉan 
giải quyết



1



Tiếp nhận hồ sơ của cá nhân, tổ 
chức (trực tiếp, qua Bưu điện, dịch 



vụ bưu chính công ích, dịch vụ công 
trực tuyến và qua fax, email); scan 



hồ sơ; vào sổ nhận hồ sơ



Trung tâm 02 giờ



2
Giải quyết hồ sơ 



(Trường hợp hồ sơ cần bo sung, 
không đủ điểu kiện giải quyết phải 



có văn bản thông báo cụ thể)



Lãnh đạo Phòng 
Chuyên môn Sở 



VHTTDL
02 giờ



Chuyên viên 26 giờ
Lãnh đạo Phòng 
Chuyên môn Sở 



VHTTDL
04 giờ



3 Ký duyệt hồ sơ
Lãnh đạo Sở 



VHTTDL 04 giờ



4 Đóng dấu, vào sổ và chuyến hồ sơ 
đến Trung tâm



Văn phòng Sở 
VHTTDL 02 giờ



5 Trả kết quả cho cá nhân, tổ chức Trung tâm Giờ hành 
chính
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AS. Văn hóa cơ sở
32. Đăng ký tổ chức lễ hội cấp tỉnh -  1.003676.000.00.00.H58
a) Thời hạn giải quyết
Trong thời hạn 20 ngày, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, ủy ban nhân 



dân tỉnh có trách nhiệm thẩm định nội dung.
b) Địa điểm thực hiện
- Trung tâm Phục vụ hành chính công và Kiểm soát thủ tục hành chính 



tỉnh Tiền Giang (Quầy số 10 - 02733.993850), số 377, đường Hùng Vương, xã 
Đạo Thạnh, thành phó Mỹ Tho, tinh Tiền Giang;



- Thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận vả trả kết quả qua dịch vụ bưu 
chính công ích;



- Thủ tục hành chính thực hiện dịch vụ công trực tuyến một phần 
(dichvucong.tiengiang.gov.vn).



c) Phi', lệ phí: không.
d) Căn cứ pháp lý:
Nghị định số 110/2018/NĐ-CP ngày 29/8/2018 của Chính phủ quy định 



về quản lý và tổ chức lễ hội.
đ) Quy trình nội bộ, liên thông, điện tử



Bước Nội dung công việc Đơn vi thưc hiên * * •
Thời gian 
giải quyết



1



Tiếp nhận hồ sơ của cá nhân, tổ 
chức (trực tiếp, qua Bưu điện, dịch 



vụ bưu chính công ích, dịch vụ công 
trực tuyến và qua fax, email); scan 



hồ sơ; vào sổ nhận hồ sơ



Trung tâm 1/2 ngày



2



Giải quyết hồ sơ 
(Trường hợp hồ sơ cẩn bổ sung, 



không đủ điều kiện giải quyết phải 
cỏ văn bản thông báo cụ thế)



Lãnh đạo Phòng 
Chuyên môn Sở 



VHTTDL
1/2 ngày



Chuyên viên 08 ngày
Lãnh đạo Phòng 
Chuyên môn Sở 



VHTTDL
1/2 ngày



3 Ký duyệt hồ sơ Lãnh đạo Sở 
VHTTDL 1/2 ngày



4
Đóng dẩu, vào sổ và chuyển hồ sơ 
đến Văn phòng ủy ban nhân dân 



tỉnh
Văn phòng Sở 



VHTTDL 1/2 ngày



5
Tiếp nhận hồ sơ của Sở VHTTDL, 



chuyển Lãnh đạo Văn phòng ủy ban 
nhân dân tỉnh



Bộ phận Một cửa 
Văn phòng ủy ban 



nhân dân tỉnh
1/2 ngày
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ố Xem hồ sơ và chuyển Phòng Khoa 
giáo - Văn xã



Lãnh đạo Vãn phòng 
ủy ban nhân dân tỉnh 



phụ trách
1/2 ngày



7 Xem hồ sơ và chuyển Chuyên viên Lãnh đạo Phòng 
Khoa giáo - Văn xã 1/2 ngày



8 Thẩm định hồ sơ Chuyên viên Phòng 
Khoa giáo - Vãn xã 06 ngày



9 Xem hồ sơ, ký tắt Lãnh đạo Phòng 
Khoa giáo - Văn xã 1/2 ngày



10 Xem hồ sơ, ký tắt
Lãnh đạo Vãn phòng 
ủy  ban nhân dân tỉnh 



phụ trách
1/2 ngày



11 Phê duyệt kết quả Thường trực ủy ban 
nhân dân tỉnh 1/2 ngày



12 Đóng dấu vào sổ, chuyển Sở 
VHTTDL, Trung tâm



Bộ phận Một cửa 
Văn phòng ủy  ban 



nhân dân tỉnh
1/2 ngày



13 Trả kết quả cho cá nhân, tổ chức Trung tâm Giờ hành 
chính



33. Thông báo tổ chức lễ hội cấp tỉnh -  1.003654.000.00.00.H58
a) Thời hạn giải quyết
Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày ủy  ban nhân dân tỉnh nhận được 



thông báo, nếu không có ý kiến trả lòi thì đơn vị gửi thông báo được tổ chức lễ 
hội theo nội dung đã thông báo.



b) Đỉa điểm thưc hiên
- Trung tâm Phục vụ hành chính công và Kiểm soát thủ tục hành chính 



tỉnh Tiền Giang (Quầy số 10 - 02733.993850), số 377, đường Hùng Vương, xã 
Đạo Thạnh, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang;



- Thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận và trả kết quả qua dịch vụ bưu 
chính công ích;



- Thủ tục hành chính thực hiện dịch vụ công trực tuyến toàn trình 
(dỉchvucong.tiengiang.gov.vn).



c) Phỉ, lệ phi: không.
d) Căn cứ pháp lý:
Nghị định số 110/2018/NĐ-CP ngày 29/8/2018 của Chính phủ quy định 



về quản lý và tổ chức lễ hội.
đ) Quy trình nội bộ, liên thông, điện tử
Áp dụng quy trình được công bố tại Phần A, Mục V.2, Phụ lục 2 của Quyết 



định số 2894/QĐ-UBND ngày 12 tháng 9 năm 2019 của Chủ tịch ủy  ban nhân
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dân tỉnh về phê duyệt danh mục thủ tục hành chính thực hiện qua dịch vụ bưu 
chính công ích, dịch vụ công trực tuyến và các quy trình nội bộ, liên thông, điện 
tử đối với các thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của 
ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Tiền Giang.



34. Cấp giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ karaoke cấp tỉnh 
-1.001029.000700.00.H58



a) Thời hạn giãi quyết
Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ theo quy định.
b) Địa điểm thực hiện
- Trung tâm Phục vụ hành chính công và Kiểm soát thủ tục hành chính 



tỉnh Tiền Giang (Quầy số 10 - 02733.993850), số 377, đường Hùng Vương, xã 
Đạo Thạnh, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang;



- Thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận vả trả kết quả qua dịch vụ bưu 
chính công ích;



- Thủ tục hành chính thực hiện dịch vụ công trực tuyến một phần 
(dichvucong.tiengiang.gov.vn).



c) Phỉ, lệ phí:
- Tại các thảnh phố trực thuộc Trung ương và tại các thành phố, thị xã 



trực thuộc tỉnh:
+ Từ 01 đến 03 phỏng, mức thu phí là 4.000.000 đồng/giấy;
+ Từ 04 đến 05 phòng, mức thu phí là 6.000.000 đòng/giấy;
+ Từ 06 phòng trở lên, mức thu phí là 12.000.000 đồng/giấy.
- Tại các khu vực khác:
+ Từ 01 đến 03 phòng, mức thu phí là 2.000.000 đồng/giấy;
+ Từ 04 đến 05 phòng, mức thu phí là 3.000.000 đồng/giấy;
+ Từ 06 phòng trở lên, mức thu phí là 6.000.000 đồng/giấy.
d) Căn cứ pháp ỉỷ:
- Nghị định số 54/2019/NĐ-CP ngày 19/6/2019 của Chính phủ quy định 



về kinh doanh dịch vụ karaoke, dịch vụ vũ trường.
- Thông tư số 01/2021/TT-BTC ngày 07/01/2021 của Bộ trưởng Bộ Tài 



chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp 
giấy phép kinh doanh karaoke, vũ trường.



đ) Quy trình nội bộ, liền thông, điện tử
Áp dụng quy trình được công bố tại Phần A, Mục VI. 1, Phụ lục 2 của 



Quyết định số 2894/QĐ-UBND ngày 12 tháng 9 nàm 2019 của Chủ tịch ủy ban 
nhân dân tĩnh về phê duyệt danh mục thủ tục hành chính thực hiện qua dịch vụ 
bưu chính công ích, dịch vụ công trực tuyến và các quy trình nội bộ, liên thông,
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điện tử đối với các thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước 
của ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Tiền Giang.



35. Cấp giấy phép đủ điều kiện kỉnh doanh dịch vụ vũ trường -
1.001008.000. 00100.H58



a) Thời hạn giải quyết
Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ theo quy



định.
b) Địa điểm thực hiện
- Trung tâm Phục vụ hành chính công và Kiểm soát thủ tục hành chính 



tỉnh Tiền Giang (Quầy số 10 - 02733.993850), số 377, đường Hùng Vương, xã 
Đạo Thạnh, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang;



- Thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận và trả kết quả qua dịch vụ bưu 
chính công ích;



- Thủ tục hành chính thực hiện dịch vụ công trực tuyến một phần 
(dichvucong.tiengiang.gov.vn).



c) Phỉ, lệ phi:
- Tại các thành phố trực thuộc Trung ương và tại các thành phố, thị xã 



trực thuộc tỉnh: mức thu phí thẩm định cấp Giấy phép là 15.000.000 đồng/giấy.
- Tại các khu vực khác: mức thu phí thẩm định cấp Giấy phép là



10.000. 000 đồng/giấy.
d) Căn cứ pháp lýỉ
- Nghị định số 54/2019/NĐ-CP ngày 19/6/2019 của Chính phủ quy định 



về kinh doanh dịch vụ karaoke, địch vụ vũ trường.
- Thông tư số 01/2021/TT-BTC ngày 07/01/2021 của Bộ trưởng Bộ Tài 



chính quy định mức thu, chế đô thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp 
giấy phép kinh doanh karaoke, vũ trường.



đ) Quy trình nội bộ, liên thông, điện tử
Áp dụng quy trình được công bố tại Phần A, Mục VI. 1, Phụ lục 2 của 



Quyết định số 2894/QĐ-UBND ngày 12 tháng 9 năm 2019 của Chủ tịch ủy ban 
nhân dân tỉnh về phê duyệt danh mục thủ tục hành chính thực hiện qua dịch vụ 
bưu chính công ích, dịch vụ công trực tuyến và các quy trình nội bộ, liên thông, 
điện tử đối với các thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước 
của ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Tiền Giang.



36. Cấp Giấy phép đỉều chỉnh Giấy phép đủ điều kỉện kinh doanh 
dịch vụ karaoke -  1.000963.000.00.00.H58



a) Thời hạn giải quyết
Trong thời hạn 04 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.
b) Địa điểm thực hiện
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- Trung tâm Phục vụ hành chính công và Kiểm soát thủ tục hành chính 



tỉnh Tiền Giang (Quầy số 10 - 02733.993850), số 377, đường Hùng Vương, xã 
Đạo Thạnh, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang;



- Thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận và trả kết quả qua dịch vụ bưu 
chính công ích;



- Thủ tục hành chính thực hiện dịch vụ công trực tuyến một phần 
(dichvucong.tiengiang.gov.vn).



c) Phỉ lệ  phí
- Tại các thành phố trực thuộc Trung ương và tại các thành phố, thị xã 



trực thuộc tỉnh: Đối với trường hợp các cơ sở đã được cấp phép kinh doanh 
karaoke đề nghị tăng thêm phòng là 2.000.000 đồng/phòng, nhưng tổng mức thu 
không quá 12.000.000 đồng/giấy phép/lần thẩm định.



- Tại khu vực khác: đối với trường hợp các cơ sở đã được cấp phép kinh 
doanh karaoke đề nghị tăng thêm phòng là 1.000.000 đồng/phòng, nhưng tổng 
mức thu không quá 6.000.000 đồng/giấy phép/lần thẩm định.



- Mức thu phí thẩm định điều chỉnh giấy phép đủ điều kiện kinh doanh 
dịch vụ karaoke đối với trường hợp thay đổi chủ sở hữu là 500.000 đồng/giấy.



d) Căn cứ pháp lỷ
- Nghị định số 54/2019/NĐ-CP ngày 19/6/2019 của Chính phủ quy định 



về kinh doanh dịch vụ karaoke, dịch vụ vũ trường.
- Thông tư số 01/2021/TT-BTC ngày 07/01/2021 của Bộ trưởng Bộ Tài 



chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp 
giấy phép kinh doanh karaoke, vũ trường.



d) Quy trình nội bộ, liên thông, điện tử
Áp dụng quy trình được công bố tại Phần A, Mục VI.2, Phụ lục 2 của 



Quyết định số 2894/QĐ-ƯBND ngày 12 tháng 9 năm 2019 của Chủ tịch ủy ban 
nhân dân tỉnh về phê duyệt danh mục thủ tục hành chính thực hiện qua dịch vụ 
bưu chính công ích, dịch vụ công trực tuyên và các quy trình nội bộ, liên thông, 
điện tử đối với các thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước 
của ngành Vãn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Tiền Giang.



37. Cấp Giấy phép đỉều chỉnh Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh 
dich vụ vũ trường — 1.000922.000.00.00.H58



a) Thời hạn gỉảỉ quyết
Trong thời hạn 04 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.
b) Địa điểm thực hiện
- Trung tâm Phục vụ hành chính công và Kiểm soát thủ tục hành chính 



tỉnh Tiền Giang (Quầy số 10 - 02733.993850), số 377, đường Hùng Vương, xã 
Đạo Thạnh, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiên Giang;
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- Thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận và trả kết quả qua dịch vụ bưu 



chính công ích;
- Thủ tục hành chính thực hiện dịch vụ công trực tuyến một phần 



(dichvucong.tiengiang.gov.vn).
c) Phi, lệ phí
Mức thu phí thẩm định điều chỉnh giấy phép đủ điều kiện kinh doanh 



dịch vụ vũ trường đối với trường hợp thay đổi chủ sở hữu là 500.000 đồng/giấy.
d) Căn cử pháp lý
- Nghị định số 54/2019/NĐ-CP ngày 19/6/2019 của Chính phủ quy định 



về kinh doanh dịch vụ karaoke, dịch vụ vũ trường.
- Thông tư số 01/2021/TT-BTC ngày 07/01/2021 của Bộ trưởng Bộ Tài 



chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp 
giấy phép kinh doanh karaoke, vũ trường.



đ) Quy trình nội bộ, liên thông, điện tử
Áp dụng quy trình được công bố tại Phàn A, Mục VI.2, Phụ lục 2 của 



Quyết định số 2894/QĐ-UBND ngày 12 tháng 9 năm 2019 của Chủ tịch ủy ban 
nhân dân tỉnh về phê duyệt danh mục thủ tục hành chính thực hiện qua dịch vụ 
bưu chính công ích, dịch vụ công trực tuyến và các quy trình nội bộ, liên thông, 
điện tử đối với các thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước 
của ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Tiền Giang.



38. Tiếp nhận hồ so* thông báo sản phẩm quảng cáo trên bảng quảng 
cáo, băng-rôn -  1.004650.000.00.00.H58



ư) Thời hạn giải quyết
Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.
b) Đỉa điểm thưc hiên
- Trung tâm Phục vụ hành chính công và Kiểm soát thủ tục hành chính 



tỉnh Tiền Giang (Quầy số 10 - 02733.993850), số 377, đường Hùng Vương, xã 
Đạo Thạnh, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang;



- Thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận và trả két quả qua dịch vụ bưu 
chính công ích;



- Thủ tục hành chính thực hiện dịch vụ công trực tuyến toàn trình 
(dichvucong. tiengiang.gov. vn).



c) Phỉ, lệ phỉ: không.
d) Căn cứ pháp lý
- Luật Quảng cáo ngày 21/6/2012.
- Nghị định số 181/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của Chính phủ quy 



định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quảng cáo.
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- Thông tư số 10/2013/TT-BVHTTDL ngày 06/12/2013 của Bộ trưởng Bộ 



Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một sô điêu 
của Luật Quảng cáo và Nghị định số 181/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của 
Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quảng cáo.



đ) Quy trình nội bộ, liên thông, điện tử
Áp dụng quy trình được công bố tại Phàn A, Mục VII.2, Phụ lục 2 của 



Quyết định số 2894/QĐ-UBND ngày 12 tháng 9 năm 2019 của Chủ tịch ủy ban 
nhân dân tỉnh về phê duyệt danh mục thủ tục hành chính thực hiện qua dịch vụ 
bưu chính công ích, dịch vụ công trực tuyến và các quy trình nội bộ, liên thông, 
điện tử đối với các thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước 
của ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Tiền Giang.



39. Thông báo tổ chức đoàn ngiròi thực hiện quảng cáo -
1.004645.000.00.00.H58



a) Thời hạn giải quyết
Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận được thông báo.
b) Đìa điểm thưc hiênS i  t  I



- Trung tâm Phục vụ hành chính công và Kiểm soát thủ tục hành chính 
tỉnh Tiền Giang (Quầy số 10 - 02733.993850), số 377, đường Hùng Vương, xã 
Đạo Thạnh, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang;



- Thủ tục hành chính thực hiện tiép nhận và trả kết quả qua dịch vụ bưu 
chính công ích;



- Thủ tục hành chính thực hiện dịch vụ công trực tuyến toàn trình 
(dichvucong.tiengiang.gov.vn).



c) Phỉ, lệ phí: không.
d) Căn cứ pháp lỷ
Luật Quảng cáo ngày 21/6/2012.
đ) Quy trình nội bộ, liên thông, điện tử: 15 ngày



Bước Nội dung công việc Đơn vi thưc hiên * * •
Thời gian 
giải quyêt



1



Tiếp nhận hồ sơ của cá nhân, tổ 
chức (trực tiếp, qua Bưu điện, dịch 



vụ bưu chính công ích, dịch vụ công 
trực tuyến và qua fax, email); scan 



hồ sơ; vào sổ nhận hồ sơ



Trung tâm 1/2 ngày



2
Giải quyết hồ sơ 



(Trường hợp hồ sơ cần bo sung, 
không đủ điều kiện giải quyết phải 



có vân bản thông báo cụ thê)



Lãnh đạo Phòng 
Chuyên môn Sở 



VHTTDL
01 ngày



Chuyên viên 11 ngày
Lãnh đạo Phòng 01 ngày
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Chuyên môn Sở 



VHTTDL



3 Ký duyệt hồ sơ Lãnh đạo Sở 
VHTTDL 01 ngày



4 Đóng dấu, vào sổ và chuyển hồ sơ 
đến Trung tâm



Vãn phòng Sở 
VHTTDL 1/2 ngày



5 Trả kết quả cho cá nhân, tổ chức Trung tâm Giờ hành 
chính



40. Cấp Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của doanh nghiệp 
quảng cáo nưó'c ngoài tại Việt Nam -  1.004639.000.00.00.H58



a) Thời hạn giải quyết
Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày nhận được hồ sơ họp lệ.
b) Địa điểm thực hiện
- Trung tâm Phục vụ hành chính công và Kiểm soát thủ tục hành chính 



tỉnh Tiền Giang (Quầy số 10 - 02733.993850), số 377, đường Hùng Vương, xã 
Đạo Thạnh, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang;



- Thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận và trả két quả qua dịch vụ bưu 
chính công ích;



- Thủ tục hành chính thực hiện dịch vụ công trực tuyến toàn trình 
(dichvucong.tiengiang.gov.vn).



c) Phí, lệ phỉ: 3.000.000 đồng/giấy phép.
d) Căn cứ pháp tý:
- Luật Quảng cáo ngày 21/6/2012.
- Nghị định số 181/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của Chính phủ quy 



định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quảng cáo.
- Thông tư số 10/2013/TT-BVHTTDL ngày 06/12/2013 của Bộ trưởng Bộ 



Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều 
của Luật Quảng cáo và Nghị định sổ 181/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của 
Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điêu của Luật Quảng cáo.



- Thông tư số 165/2016/TT-BTC ngày 25/10/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài 
chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp lệ phí câp Giấy phép thành lập Văn 
phòng đại diện của doanh nghiệp quảng cáo nước ngoài tại Việt Nam,



đ) Quy trình nội bộ, liên thông, điện tử
Áp đụng quy trình được công bố tại Phần A, Mục VII.3, Phụ lục 2 của 



Quyết định số 2894/QĐ-UBND ngày 12 tháng 9 năm 2019 của Chủ tịch Uy ban 
nhân dân tỉnh về phê duyệt danh mục thủ tục hành chính thực hiện qua dịch vụ 
bưu chính công ích, dịch vụ công trực tuyến và các quy trình nội bộ, liên thông,
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điện tử đối với các thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước 
của ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Tiền Giang.



41. Cấp sửa đỗi, bổ sung Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của 
doanh nghiệp quảng cáo nuức ngoài tại Việt Nam -  1.004666.000.00.00.H58



a) Thời hạn giải quyết
Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.
b) Địa điểm thực hiện
- Trung tâm Phục vụ hành chính công và Kiểm soát thủ tục hành chính 



tỉnh Tiền Giang (Quầy số 10 - 02733.993850), số 377, đường Hùng Vương, xã 
Đạo Thạnh, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang;



- Thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận và trả kết quả qua dịch vụ bưu 
chính công ích;



- Thủ tục hành chính thực hiện dịch vụ công trực tuyến toàn trình 
(dichvucong.tiengiang.gov.vn).



c) Phí, lệ phú 1.500.000 đồng/giấy phép.
d) Căn cử pháp ỉỷ:
- Luật Quảng cáo ngày 21/6/2012.
- Nghị định sổ 181/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của Chính phủ quy 



định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quảng cáo.
- Thông tư số 10/2013/TT-BVHTTDL ngày 06/12/2013 của Bộ trưởng Bộ 



Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều 
của Luật Quảng cáo và Nghị định số 181/2013/ND-CP ngày 14/11/2013 của 
Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quảng cáo.



- Thông tư số 165/2016/TT-BTC ngày 25/10/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài 
chính quy định mức thu, ché độ thu, nộp lệ phí cấp Giấy phép thành lập Văn 
phòng đại diện của doanh nghiệp quảng cáo nước ngoài tại Việt Nam.



- Thông tư 35/2018/TT-BVHTTDL ngày 19/11/2018 của Bộ trưởng Bộ 
Văn hóa, Thể thao và Du lịch sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 
15/2012/TT-BVHTTDL, Thông tư so 10/2013/TT-BVHTTDL, Thong tư 
11/2014/TT-BVHTTDL và Thông tư 04/2016/TT-BVHTTDL của Bộ trưởng Bộ 
Văn hóa, Thể thao và Du lịch.



đ) Quy trình nội bộ, liên thông, điện từ
Áp dụng quy trình được công bố tại Phần A, Mục VII.3, Phụ lục 2 của 



Quyết định số 2894/QĐ-UBND ngày 12 tháng 9 năm 2019 của Chủ tịch ủy ban 
nhân dân tỉnh về phê duyệt danh mục thủ tục hành chính thực hiện qua dịch vụ 
bưu chính công ích, dịch vụ công trực tuyến và các quy trình nội bộ, liên thông, 
điện tử đối với các thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước 
của ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Tiền Giang.
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42. Cấp lại Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của doanh nghiệp 



quảng cáo num- ngoài tại Việt Nam -  1.004662.000.00.00.H58
a) Thời hạn giải quyết
Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.
b) Đìa điểm thưc hiên
- Trung tâm Phục vụ hành chính công và Kiểm soát thủ tục hành chính 



tỉnh Tiền Giang (Quầy số 10 - 02733.993850), số 377, đường Hùng Vương, xã 
Đạo Thạnh, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang;



- Thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận và trả kết quả qua dịch vụ bưu 
chính công ích;



- Thủ tục hành chính thực hiện dịch vụ công trực tuyến toàn trình 
(dichvucong.tiengiang.gov.vn).



c) Phi l ệ  phi: 1.500.000 đồng/giấy phép.
d) Căn cứ pháp lý
- Luật Quảng cáo ngày 21/6/2012.
- Nghị định số 181/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của Chính phủ quy 



định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quảng cáo.
- Thông tư số 10/2013/TT-BVHTTDL ngày 06/12/2013 của Bộ trưởng Bộ 



Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều 
của Luật Quảng cáo và Nghị định số 181/2013/ND-CP ngày 14/11/2013 của 
Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quảng cáo.



- Thông tư số 165/2016/TT-BTC ngày 25/10/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài 
chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp lệ phí cấp Giấy phép thành lập Văn 
phòng đại diện của doanh nghiệp quảng cáo nước ngoài tại Việt Nam.



đ) Quy trình nội bộ, liên thông, điện tử
Áp dụng quy trình được công bố tại Phần A, Mục VII.3, Phụ lục 2 của 



Quyết định số 2894/QĐ-UBND ngày 12 tháng 9 năm 2019 của Chủ tịch ủy ban 
nhân dân tỉnh về phê duyệt danh mục thủ tục hành chính thực hiện qua dịch vụ 
bưu chính công ích, dịch vụ công trực tuyến và các quy trình nội bộ, liên thông, 
điện tử đổi với các thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước 
của ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Tiền Giang.
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A 6. Hoạt động mua bản hàng hóa quốc tể chuyên ngành văn hóa
(Theo Quyêt định sổ 26Ỉ/QĐ-BVHTTDL ngày 15 tháng 02 năm 2023 của 



Bộ trưởng Bộ Vãn hỏa, Thể thao và Du lịch)
43. Cấp phép nhập khẩu văn hóa phẩm không nhằm mục đích kinh 



doanh thuộc thâm quyền của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch -
1.003784.000.00.00.H58



a) Thời hạn giải quyết
Trong thời hạn 02 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
b) Địa đỉểm thực hiện
“ Trung tâm Phục vụ hành chính công và Kiểm soát thủ tục hành chính 



tỉnh Tiền Giang (Quầy số 10 - 02733.993850), số 377, đường Hùng Vương, xã 
Đạo Thạnh, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang;



- Thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận và trả kết quả qua dịch vụ bưu 
chính công ích;



- Thủ tục hành chính thực hiện dịch vụ công trực tuyến một phần 
(dichvucong.tiengiang.gov. vn).



c) Phí, lệ phí: không.
d) Căn cứ pháp lý
- Nghị định số 32/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ về quản lý 



xuất nhập khẩu, nhập khẩu văn hóa phẩm không nhằm mục đích kinh doanh.
- Nghị định số 22/2022/NĐ-CP ngày 25/3/2022 của Chính phủ sửa đổi, bổ 



sung một số điều của Nghị định số 32/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ 
về quản lý xuất khẩu, nhập khẩu văn hóa phẩm không nhằm mục đích kinh doanh.



- Nghị định số 131/2022/NĐ-CP ngày 31/12/2022 của Chính phủ quy 
định chi tiết một số điều của Luật Điện ảnh.



- Thông tư số 07/20 ỉ 2/TT-B VHTTDL ngày 16/7/2012 của Bộ trưởng Bộ Văn 
hóa, Thể thao và Du lịch hướng dẫn Nghị định số 32/2012/NĐ-CP của Chính phủ.



- Thông tư số 22/2018/TT-BVHTTDL ngày 29/6/2018 của Bộ trưởng Bộ 
Văn hóa, Thể thao và Du lịch sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 
07/2012/TT-BVHTTDL ngấy 16/7/2012 của Bọ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao 
và Du lịch hướng dẫn Nghị định số 32/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính 
phủ về quản lý xuất nhập khẩu, nhập khẩu văn hóa phẩm không nhằm mục đích 
kinh doanh.



đ) Quy trình nội bộ, liên thông và điện tử: 16 giờ



Bưó'c Nôi dung công việc Đơn vị thưc hiên > • •
Thời gian 
giải quyết



1 Tiếp nhận hồ sơ của cá nhân, tổ 
chức (trực tiếp, qua Bưu điện, dịch Trung tâm 01 giờ











43
vụ bưu chính công ích, dịch vụ công 
trực tuyến và qua fax, email); scan 



hồ sơ; vào sổ nhận hồ sơ



Giải quyết hồ sơ
(Trường hợp hổ sơ cần bo sung, 



không đủ điểu kiện giải quyết phải 
có văn bản thông báo cụ thể)



Lành đạo Phòng 
Chuyên môn Sở 



VHTTDL
01 giờ



2 Chuyên viên 09 giờ
Lãnh đạo Phòng 
Chuyên môn Sở 



VHTTDL
02 gỉờ



3 Ký duyệt hồ sơ Lãnh đạo Sở 
VHTTDL 02 giờ



4 Đóng dấu, vảo sổ và chuyển hồ sơ 
đến Trung tâm



Văn phòng Sở 
VHTTDL 01 giờ



5 Trả kết quả cho cá nhân, tổ chức Trung tâm Giờ hành 
chính



(Theo Quyết định sổ 3684/QĐ-Bvm7DL ngày 27 tháng 12 năm 2022 của 
Bộ trưởng Bộ Văn hỏa, Thể thao và Du lịch)



44. Giám định văn hóa phẩm xuất khẩu không nhằm mục đích kinh 
doanh của cá nhân, tổ chức ở địa phương - 1.003743.000.00.00.H58



a) Thời hạn giải quyết
Không quá 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Trong 



trường hợp đặc biệt, thời gian giám định tối đa không quá 15 ngày làm việc.
b) Đìa điểm thưc hiên
- Trung tâm Phục vụ hành chính công và Kiểm soát thủ tục hành chính 



tỉnh Tiền Giang (Quầy số 10 - 02733.993850), số 377, đường Hùng Vương, xã 
Đạo Thạnh, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang;



- Thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận và trả két quả qua dịch vụ bưu 
chính công ích;



- Thủ tục hành chính thực hiện dịch vụ công trực tuyến một phần 
(dichvucong .tiengiang.gov. vn).



c) Phi, lệ phí: không.
d) Căn cứ pháp lý
- Nghị định số 32/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ về quản lý 



xuât khâu, nhập khâu văn hóa phâm không nhăm mục đích kinh doanh.
- Thông tư số 07/2012/TT-BVHTTDL ngày 16/7/2012 của Bộ trưởng Bộ 



Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc hướng dẫn Nghị định số 32/2012/NĐ-CP 
ngày 12/4/2012 của Chính phủ về quản lý xuất khẩu, nhập khẩu văn hóa phẩm 
không nhăm mục đích kinh doanh.
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- Thông tư số 04/2016/TT-BVHTTDL ngày 29/6/2016 của Bộ trưởng Bộ 



Văn hóa, Thế thao và Du lịch sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 
15/2012/TT-B VHTTDL; Thông tư số 07/2012/TT-BVHTTDL; Thông tư số 
88/2008/TT-BVHTTDL và Thông tư số 05/2013/TT-BVHTTDL.



- Thông tư số 22/2018/TT-BVHTTDL ngày 29/6/2018 của Bộ trưởng Bộ 
Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 
sổ 07/2012/TT-BVHTTDL ngày 16/7/2012 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể 
thao và Du lịch hướng dẫn Nghị định số 32/2012/ND-CP ngày 12/4/2012 của 
Chính phủ về quản lý xuất khẩu, nhập khẩu văn hóa phẩm không nhàm mục 
đích kinh doanh.



đ) Quy trình nội bộ, liên thông và điện tử: 80 giờ



Bước Nội dung công việc Đơn vi thưc hiên • • *
Thời gian 
giải quyết



1



Tiếp nhận hồ sơ của cá nhân, tổ chức 
(trực tiếp, qua Bưu điện, dịch vụ bưu 



chính công ích, dịch vụ công trực 
tuyến và qua fax, email); scan hồ sơ; 



vào sổ nhận hồ sơ



Trung tâm 02 giờ



2



Giải quyết hồ sơ
(Trường hợp hồ sơ cần bổ sung; khống 
đủ điểu kiện giải quyêtphải có văn bản 



thông báo cụ thể)



Lãnh đạo Phòng 
Chuyên môn Sở 



VHTTDL
04 giờ



Chuyên viên 60 giờ
Lãnh đạo Phòng 
Chuyên môn Sở 



VHTTDL
08 giờ



3 Ký duyệt hồ sơ Lãnh đạo Sở 
VHTTDL 04 giờ



4 Đóng dấu, vào sổ và chuyển hồ sơ đến 
Trung tâm



Văn phòng Sở 
VHTTDL 02 giờ



5 Trả kết quả cho cá nhân, tổ chức Trung tâm Giờ hành 
chính



Trong trường hợp đặc biệt, tại bước chuyên viên giải quyết hồ sơ được 
cộng thêm 40 giờ.



45. Phê duyệt nội dung tác phẩm mỹ thuật, tác phẩm nhiếp ảnh nhập 
khẩu cấp tỉnh - 2.001496.000.00.00.H58



a) Thời hạn giải quyết
- Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ, nếu hồ sơ 



chưa đầy đủ, hợp lệ, cơ quan có thẩm quyền có văn bản thông báo cho Thương 
nhân đề nghị bổ sung đầy đủ hồ sơ hợp lệ.



- Trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ 
quan có thẩm quyền có văn bản trả lời kết quả phê duyệt nội dung tác phẩm
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nhập khẩu. Trường hợp không phê duyệt nội dung tác phẩm, cơ quan cỏ thẩm 
quyền phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.



h) Địa điểm thực hiện
- Trung tâm Phục vụ hành chính công và Kiểm soát thủ tục hành chính 



tỉnh Tiền Giang (Quầy số 10 - 02733.993850), số 377, đường Hùng Vương, xã 
Đạo Thạnh, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang;



- Thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận và trả kết quả qua dịch vụ bưu 
chính công ích;



- Thủ tục hành chính thực hiện dịch vụ công trực tuyến toàn trình 
(dichvucong.tiengiang.gov. vn).



c) Phỉ\ lệ phỉ
* Đối với tác phẩm tạo hình, mỹ thuật ứng dụng, tranh:
- Đối với 10 tác phẩm đầu tiên: 300.000 đồng/tác phẩm/lầnthẩm định.
- Từ tác phẩm thứ 11 tới tác phẩm thứ 49:270.000 đồng/tác phẳm/lẩn thẩm định.
- Từ tác phẩm thứ 50 trở đi: 240.000 đồng/tác phẩm/lần thẩm định, tối đa 



không quá 15.000.000 đồng.
* Đối với tác phẩm nhiếp ảnh:
- Đối với 10 tác phẩm đầu tiên: 100.000 đồng/tác phẩm/lần thẩm định.
- Từ tác phẩm thứ 11 tới tác phẩm thứ 49:90.000 đồng/tác phẩm/lần thẩm định.
- Từ tác phẩm thứ 50 trở đi: 80.000 đồng/tác phẩm/lần thẩm định.
d) Cần cứ pháp lý
- Thông tư số 28/2014/TT-BVHTTDL ngày 31/12/2014 của Bộ trưởng Bộ 



Vãn hóa, Thể thao và Du lịch quy định về quản lý hoạt động mua bán hàng hóa quốc 
tê thuộc diện quản lý chuyên ngành văn hóa của Bộ Văn hóa, Thê thao và Du lịch.



- Thông tư số 260/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài 
chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định nội 
dung văn hóa phâm xuât khâu, nhập khâu.



- Thông tư số 26/2018/TT-BVHTTDL ngày 11/9/2018 của Bộ trưởng Bộ 
Vãn hóa, Thể thao và Du lịch sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 
28/2014/TT-BVHTTDL ngày 31/12/2014 của Bộ trưởng Bộ Vãn hóa, Thể thao 
và Du lịch quy định về quản lý hoạt động mua bán hàng hóa quốc té thuộc diện 
quản lý chuyên ngành văn hóa của Bộ Vãn hóa, Thể thao và Du lịch.



đ) Quy trình nội bộ, quy trình liên thông và quy trình điện tử:
Áp dụng quy trình được công bố tại Quyết định số 2894/QĐ-UBND ngày 



12 tháng 9 năm 2019 của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về phê duyệt danh mục 
thủ tục hành chính thực hiện qua dịch vụ bưu chính công ích, dịch vụ công trực 
tuyến và các quy trình nội bộ, liên thông, điện tử đối với các thủ tục hành chính
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thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của ngành Văn hóa, Thể thao và Du 
lịch tỉnh Tiền Giang.



46. Xác nhận danh mục sản phẩm nghe nhìn có nội dung vui choi gỉáỉ 
trí nhập khẩu - 1.003560.00Ỏ.00.00.H58



a) Thời hạn giải quyết
- Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, nểu hồ 



sơ chưa đầy đủ, hợp lệ, cơ quan có thẩm quyền có văn bản thông báo cho 
Thương nhân đề nghị bổ sung đầy đủ hồ sơ hợp lệ.



- Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đủ hồ sơ hợp 
lệ, cơ quan có thẩm quyền sẽ có văn bản trả lời kết quả chấp thuận hoặc từ 
chối đề nghị nhập khẩu của Thương nhân và nêu rõ lý do.



b) Địa điểm thực hiện
- Trung tâm Phục vụ hành chính công và Kiểm soát thủ tục hành chính 



tỉnh Tiền Giang (Quầy số 10 - 02733.993850), số 377, đường Hùng Vương, xã 
Đạo Thạnh, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang;



- Thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận và trả kết quả qua dịch vụ bưu 
chính công ích;



- Thủ tục hành chính thực hiện dịch vụ công trực tuyến một phần 
(dichvucong.tiengiang.gov.vn).



c) Phí, lệ phí
Đổi với các sản phẩm nghe nhìn có nội dung vui chơi giải trí nhập khẩu 



dưới đây thì mức thu như sau:
1. Mức thu phí thẩm định nội dung chương trình trên băng, đĩa, phần mềm 



và trên vật liệu khác như sau:
a) Chương trình ca múa nhạc, sân khấu ghi trên băng đĩa:
- Đối với bản ghi âm: 200.000 đồng/1 block thứ nhất cộng (+) mức phí 



tăng thêm là 150.000 đồng cho mỗi block tiếp theo (Một block có độ dài thời 
gian là 15 phút).



- Đối với bản ghi hình: 300.000 đồng/1 block thử nhất cộng (+) mức phí 
tăng thêm là 200.000 đồng cho mỗi block tiếp theo (Một block có độ dài thời 
gian là 15 phút).



b) Chương trình ghi trên đĩa nén, ổ cứng, phần mềm và các vật liệu khác:
- Đối với bản ghi âm:
+ Ghi dưới hoặc bằng 50 bài hát, bản nhạc: 2.000.000 đồng/chương trình;
+ Ghi trên 50 bài hát, bản nhạc: 2.000.000 đồng/chương trình cộng (+) 



mửc phí tăng thêm là 50.000 đồng/bài hát, bản nhạc. Tổng mức phí không quá
7.000.000 đồng/chương trình.
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- Đối với bản ghi hình:
+ Ghí dưới hoặc bằng 50 bài hát, bản nhạc: 2.500.000 đồng/chương trình;
+ Ghi trên 50 bài hát, bản nhạc: 2.500.000 đồng/chương trình cộng (+) 



mức phí tăng thêm là 75.000 đồng/bài hát, bản nhạc. Tổng mức phí không quá
9.000.000 đồng/chương trình.



2. Chương trình trên băng, đĩa, phần mềm và trên vật liệu khác; chương 
trình nghệ thuật biểu diễn sau khi thẩm định không đủ điều kiện cấp giấy phép 
thì không được hoàn trả số phí thẩm định đã nộp.



d) Căn cứ pháp lý
- Thông tư số 28/2014/TT-BVHTTDL ngày 31/12/2014 của Bộ trưởng Bộ 



Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định về quản lý hoạt động mua bán hàng hóa quốc 
tế thuộc diện quản lý chuyên ngành vãn hóa của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.



- Thông tư số 288/2016/TT-BTC ngày 15/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài 
chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định 
chương trình nghệ thuật biểu diễn; phí thẩm định nội dung chương trình trên 
băng, đĩa, phần mềm và trên vật liệu khác.



- Thônệ tư số 26/2018/TT-BVHTTDL ngày 11/9/2018 của Bộ trưởng Bộ 
Văn hóa, Thể thao và Du lịch sửa đổi, bổ sung một so điều của Thông tư số 
28/2014/TT-BVHTTDL ngay 31/12/2014 của Bọ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao 
và Du lịch quy định về quản lý hoạt động mua bán hàng hỏa quốc tế thuộc diện 
quản lý chuyên ngành văn hóa của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.



đ) Quy trình nội bộ, liên thông và điện tử
Áp dụng quy trình được công bố tại Quyết định số 2894/QĐ-UBND ngày 



12 tháng 9 năm 2019 của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về phê duyệt danh mục 
thủ tục hành chính thực hiện qua dịch vụ bưu chính công ích, dịch vụ công trực 
tuyến và các quy trình nội bộ, liên thông, điện tử đối với các thủ tục hành chính 
thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của ngành Văn hóa, Thê thao và Du 
lịch tỉnh Tiền Giang.



A 7. Thi đua, Khen thưởng
47. Xét tặng danh hiệu “Nghệ sĩ nhân dân” - L001376.000.00.00.H58
a) Thời hạn giải quyết
- Theo thời gian quy định trong Kế hoạch được Bộ Văn hóa, Thể thao và 



Du lịch ban hành trước mỗi đợt xét tặng.
- Danh hiệu “Nghệ sĩ nhân dân” được xét tặng và công bô 03 năm một 



lần, vào dịp kỷ niệm ngày Quốc khánh 02/9.
b) Địa điểm thực hiện
- Trung tâm Phục vụ hành chính công và Kiểm soát thủ tục hành chính 



tỉnh Tiền Giang (Quầy số 10 - 02733.993850), số 377, đường Hùng Vương, xã 
Đạo Thạnh, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang;
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- Thủ tục hành chính thực hiện tiểp nhận và trả kết quả qua dịch vụ bưu 



chính công ích;
- Thủ tục hành chính thực hiện dịch vụ công trực tuyến một phần 



(dichvucong.tiengiang.gov.vn).
c) Phí, lệ phỉ: không.
d) Căn cứ pháp lý
- Nghị định số 89/2014/NĐ-CP ngày 29/9/2014 của Chính phủ quy định 



về xét tặng danh hiệu “Nghệ sĩ nhân dân”, “Nghệ sĩ ưu tú”.
- Nghị định số 11/2019/NĐ-CP ngày 30/01/2019 của Chính phủ sửa đổi, 



bổ sung một số điều của các Nghị định có quy định thủ tục hành chính liên quan 
đến yêu cầu nộp bản sao giấy tờ có công chứng, chứng thực thuộc phạm vi chức 
năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.



- Nghị định số 40/2021/NĐ-CP ngày 30/3/2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ 
sung một số điều của Nghị định số 89/2014/NĐ-CP ngày 29/9/2014 của Chính 
phủ quy định về xét tặng danh hiệu “Nghệ sĩ nhân dân”, “Nghệ sĩ ưu tú”.



đ) Quy trình nội bộ, liên thông và điện tử: theo kế hoạch của Bộ Văn
hóa, thể thao và Du lịch r •



Bước Nội dung công việc Đơn vỉ thưc hiên • • ♦
Thời gian 



giải 
quyết



1



Tiếp nhận hồ sơ của cá nhân, tổ 
chức (trực tiếp, qua Bưu điện, dịch 



vụ bưu chính công ích, dịch vụ công 
trực tuyên và qua fax, email); scan 



hồ sơ; vào sổ nhận hồ sơ



Trung tâm
Theo Kế 



hoạch của 
Bộ



VHTTDL



Giải quỵết hồ sơ 
(Trường hợp hồ sơ cần bổ sung, 



không đủ điểu kiện giải quyết phải 
có văn bản thông báo cụ thể)



Lãnh đạo Phòng 
Chuyên môn Sở 



VHTTDL
nt



2 Chuyên viên nt
Lãnh đạo Phòng 
Chuyên môn Sở 



VHTTDL
nt



3 Ký duyệt hồ sơ Lãnh đạo Sở 
VHTTDL nt



4
Đóng dấu, vào sổ và chuyển hồ sơ 
đến Văn phòng ủy  ban nhân dân 



tỉnh
Văn phòng Sở 



VHTTDL nt



5
Tiểp nhận hồ sơ của Sở VHTTDL, 



chuyển Lãnh đạo Văn phòng ủy ban
Bộ phận Một cửa 



Văn phòng ủy ban nt
nhân dân tỉnh nhân dân tỉnh



6 Xem hồ sơ và chuyến Phòng Khoa Lãnh đạo Văn phòng nt
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giáo - Vãn xã ủy  ban nhân dân tỉnh 



phụ trách



1 Xem hồ sơ và chuyển Chuyên viên Lãnh đạo Phòng 
Khoa giáo - Văn xã nt



8 Thẩm định hồ sơ Chuyên viên Phòng 
Khoa giáo - Văn xã nt



9 Xem hồ sơ, ký tắt Lãnh đạo Phòng 
Khoa giáo - Văn xã nt



10 Xem hồ sơ, kỷ tắt
Lãnh đạo Văn phòng 
Uy ban nhân dân tỉnh 



phụ trách
nt



11 Phê duyệt văn bản gửi Bộ VHTTDL Thường trực ủy ban 
nhân dân tỉnh nt



12 Đóng dấu vào sổ, chuyển Bộ 
VHTTDL



Bọ phận Một cửa 
Văn phòng ủy  ban 



nhân dân tỉnh
nt



13
Xem xét hồ sơ, trình cấp có thẩm 



quyền phê duyệt kết quả, chuyển kết 
quả cho Sở VHTTDL



Bộ VHTTDL nt



14 Tiếp nhận kết quả, chuyển Trung 
tâm



Văn phòng Sở 
VHTTDL nt



15 Trả kết quả cho cá nhân, tổ chức Trung tâm Giờ hành 
chính



48. Xét tặng danh hiệu “Nghệ sĩ ưu tú” - 1.001108.000.00.00.H58
a) Thời hạn giải quyết
- Theo thời gian quy định trong Kế hoạch được Bộ Vãn hóa, Thể thao và 



Du lịch ban hành trước mỗi đợt xét tặng.
- Danh hiệu “Nghệ sĩ nhân dân” được xét tặng và công bố 03 năm một 



lần, vào dịp kỷ niệm ngày Quốc khánh 02/9.
b) Địa điểm thực hiện
- Trung tâm Phục vụ hành chính công và Kiểm soát thủ tục hành chính 



tỉnh Tiền Giang (Quầy số 10 - 02733.993850), số 377, đường Hùng Vương, xã 
Đạo Thạnh, thành phô Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang;



- Thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận vả trả két quả qua dịch vụ bưu 
chính công ích;



- Thủ tục hành chính thực hiện dịch vụ công trực tuyến một phần 
(dichvucong.tiengiang.gov.vn).



c) Phí, lệ phỉ: không.
d) Căn cứ pháp lỷ











50
- Nghị định số 89/2014/NĐ-CP ngày 29/9/2014 của Chính phủ quy định 



về xét tặng danh hiệu “Nghệ sĩ nhân dân”, “Nghệ sĩ ưu tú”.
- Nghị định số 11/2019/NĐ-CP ngày 30/01/2019 của Chính phủ sửa đổi, 



bổ sung một số điều của các Nghị định có quy định thủ tục hành chính liên quan 
đến yêu cầu nộp bản sao giấy tờ có công chứng, chứng thực thuộc phạm vi chức 
năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.



- Nghị định số 40/2021/NĐ-CP ngày 30/3/2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ 
sung một số điều của Nghị định số 89/2014/NĐ-CP ngày 29/9/2014 của Chính 
phủ quy định về xét tặng danh hiệu “Nghệ sĩ nhân dân”, “Nghệ sĩ ưu tú”.



đ) Quy trình nội bộ, liên thông và điện tử; theo kế hoạch của Bộ Văn 
hóa, Thể thao và Đu lịch



Buóc Nội dung công việc Đơn vi thưc hiên • * *
Thòi gian 



giải 
quyểt



1



Tiếp nhận hố sơ của cá nhân, tổ 
chức (trực tiếp, qua Bưu điện, dịch 



vụ bưu chính công ích, dịch vụ công 
trực tuyến và qua fax, email); scan 



hồ sơ; vào sổ nhận hồ sơ



Trung tâm



Theo Kể 
hoạch của 



Bộ
VHTTDL



2



Giải quyết hồ sơ 
(Trường hợp hồ sơ cần hổ sung, 



không đủ điều kiện giải quyết phải 
có văn bản thống báo cụ thể)



Lãnh đạo Phòng 
Chuyên môn Sở 



VHTTDL
nt



Chuyên viên nt
Lãnh đạo Phòng 
Chuyên môn Sở 



VHTTDL
nt



3 Ký duyệt hồ sơ Lãnh đạo Sở 
VHTTDL nt



4
Đóng dấu, vào sổ và chuyển hồ sơ 
đến Văn phòng ủy  ban nhân dân 



tỉnh
Văn phòng Sở 



VHTTDL nt



5
Tiểp nhận hồ sơ của Sở VHTTDL, 



chuyển Lãnh đạo Vãn phòng ủy ban 
nhân dân tỉnh



Bộ phận Một cửa 
Văn phòng ủy  ban 



nhân dân tỉnh
nt



6 Xem hồ sơ và chuyển Phòng Khoa 
giáo - Văn xã



Lãnh đạo Văn phòng 
ủy ban nhân dân tỉnh 



phụ ừách
nt



7 Xem hồ sơ vả chuyển Chuyên viên Lãnh đạo Phòng 
Khoa giáo - Văn xã nt



8 Thẩm định hồ sơ Chuyên viên Phòng 
Khoa gỉáo - Văn xã nt



9 Xem hồ sơ, ký tắt Lãnh đạo Phòng 
Khoa giáo - Vàn xã nt
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10 Xem hồ sơ, ký tắt
Lãnh đạo Văn phòng 
ủy  ban nhân dân tỉnh 



phụ trách
nt



11 Phê duyệt vãn bản gửi Bộ VHTTDL Thường trực ủy ban 
nhân dân tỉnh nt



12 Đóng dấu vào sổ, chuyển Bộ 
VHTTDL



Bộ phận Một cửa 
Văn phòng ủy ban 



nhân dân tỉnh
nt



13
Xem xét hồ sơ, trình cấp có thẩm 



quyền phê duyệt kết quả, chuyển kết 
quả cho Sở VHTTDL



Bộ VHTTDL nt



14 Tiếp nhận kết quả, chuyến Trung 
tâm



Văn phòng Sở 
VHTTDL nt



15 Trả két quả cho cá nhân, tổ chức Trung tâm Giờ hành 
chính



49. Xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân nhân dân” trong lĩnh vực di sản 
văn hóa phi vật thể - 1.001032.000.00.00.H58



a) Thời hạn giải quyết
Căn cứ theo Kế hoạch xét tặng của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
bị Địa điểm thực hiện
- Trung tâm Phục vụ hành chính công và Kiểm soát thủ tục hành chính 



tỉnh Tiền Giang (Quầy số 10 - 02733.993850), số 377, đường Hùng Vương, xã 
Đạo Thạnh, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang;



- Thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận và trả két quả qua dịch vụ bưu 
chính công ích;



- Thủ tục hành chính thực hiện dịch vụ công trực tuyến một phần 
(dichvucong.tiengiang.gov.vn).



c) Phi\ lệ phi: không.
d) Căn cứ pháp tý
- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Di sản văn hóa số 



32/2009/QH12 ngàỵ 18/6/2009.
- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng số 



39/2013/QH13 ngày 16/11/2013.
- Nghị định số 62/2014/NĐ-CP ngày 25/6/2014 của Chính phủ quy định 



vê xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân nhân dân”, “Nghệ nhân ưu tú” trong lĩnh vực 
di sản văn hóa phi vật thể.
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đ) Quy trình nội bộ, liên thông và điện tử: theo kế hoạch xét tặng của 



Bộ Vãn hỏa, Thể thao và Du lịch



Bước Nội dung công việc Đơn vị thực hiện
Thời gian 



giải 
quyêt



1



Tiếp nhận hồ sơ của cá nhân, tổ 
chức (trực tiếp, qua Bưu điện, dịch 



vụ bưu chính công ích, dịch vụ công 
trực tuyến và qua fax, email); scan 



hồ sơ; vào sổ nhận hồ sơ



Trung tâm



Theo Kế 
hoạch của 



Bộ
VHTTDL



2



Giải quyết hồ sơ 
(Trường hợp hồ sơ cần bổ sung, 



không đủ điều kiện giải quyết phải 
có văn bản thông báo cụ thê)



Lãnh đạo Phòng 
Chuyên môn Sở 



VHTTDL
nt



Chuyên viên nt
Lãnh đạo Phòng 
Chuyên môn Sở 



VHTTDL
nt



3 Ký duyệt hồ sơ Lãnh đạo Sở 
VHTTDL nt



4
Đóng dấu, vào sổ và chuyển hồ sơ 
đến Văn phòng ủy  ban nhân dân 



tỉnh



Văn phòng Sở 
VHTTDL nt



5
Tiếp nhận hồ sơ của Sở VHTTDL, 



chuyển Lãnh đạo Văn phòng ủy  ban 
nhân dân tỉnh



Bộ phận Một cửa 
Văn phòng ủy  ban 



nhân dân tỉnh
nt



6 Xem hồ sơ và chuyển Phòng Khoa 
giáo - Vãn xã



Lãnh đạo Văn phòng 
Uy ban nhân dân tỉnh 



phụ trách
nt



7 Xem hồ sơ và chuyển Chuyên viên Lãnh đạo Phòng 
Khoa giáo - Văn xã nt



8 Thẩm định hồ sơ Chuyên viên Phòng 
Khoa giáo - Vãn xã nt



9 Xem hồ sơ, ký tắt Lãnh đạo Phòng 
Khoa giáo - Văn xã nt



10 Xem hồ sơ, ký tắt
Lãnh đạo Văn phòng 
ủ y  ban nhân dân tỉnh 



phụ trách
nt



11 Phê duyệt văn bản gửi Bộ VHTTDL Thường trực ủy ban 
nhân dân tỉnh nt



12 Đóng dấu vào sổ, chuyển Bộ 
VHTTDL



Bộ phận Một cửa 
Văn phòng ủy  ban 



nhân dân tỉnh
nt



13 Xem xét hồ sơ, trình cấp có thẩm Bộ VHTTDL nt
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quyền phê duyệt kết quả, chuyển kết 



quả cho Sở VHTTDL



14 Tiếp nhận kểt quả, chuyến Trung 
tâm



Văn phòng Sở 
VHTTDL nt



15 Trả kết quả cho cá nhân, tổ chức Trung tâm Giờ hành 
chính



50. Xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân ưu tú” trong lĩnh vực di sản văn 
hóa phi vật thể -1.000971.000.00.00.H58



a) Thời hạn giải quyết
Căn cứ theo Kế hoạch xét tặng của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
b) Địa điểm thực hiện
- Trung tâm Phục vụ hành chính công và Kiểm soát thủ tục hành chính 



tỉnh Tiền Giang (Quầy số 10 - 02733.993850), số 377, đường Hùng Vương, xã 
Đạo Thạnh, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang;



- Thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận và trả kết quả qua dịch vụ bưu 
chính công ích;



- Thủ tục hành chính thực hiện dịch vụ công trực tuyến một phần 
(dichvucong.tiengiang.gov.vn).



c) Phỉ l ệ  phỉ; không.
d) Căn cứ pháp lý
- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Di sản vãn hóa số 



32/2009/QH12 ngàỵ 18/6/2009.
- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng số 



39/2013/QH13 ngày 16/11/2013.
- Nghị định số 62/2014/NĐ-CP ngày 25/6/2014 của Chính phủ quy định 



về xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân nhân dân”, “Nghệ nhân ưu tú” trong lĩnh vực 
di sản văn hóa phi vật thể.



d) Quy trình nội bộ, liên thông và điện tử: theo kế hoạch xét tặng của 
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch



Bước Nội dung công việc Đơn vỉ thưc hiên • • «
Thời gian 



giải 
quyêt



1



Tiếp nhận hồ sơ của cá nhân, tổ 
chức (trực tiếp, qua Bưu điện, dịch 



vụ bưu chính công ích, dịch vụ công 
trực tuyển và qua fax, email); scan 



hồ sơ; vào sổ nhận hồ sơ



Trung tâm



Theo Kế 
hoạch của 



Bộ
VHTTDL



2 Giải quyết hồ sơ 
(Trường hợp hồ sơ cần bo sung,



Lãnh đạo Phòng 
Chuyên môn Sở nt
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không đủ điều kiện giải quyết phải 



có văn bản thông báo cụ thể)
VHTTDL



Chuyên viên nt
Lãnh đạo Phòng 
Chuyên môn Sở 



VHTTDL
nt



3 Ký duyệt hồ sơ Lãnh đạo Sở 
VHTTDL nt



4
Đóng dấu, vào sổ và chuyền hồ sơ 
đến Văn phòng ủy ban nhân dân 



tỉnh



Văn phòng Sở 
VHTTDL nt



5
Tiếp nhận hồ sơ của Sở VHTTDL, 



chuyển Lãnh đạo Văn phòng ủy ban 
nhân dân tỉnh



Bộ phận Một cửa 
Văn phòng ủy  ban 



nhân dân tỉnh
nt



6 Xem hồ sơ và chuyển Phòng Khoa 
giáo - Vàn xã



Lãnh đạo Văn phòng 
ủy  ban nhân dân tỉnh 



phụ trách
nt



7 Xem hồ sơ và chuyển Chuyên viên Lãnh đạo Phòng 
Khoa giáo - Văn xã nt



8 Thẩm định hồ sơ Chuyên viên Phòng 
Khoa giáo - Văn xã nt



9 Xem hồ sơ, ký tắt Lãnh đạo Phòng 
Khoa giáo - Vãn xã nt



10 Xem hồ sơ, ký tắt
Lãnh đạo Văn phòng 
ủy  ban nhân dân tỉnh 



phụ trách
nt



11 Phê duyệt vãn bản gửi Bộ VHTTDL Thường trực ủ y  ban 
nhân dân tỉnh nt



12 Đóng dấu vào sổ, chuyển Bộ 
VHTTDL



Bộ phận Một cửa 
Văn phòng ủy  ban 



nhân dân tỉnh
nt



13
Xem xét hồ sơ, trình cấp có thẩm 



quyền phê duyệt kết quả, chuyển két 
quả cho Sở VHTTDL



Bộ VHTTDL nt



14 Tiep nhận kết quả, chuyển Trung 
tâm



Văn phòng Sở 
VHTTDL nt



15 Trả kết quả cho cá nhân, tổ chức Trung tâm Giờ hành 
chính



51. Xét tặng “Giải thưởng Hồ Chí Minh” về văn học, nghệ thuật - 
1.000871.000.00.00.H58



a) Thời hạn giải quyết
- Theo thời gian quy định trong Kế hoạch được Bộ Văn hóa, Thể thao và 



Du lịch ban hành trước mỗi đợt xét tặng.
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- Giải thưởng Hồ Chí Minh về văn học, nghệ thuật được xét tặng và công 



bố 05 năm một lần, vào dịp kỷ niệm ngày Quốc khánh 02/9.
b) Địa điểm thực hiện
- Trung tâm Phục vụ hành chính công và Kiểm soát thủ tục hành chính 



tỉnh Tiền Giang (Quầy số 10 - 02733.993850), số 377, đường Hùng Vương, xã 
Đạo Thạnh, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang;



- Thủ tục hành chỉnh thực hiện tiếp nhận và trả kết quả qua dịch vụ bưu 
chính công ích;



- Thủ tục hành chính thực hiện dịch vụ công trực tuyến một phần 
(dichvucong.tiengiang.gov. vn).



c) Phỉ, lệ phỉ: không.
d) Căn cứ pháp lỷ
- Nghị định^số 90/2014/NĐ-CP ngày 29/9/2014 của Chính phủ quy định 



về “Giải thưởng Hồ Chí Minh”, “Giải thưởng Nhà nước” về văn học, nghệ thuật.
- Nghị định số 133/2018/NĐ-CP ngày 01/10/2018 của Chính phủ sửa đổi, 



bổ sung một số điều của Nệhị định số 90/2014/NĐ-CP ngày 29/9/2014 của 
Chính phủ về “Giải thưởng Hô Chí Minh”, “Giải thưởng Nhà nước” về vãn học, 
nghệ thuật.



- Nghị định số 11/2019/NĐ-CP ngày 30/01/2019 của Chính phủ sửa đổi, 
bô sung một sô điêu của các Nghị định có quy định thủ tục hành chính liên quan 
đên yêu câu nộp bản sao giấy tờ có công chứng, chứng thực thuộc phạm vi chức 
năng quản lý của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch.



đ) Quy trình nội bộ, liền thông và điện tử: theo kể hoạch của Bộ Văn 
hóa, Thể thao vờ Đu lích7 Ị



Bước Nội dung công việc Đơn vị thực hiện Thời gian 
giải quyết



1



Tiểp nhận hồ sơ của cá nhân, tổ 
chức (trực tiêp, qua Bưu điện, dịch 



vụ bưu chính công ích, dịch vụ công 
trực tuyến và qua fax, email); scan 



hồ sơ; vào sổ nhận hồ sơ



Trung tâm



Theo Kế 
hoạch của 



Bộ
VHTTDL



Giải quỵét hồ sơ
(Trường hợp hồ sơ cần bổ sung, 



không đủ điều kiện giải quyết phải 
có vãn bản thông báo cụ thể)



Lãnh đạo Phòng 
Chuyên môn Sở 



VHTTDL
nt



2 Chuyên viên nt
Lãnh đạo Phòng 
Chuyên môn Sở 



VHTTDL
nt



3
Ký duyệt hồ sơ Lãnh đạo Sở 



VHTTDL nt
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4
Đóng dấu, vào sổ và chuyển hồ sơ 
đển Văn phòng ủy  ban nhân dân 



tỉnh



Văn phòng Sở 
VHTTDL nt



5
Tiếp nhận hổ sơ của Sở VHTTDL, 



chuyển Lãnh đạo Văn phòng ủy ban 
nhân dân tỉnh



Bộ phận Một cửa 
Vãn phòng ủy ban 



nhân dân tỉnh
nt



6 Xem hồ sơ và chuyển Phòng Khoa 
giáo - Văn xã



Lãnh đạo Văn phòng 
ủy ban nhân dân tỉnh 



phụ trách
nt



7 Xem hồ sơ và chuyển Chuyên viên Lãnh đạo Phòng 
Khoa giáo - Vãn xã nt



8 Thẩm định hồ sơ Chuyên viên Phòng 
Khoa giảo - Văn xã nt



9 Xem hồ sơ, ký tắt Lãnh đạo Phòng 
Khoa giáo - Vàn xã nt



10 Xem hồ sơ, ký tắt
Lãnh đạo Văn phòng 
Uy ban nhân dân tỉnh 



phụ trách
nt



11 Phê duyệt văn bản gửi Bộ VHTTDL Thường trực ủy  ban 
nhân dân tỉnh nt



12 Đóng dấu vào sổ, chuyển Bộ 
VHTTDL



Bộ phận Một cửa 
Văn phòng ủy  ban 



nhân dân tỉnh
nt



13
Xem xét hồ sơ, trình cấp có thẩm 



quyền phê duyệt kết quả, chuyển két 
quả cho Sở VHTTDL



Bộ VHTTDL nt



14 Tiêp nhận kêt quả, chuyên Trung 
tâm



Vãn phòng Sở 
VHTTDL nt



15 Trả kết quả cho cá nhân, tổ chức Trung tâm Giờ hành 
chính



52. Xét tặng “Giải thưởng Nhà nước” về văn học, nghệ thuật - 
1.000564.000.00.00.H58



ư) Thời hạn giải quyết
- Theo thời gian quy định ữong Kế hoạch được Bộ Văn hóa, Thể thao và 



Du lịch ban hành trước mỗi đợt xét tặng.
- Giải thưởng Nhà nước về vãn học, nghệ thuật được xét tặng và công bố 



05 năm một lần, vào dịp kỷ niệm ngày Quốc khánh 02/9.
b) Địa điểm thực hiện
- Trung tâm Phục vụ hành chính công và Kiểm soát thủ tục hành chính 



tỉnh Tiền Giang (Quầy sổ 10 - 02733.993850), số 377, đường Hùng Vương, xã 
Đạo Thạnh, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang;
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- Thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận và trả kết quả qua dịch vụ bưu 



chính công ích;
- Thủ tục hành chính thực hiện dịch vụ công trực tuyến một phần 



(dichvucong.tiengiang.gov.vn).
c) Phi, lệ phi: Không.
d) Căn cứ pháp lý
- Nghị định số 90/2014/NĐ-CP ngày 29/9/2014 của Chính phủ quy định 



về “Giải thưởng Hồ Chí Minh”, “Giải thưởng Nhà nước” về văn học, nghệ thuật.
- Nghị định số 133/2018/NĐ-CP ngày 01/10/2018 của Chính phủ sửa đổi, 



bổ sung một số điều của Nghị định số 90/2014/NĐ-CP ngày 29/9/2014 của 
Chính phủ về “Giải thưởng Hồ Chí Minh”, “Giải thưởng Nhà nước” về văn học, 
nghệ thuật.



- Nghị định số 11/2019/NĐ-CP ngày 30/01/2019 của Chính phủ sửa đổi, 
bổ sung một số điều của các Nghị định có quy định thủ tục hành chính liên quan 
đến yêu cầu nộp bản sao giây tờ có công chứng, chứng thực thuộc phạm vi chức 
năng quản lý của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch.



đ) Quy trình nội bộ, liền thông vổ điện tử: theo kể hoạch của Bộ Văn 
hóaf Thể thao và Du lịch



Bước Nội dung công việc Đơn vi thưc hiên
*  •  p



Thời gian 
giải quyết



1



Tiếp nhận hồ sơ của cá nhân, tổ 
chức (trực tiếp, qua Bưu điện, dịch 



vụ bưu chính công ích, dịch vụ công 
trực tuyến và qua fax, email); scan 



hồ sơ; vào sổ nhận hồ sơ



Trung tâm



Theo Kế 
hoạch của 



Bộ
VHTTDL



Giải quyết hồ sơ 
(Trường hợp hồ sơ cần bo sung, 



không đủ điểu kiện giải quyết phải 
có vãn bản thông báo cụ thể)



Lãnh đạo Phòng 
Chuyên môn Sở 



VHTTDL
nt



2 Chuyên viên nt
Lãnh đạo Phòng 
Chuyên môn Sở 



VHTTDL
nt



3 Ký duyệt hồ sơ Lãnh đạo Sở 
VHTTDL nt



4
Đóng dấu, vào sổ và chuyển hồ sơ 
đến Văn phòng ủy ban nhân dân 



tỉnh



Văn phòng Sở 
VHTTDL nt



5
Tiếp nhận hồ so của Sở VHTTDL, 



chuyên Lãnh đạo Văn phòng ủy ban 
nhân dân tỉnh



Bộ phận Một cửa 
Văn phòng ủy  ban 



nhân dân tỉnh
nt



6 Xem hồ sơ và chuyển Phòng Khoa Lãnh đạo Văn phòng nt
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giáo - Văn xã ủy  ban nhân dân tỉnh 



phụ trách



7 Xem hồ sơ và chuyển Chuyên viên Lãnh đạo Phòng 
Khoa giáo - Văn xã nt



8 Thẩm định hồ sơ Chuyên viên Phòng 
Khoa giáo - Văn xã nt



9 Xem hồ sơ, ký tắt Lãnh đạo Phòng 
Khoa giáo - Vãn xã nt



10 Xem hồ sơ, ký tắt
Lãnh đạo Văn phòng 
ủy ban nhân dân tỉnh 



phụ trách
nt



11 Phê duyệt văn bản gửi Bộ VHTTDL Thường trực úy  ban 
nhân dân tỉnh nt



12 Đóng dấu vào sổ, chuyển Bộ 
VHTTDL



Bộ phận Một cửa 
Văn phòng ủy ban 



nhân dân tỉnh
nt



13
Xem hồ sơ, trình cấp có thẩm quyền 
phê duyệt két quả, chuyển kết quả 



cho Sơ VHTTDL
Bộ VHTTDL nt



14 Tiếp nhận kết quả, chuyển Trung 
tâm



Văn phòng Sở 
VHTTDL nt



15 Trả kết quả cho cá nhân, tổ chức Trung tâm Giờ hành 
chính



AH. Thư viện
53. Thông báo thành lập thư viện chuyên ngành ở cấp tỉnh, thư viện 



đại học là thư viện ngoài công lập và thư viện của tổ chức, cá nhân nước 
ngoài cỏ phục vụ người Việt Nam - 1.008895.000.00.00.H58



a) Thời hạn giải quyểt
Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ thông báo hợp lệ.
b) Địa đỉểm thực hiện
- Trung tâm Phục vụ hành chính công và Kiểm soát thủ tục hành chính 



tỉnh Tiền Giang (Quầy số 10 - 02733.993850), số 377, đường Hùng Vương, xã 
Đạo Thạnh, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang;



- Thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận và trả kết quả qua dịch vụ bưu 
chính công ích;



- Thủ tục hành chính thực hiện dịch vụ công trực tuyến toàn trình 
(dichvucong.tiengiang.gov.vn),



c) Phi, lệ phi; không.
d) Căn cử pháp lý
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- Luật Thư viện số 46/2019/QH14 ngày 21/11/2019.
- Nghị định số 93/2020/NĐ-CP ngày 18/8/2020 của Chính phủ về quy 



định chi tiết một số điều của Luật Thư viện.
- Thông tư số 01/2020/TT-BVHTTDL ngày 22/5/2020 của Bộ trường Bộ 



Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định các mâu văn bản thông báo thành lập, 
sáp nhập, hợp nhất, chia, tách, giải thể, chấm dứt hoạt động thư viện.



đ) Quy trình nội bộ, liên thông và điện tử: 15 ngày



Bưó’c Nội dung công việc Đơn vi thưc hiên
«  1 í



Thòi gian 
giải quyết



1



Tiếp nhận hồ sơ của cá nhân, tổ 
chức (trực tiếp, qua Bưu điện, dịch 



vụ bưu chính công ích, dịch vụ công 
trực tuyến và qua fax, email); scan 



hồ sơ; vào sổ nhận hồ sơ



Trung tâm 1/2 ngày



2



Giải quyết hồ sơ 
(Trường hợp hồ sơ cần bổ sung, 



không đủ điều kiện giải quyết phải 
có văn bản thông báo cụ thê)



Lãnh đạo Phòng 
Chuyên môn Sở 



VHTTDL
1/2 ngày



Chuyên viên 05 ngày
Lãnh đạo Phòng 
Chuyên môn Sở 



VHTTDL
1/2 ngày



3 Ký duyệt hồ sơ Lãnh đạo Sở 
VHTTDL 1/2 ngày



4
Đóng dấu, vào sổ và chuyển hồ sơ 
đến Văn phòng ủy  ban nhân dân 



tỉnh



Văn phòng Sở 
VHTTDL 1/2 ngày



5
Tiếp nhận hồ sơ của Sở VHTTDL, 



chuyển Lãnh đạo Văn phòng ủy ban 
nhân dân tỉnh



Bộ phận Một cửa 
Vãn phòng ủy  ban 



nhân dân tỉnh
1/2 ngày



6 Xem hồ sơ và chuyển Phòng Khoa 
giáo - Văn xã



Lãnh đạo Văn phòng 
ủy ban nhân dân tỉnh 



phụ trách
1/2 ngày



7 Xem hồ sơ và chuyển Chuyên viên Lãnh đạo Phòng 
Khoa giáo - Văn xã 1/2 ngày



8 Thẩm định hồ sơ Chuyên viên Phòng 
Khoa giáo - Văn xã 04 ngày



9 Xem hồ sơ, ký tắt Lãnh đạo Phòng 
Khoa giáo - Văn xã 1/2 ngày



10 Xem hồ sơ, ký tắt
Lãnh đạo Văn phòng 
ủy ban nhân dân tỉnh 



phụ trách
1/2 ngày



11 Phê duyệt kết quả Thường trực ủy ban 1/2 ngày
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nhân dân tỉnh



12 Đóng dấu vào sổ, chuyển Sở 
VHTTDL, Trung tâm



Bộ phận Một cửa 
Văn phòng ủy  ban 



nhân dân tỉnh
1/2 ngày



13 Trả kết quả cho cá nhân, tổ chức Trung tâm Giờ hành 
chính



54. Thông báo sáp nhâp, hơp nhất, chia, tách đối với thư viên chuyên 
ngành ở cấp tỉnh, thư viện đại học là thư viện ngoài công lập, thư viện của 
tô chức cá nhân nước ngoài có phục vụ người Việt Nam -
1.008896.000.00.00.H58



a) Thời hạn giải quyết
Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ thông báo hợp lệ.
b) Đia điểm thưc hiên



*  * * 9



- Trung tâm Phục vụ hành chính công và Kiểm soát thủ tục hành chính 
tỉnh Tiền Giang (Quầy số 10 - 02733,993850), số 377, đường Hùng Vương, xã 
Đạo Thạnh, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang;



- Thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận và trả kết quả qua dịch vụ bưu 
chính công ích;



- Thủ tục hành chính thực hiện dịch vụ công trực tuyến toàn trình 
(dichvucong.tiengiang.gov. vn).



c) Phi\ lệ phi: không.
d) Căn cứ pháp lý
- Luật Thư viện số 46/2019/QH14 ngày 21/11/2019.
- Nghị định số 93/2020/NĐ-CP ngày 18/8/2020 của Chính phủ về quy 



định chi tiết một số điều của Luật Thư viện.
- Thông tư số 01/2020/TT-BVHTTDL ngày 22/5/2020 của Bộ trưởng Bộ 



Vãn hóa, Thể thao và Du lịch quy định các mẫu văn bản thông báo thành lập, 
sáp nhập, hợp nhất, chia, tách, giải thể, chấm dứt hoạt động thư viện.



đ) Quy trình nội bộ, liên thông và điện tử: 15 ngày



Bước Nội dung công việc Đơn vị thực hiện Thời gian 
giải quyết



1



Tiếp nhận hồ sơ của cá nhân, tổ 
chức (trực tiếp, qua Bưu điện, dịch 



vụ bưu chính công ích, dịch vụ công 
trực tuyến và qua fax, email); scan 



hồ sơ; vào sổ nhận hồ sơ



Trung tâm 1/2 ngày



2 Giải quyết hồ sơ 
(Trường hợp hồ sơ cần bô sung,



Lãnh đạo Phòng 
Chuyên môn Sở 1/2 ngày
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không đủ điều kiện giải quyết phải 



có vãn bản thông báo cụ thể)
VHTTDL



Chuyên viên 05 ngày
Lãnh đạo Phòng 
Chuyên môn Sở 



VHTTDL
1/2 ngày



3 Ký duyệt hồ sơ Lãnh đạo Sở 
VHTTDL 1/2 ngày



4
Đóng dấu, vào sỗ và chuyển hồ sơ 
đến Văn phòng ủy  ban nhân dân 



tỉnh



Văn phòng Sở 
VHTTDL 1/2 ngày



5
Tiếp nhận hồ sơ của Sở VHTTDL, 



chuyển Lãnh đạo Văn phòng ủy ban 
nhân dân tỉnh



Bộ phận Một cửa 
Vãn phòng ủy ban 



nhân dân tỉnh
1/2 ngày



6 Xem hồ sơ và chuyển Phòng Khoa 
giáo - Vãn xã



Lãnh đạo Văn phòng 
ủy  ban nhân dân tỉnh 



phụ trách
1/2 ngày



7 Xem hồ sơ và chuyển Chuyên viên Lãnh đạo Phòng 
Khoa giáo - Văn xã 1/2 ngày



8 Thẩm định hồ sơ Chuyên viên Phòng 
Khoa giáo - Văn xã 04 ngày



9 Xem hồ sơ, ký tắt Lãnh đạo Phòng 
Khoa giáo - Văn xã 1/2 ngày



10 Xem hồ sơ, ký tắt
Lãnh đạo Vãn phòng 
ủy  ban nhân dân tỉnh 



phụ trách
1/2 ngày



11 Phê duyệt kết quả Thường trực ủy ban 
nhân dân tỉnh 1/2 ngày



12 Đóng dấu vào sổ, chuyển Sở 
VHTTDL, Trung tâm



Bộ phận Một cửa 
Vãn phòng ủy  ban 



nhân dân tỉnh
1/2 ngày



13 Trả kết quả cho cá nhân, tổ chức Trung tâm Giờ hành 
chính



55. Thông báo chấm dứt hoạt động đối với thư viện chuyên ngành ở 
cấp tỉnh, thư viện đại học [à thư viện ngoài công lập, thư viện của tổ chức, 
cá nhân nước ngoài có phục vụ người Việt Nam - 1.008897.000.00.00.H58



a) Thời hạn giải quyết
Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ thông báo hợp lệ.
b) Địa điểm thực hiện
- Trung tâm Phục vụ hành chính công và Kiểm soát thủ tục hành chính 



tỉnh Tiền Giang (Quầy số 10 - 02733.993850), số 377, đường Hùng Vương, xã 
Đạo Thạnh, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang;
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- Thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận và trả kết quả qua dịch vụ bưu 



chính công ích;
- Thủ tục hành chính thực hiện dịch vụ công trực tuyến toàn trình 



(dichvucong.tiengiang.gov.vn).
c) Phí, lệ phí: không.
d) Căn cứ pháp lý
- Luật Thư viện số 46/2019/QH14 ngày 21/11/2019.
- Nghị định số 93/2020/NĐ-CP ngày 18/8/2020 của Chính phủ về quy 



định chi tiết một số điều của Luật Thư viện.
- Thông tư số 01/2020/TT-BVHTTDL ngày 22/5/2020 của Bộ trưởng Bộ 



Vãn hóa, Thể thao và Du lịch quy định các mẫu văn bản thông báo thành lập, 
sáp nhập, hợp nhất, chia, tách, giải thể, chấm dứt hoạt động thư viện.



đ) Quy trình nội bộ, liên thông và điện tử: 15 ngày



Bước Nôi dung công việc Đơn vi thưc hiên • • •
Thời gian 
giải quyết



1



Tiếp nhận hồ sơ của cá nhân, tổ 
chức (trực tiếp, qua Bưu điện, dịch 



vụ bưu chính công ích, dịch vụ công 
trực tuyến và qua fax, email); scan 



hồ sơ; vào sổ nhận hồ sơ



Trung tâm 1/2 ngày



Giải quyết hồ sơ 
(Trường hợp hồ sơ cần bổ sung, 



không đủ điểu kiện giải quyết phải 
có văn bản thông bảo cụ thể)



Lãnh đạo Phòng 
Chuyên môn Sở 



VHTTDL
1/2 ngày



2 Chuyên viên 05 ngày
Lãnh đạo Phòng 
Chuyên môn Sở 



VHTTDL
1/2 ngày



3 Ký duyệt hồ sơ Lãnh đạo Sở 
VHTTDL 1/2 ngày



4
Đóng dấu, vào sổ và chuyển hồ sơ 
đến Văn phòng ủy  ban nhân dân 



tỉnh
Văn phòng Sở 



VHTTDL 1/2 ngày



5
Tiếp nhận hồ sơ của Sở VHTTDL, 



chuyển Lãnh đạo Văn phòng ủy ban 
nhân dân tỉnh



Bộ phận Một cửa 
Văn phòng ủy ban 



nhân dân tỉnh
1/2 ngày



6 Xem hồ sơ và chuyển Phòng Khoa 
giáo - Vãn xã



Lãnh đạo Văn phòng 
ủy ban nhân dân tỉnh 



phụ trách
1/2 ngày



7 Xem hồ sơ và chuyển Chuyên viên Lãnh đạo Phòng 
Khoa giáo - Vãn xã 1/2 ngày



8 Thẩm định hồ sơ Chuyên viên Phòng 04 ngày
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Khoa giáo - Văn xã



9 Xem hồ sơ, ký tắt Lãnh đạo Phòng 
Khoa giáo - Văn xã 1/2 ngày



10 Xem hồ sơ, ký tắt
Lãnh đạo Văn phòng 
ủy  ban nhân dân tỉnh 



phụ trách
1/2 ngày



11 Phê duyệt kết quả Thường trực ủy ban 
nhân dân tỉnh 1/2 ngày



12 Đóng dấu vào sổ, chuyển Sở 
VHTTDL, Trung tâm



Bộ phận Một cửa 
Văn phòng ủy  ban 



nhân dân tỉnh
1/2 ngày



13 Trả kết quả cho cá nhân, tổ chức Trung tâm Giờ hành 
chính



A9. Gia đình
56. Cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trự nạn 



nhân bạo lực gìa đình (thẩm quyền của UBND cấp tỉnh) - 
ỉ .005441.000.00.00.H58



tỉ) Thời hạn giải quyết
Trong thời hạn 30 ngày làm việc kể tù ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.
b) Đia điểm thưc hiên
- Trung tâm Phục vụ hành chính công và Kiểm soát thủ tục hành chính 



tỉnh Tiền Giang (Quầy số 10 - 02733.993850), số 377, đường Hùng Vương, xã 
Đạo Thạnh, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang;



- Thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận và trả kết quả qua dịch vụ bưu 
chính công ích;



- Thủ tục hành chính thực hiện dịch vụ công trực tuyến một phần 
(dichvucong.tiengiang.gov.vn).



c) Phi, lệ phí: không.
(i) Căn cứ pháp lỷ
- Luật Phòng, chống bạo lực gia đình số 02/2007/QH12 ngày 21/11/2007.
- Nghị định số 08/2009/NĐ-CP ngày 04/02/2009 của Chính phủ quy định 



chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Phòng, chống bạo lực gia đình.
- Thông tư số 02/2010/TT-BVHTTDL ngày 16/3/2010 của Bộ trưởng Bộ 



Văn hóa, Thế thao và Du lịch quy định chi tiết về thủ tục đăng ký hoạt động, giải 
thể cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình; cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực 
gia đình; tiêu chuẩn của nhân viên tư vấn; cấp thẻ nhân viên tư vấn, chứng nhận 
nghiệp vụ chăm sóc, tư vấn và tập huấn phòng, chông bạo lực gia đình.



- Thông tư số 23/2014/TT-BVHTTDL ngày 22/12/2014 của Bộ trưởng Bộ 
Văn hóa, Thể thao và Du lịch sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số
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02/2010/TT-BVHTTDL ngày 16/3/2010 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và 
Du lịch quy định chi tiết về thủ tục đãng ký hoạt động, giải thể cơ sở hỗ trợ nạn 
nhân bạo lực gia đình; cơ sở tư vân vê phòng, chông bạo lực gia đình; tiêu chuân 
của nhân viên tư vấn; cấp thẻ nhân viên tư vấn; chứng nhận nghiệp vụ chăm sóc, 
tư vấn và tập huấn phòng, chống bạo lực gia đình.



đ) Quy trình nội bộ, tiên thông và điện tử:
Áp dụng quy trình được công bố tại Quyết định số 2894/QĐ-UBND ngày 



12 tháng 9 năm 2019 của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về phê duyệt danh mục 
thủ tục hành chính thực hiện qua dịch vụ bưu chính công ích, dịch vụ công trực 
tuyến và các quy trình nội bộ, liên thông, điện từ đối với các thủ tục hành chính 
thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của ngành Văn hóa, Thê thao và Du 
lịch tỉnh Tiền Giang.



57. Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn 
nhân bạo lực gia đình (thẩm quyền của UBND cấp tỉnh) -
1.001420.000.00.00JI58



a) Thời hạn giải quyết
Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.
b) Địa điểm thực hiện
- Trung tâm Phục vụ hành chính công và Kiểm soát thủ tục hành chính 



tỉnh Tiền Giang (Quầy số 10 - 02733.993850), số 377, đường Hùng Vương, xã 
Đạo Thạnh, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang;



- Thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận và trả kết quả qua dịch vụ bưu 
chính công ích;



- Thủ tục hành chính thực hiện dịch vụ công trực tuyến toàn trình 
(dichvucong.tiengiang.gov.vn).



c) Phí, lệ phi: không.
d) Căn cứ pháp tý:
- Thông tư số 02/2010/TT-BVHTTDL ngày 16/3/2010 của Bộ trưởng Bộ 



Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định chi tiết về thủ tục đăng ký hoạt động, giải 
thể cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình; cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực 
gia đình; tiêu chuẩn của nhân viên tư vấn; cấp thẻ nhân viên tư vấn, chứng nhận 
nghiệp vụ chăm sóc, tư vấn và tập huấn phòng, chống bạo lực gia đình.



- Thông tư số 23/2014/TT-BVHTTDL ngày 22/12/2014 của Bộ trưởng Bộ 
Văn hóa, Thể thao và Du lịch sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 
02/2010/TT-BVHTTDL ngày 16/3/2010 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và 
Du lịch quy định chi tiết về thủ tục đãng ký hoạt động, giải thể cơ sở hỗ trợ nạn 
nhân bạo lực gia đình; cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình; tiêu chuẩn 
của nhân viên tư vấn; cấp thẻ nhân viên tư vấn; chứng nhận nghiệp vụ chăm sóc, 
tư vấn và tập huấn phòng, chống bạo lực gia đình.
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đ) Quy trình nộỉ bộ, liên thông và điện tử:
Áp dụng quy trình được công bố tại Quyết định số 2894/QĐ-UBND ngày 



12 tháng 9 năm 2019 của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về phê duyệt danh mục 
thủ tục hành chính thực hiện qua dịch vụ bưu chính công ích, dịch vụ công trực 
tuyên và các quy trình nội bộ, liên thông, điện tử đôi với các thủ tục hành chính 
thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của ngành Văn hóa, Thể thao và Du 
lịch tỉnh Tiền Giang.



58. Đổi Giấy chúng nhận đăng ký hoạt động của Cff sở hẫ trợ nạn nhân 
bạo lực gia đình (thẩm quyền của UBND cấp tỉnh) - 1.001407.000.0Ỏ.OÔ.H58



a) Thời hạn giải quyết
Trong thời hạn 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ họp lệ.
b) Địa điểm thực hiện
- Trung tâm Phục vụ hành chính công và Kiểm soát thủ tục hành chính 



tỉnh Tiền Giang (Quầy số 10 - 02733.993850), số 377, đường Hùng Vương, xã 
Đạo Thạnh, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang;



- Thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận và trả kết quả qua dịch vụ bưu 
chính công ích;



- Thủ tục hành chính thực hiện dịch vụ công trực tuyến một phần 
(dichvucong.tiengi ang. go V. vn).



c) Phỉ, lệ phỉ: Không.
d) Căn cử pháp lý:



' - Nghị định số 08/2009/NĐ-CP ngày 04/02/2009 của Chính phủ quy định 
chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Phòng, chống bạo lực gia đình.



- Thông tư số 02/2010/TT-BVHTTDL ngày 16/3/2010 của Bộ trưởng Bộ 
Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định chi tiết về thủ tục đãng ký hoạt động, giải 
thể cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình; cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực 
gia đình; tiêu chuẩn của nhân viên tư vấn; cấp thẻ nhân viên tư vấn, chứng nhận 
nghiệp vụ chăm sóc, tư vân và tập huân phòng, chông bạo lực gia đình.



- Thông tư số 23/2014/TT-BVHTTDL ngày 22/12/2014 của Bộ trưởng Bộ 
Văn hóa, Thể thao và Du lịch sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 
02/2010/TT-BVHTTDL ngày 16/3/2010 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và 
Du lịch quy định chi tiết về thủ tục đăng ký hoạt động, giải thể cơ sở hỗ trợ nạn 
nhân bạo lực gia đình; cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình; tiêu chuẩn 
của nhân viên tư vấn; cấp thẻ nhân viên tư vấn; chứng nhận nghiệp vụ chăm sóc, 
tư vấn và tập huấn phòng, chống bạo lực gia đình.



đ) Quy trình nội bộ, liên thông và điện tử:
Áp dụng quy trình được công bố tại Quyết định số 2894/QĐ-UBND ngày 



12 tháng 9 năm 2019 của Chủ tịch Uy ban nhân dân tỉnh vê phê duyệt danh mục 
thủ tục hành chính thực hiện qua dịch vụ bưu chính công ích, dịch vụ công trực
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tuyến và các quy trình nội bộ, liên thông, điện tử đối với các thủ tục hành chính 
thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của ngành Văn hóa, Thể thao và Du 
lịch tỉnh Tiền Giang.



59. Cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở tư vấn về 
phòng, chống bao lưc gỉa đình (thẩm quyền của UBND cấp tỉnh) -
2.001414.000.00!oÒ. H 58



a) Thời hạn giải quyết
Trong thời hạn 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.
b) Địa điểm thực hiện
- Trung tâm Phục vụ hành chính công và Kiểm soát thủ tục hành chính 



tỉnh Tiền Giang (Quầy số 10 - 02733.993850), số 377, đường Hùng Vương, xã 
Đạo Thạnh, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang;



- Thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận và trả kết quả qua dịch vụ bưu 
chính công ích;



- Thủ tục hành chính thực hiện dịch vụ công trực tuyến một phần 
(dichvucong.tiengi ang.gov. vn).



c) Phi, lệ phí: không.
d) Căn cứ pháp lý:
- Luật Phòng, chống bạo lực gia đình số 02/2007/QH12 ngày 21/11/2007.
- Nghị định số 08/2009/NĐ-CP ngày 04/02/2009 của Chính phủ quy định 



chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Phòng, chống bạo lực gia đình.
- Thông tư số 02/2010/TT-BVHTTDL ngày 16/3/2010 của Bộ trưởng Bộ 



Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định chi tiết về thủ tục đăng ký hoạt động, giải 
thể cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình; cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực 
gia đình; tiêu chuẩn của nhân viên tư vấn; cấp thẻ nhân viên tư vấn, chứng nhận 
nghiệp vụ chăm sóc, tư vấn và tập huấn phòng, chống bạo lực gia đình.



- Thông tư số 23/2014/TT-BVHTTDL ngày 22/12/2014 của Bộ trưởng Bộ 
Văn hóa, Thể thao và Du lịch sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 
02/2010/TT-BVHTTDL ngày 16/3/2010 của Bộ trưởng Bộ Vãn hóa, Thể thao và 
Du lịch quy định chi tiết về thủ tục đăng ký hoạt động, giải thể cơ sờ hỗ trợ nạn 
nhân bạo lực gia đình; cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình; tiêu chuẩn 
của nhân viên tư vấn; cấp thẻ nhân viên tư vấn; chứng nhận nghiệp vụ chăm sóc, 
tư vấn và tập huấn phòng, chống bạo lực gia đình.



đ) Quy trình nội bộ, liên thông và điện tử:
Áp dụng quy trình được công bố tại Quyết định số 2894/QĐ-UBND ngày 



12 tháng 9 năm 2019 của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về phê duyệt danh mục 
thủ tục hành chính thực hiện qua dịch vụ bưu chính công ích, dịch vụ công trực 
tuyến và các quy trình nội bộ, liên thông, điện tử đối với các thủ tục hành chính
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thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của ngành Văn hóa, Thể thao và Du 
lịch tỉnh Tiền Giang.



60. Cấp lại Giấy chứng nhận đăng kỷ hoạt động của cơ sở tư vấn về 
phòng, chổng bạo lực gia đình (thẩm quyền của UBND cấp tỉnh) -
1.000919.000.00.00.H58



a) Thời hạn giãi quyết
Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.
b) Địa điểm thực hiện
- Trung tâm Phục vụ hành chính công và Kiểm soát thủ tục hành chính 



tỉnh Tiền Giang (Quầy số 10 - 02733.993850), số 377, đường Hùng Vương, xã 
Đạo Thạnh, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang;



- Thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận và trả kết quả qua dịch vụ bưu 
chính công ích;



- Thủ tục hành chính thực hiện dịch vụ công trực tuyến toàn trình 
(dichvucong.tiengiang.gov.vn).



c) Phi, lệ phí: không.
d) Căn cứ pháp lý
- Thông tư số 02/2010/TT-BVHTTDL ngày 16/3/2010 của Bộ trưởng Bộ 



Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định chi tiết về thủ tục đãng ký hoạt động, giải 
thể cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình; cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực 
gia đình; tiêu chuẩn của nhân viên tư vấn; cấp thẻ nhân viên tư vấn, chứng nhận 
nghiệp vụ chăm sóc, tư vấn và tập huấn phòng, chống bạo lực gia đình.



- Thônệ tư số 23/2014/TT-BVHTTDL ngày 22/12/2014 của Bộ trưởng Bộ 
Văn hóa, The thao và Du lịch sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 
02/2010/TT-BVHTTDL ngày 16/3/2010 của Bộ trưởng Bộ Vãn hóa, Thể thao và 
Du lịch quy định chi tiết về thủ tục đăng ký hoạt động, giải thể cơ sở hỗ trợ nạn 
nhân bạo lực gia đình; cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình; tiêu chuẩn 
của nhân viên tư vấn; cấp thẻ nhân viên tư vấn; chứng nhận nghiệp vụ chăm sóc, 
tư vân và tập huân phòng, chông bạo lực gia đình.



đ) Quy trình nội bệ, liên thông và điện tử: ĩ 5 ngày làm việc
Áp dụng quy trình được công bố tại Quyết định số 2894/QĐ-UBND ngày 



12 tháng 9 năm 2019 của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về phê duyệt danh mục 
thủ tục hành chính thực hiện qua dịch vụ bưu chính công ích, dịch vụ công trực 
tuyến và các quy trình nội bộ, liên thông, điện tử đối với các thủ tục hành chính 
thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của ngành Văn hóa, Thể thao và Du 
lịch tỉnh Tiền Giang.
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61. Đổi Giấy chứng nhân đăng ký hoạt động của cơ sở tư vấn về 



phòng, chổng bạo lực gia đình (thẩm quyền của UBND cấp tỉnh) -
1.000817.000.00.00.H58



a) Thời hạn giải quyết
Trong thời hạn 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.
b) Địa điểm thực hiện
- Trung tâm Phục vụ hành chính công và Kiểm soát thủ tục hành chính 



tỉnh Tiền Giang (Quầy số 10 - 02733.993850), số 377, đường Hùng Vương, xã 
Đạo Thạnh, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang;



- Thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận và trả kết quả qua dịch vụ bưu 
chính công ích;



- Thủ tục hành chính thực hiện dịch vụ công trực tuyến một phàn 
(dichvucong.tiengiang.gov.vn).



c) Phỉ, lệ phi; không.
d) Căn cứ pháp tỷ
- Nghị định số 08/2009/NĐ-CP ngày 04/02/2009 của Chính phủ quy định 



chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Phòng, chống bạo lực gia đình.
- Thông tư số 02/2010/TT-BVHTTDL ngày 16/3/2010 của Bộ trưởng Bộ 



Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định chi tiết về thủ tục đãng ký hoạt động, giải 
thể cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình; cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực 
gia đình; tiêu chuẩn của nhân viên tư vấn; cấp thẻ nhân viên tư vấn, chứng nhận 
nghiệp vụ chăm sóc, tư vấn và tập huấn phòng, chống bạo lực gia đình.



- Thông tư số 23/2014/TT-BVHTTDL ngày 22/12/2014 của Bộ trưởng Bộ 
Văn hóa, Thể thao và Du lịch sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 
02/2010/TT-BVHTTDL ngày 16/3/2010 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và 
Du lịch quy định chi tiết về thủ tục đăng ký hoạt động, giải thể cơ sở hỗ trợ nạn 
nhân bạo lực gia đình; cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình; tiêu chuẩn 
của nhân viên tư vấn; cấp thẻ nhân viên tư vấn; chứng nhận nghiệp vụ chăm sóc, 
tư vấn và tập huấn phòng, chống bạo lực gia đình.



đ) Quy trình nội bộ, liên thông và điện tử:
Áp dụng quy trình được công bố tại Quyết định số 2894/QĐ-UBND ngày 



12 tháng 9 năm 2019 của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về phê duyệt danh mục 
thủ tục hành chính thực hiện qua dịch vụ bưu chính công ích, dịch vụ công trực 
tuyến và các quy trình nội bộ, liên thông, điện tử đối với các thủ tục hành chính 
thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của ngành Văn hóa, Thê thao và Du 
lịch tỉnh Tiền Giang.
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62. Cấp Giấy chứng nhận nghiệp vụ chăm sóc nạn nhân bạo lực gia 



đình - 1.000454 000.00.00.H58
a) Thời hạn giải quyết
Không quy định.
b) Địa điểm thực hiện
- Trung tâm Phục vụ hành chính công và Kiểm soát thủ tục hành chính 



tỉnh Tiền Giang (Quầy số 10 - 02733.993850), số 377, đường Hùng Vương, xã 
Đạo Thạnh, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang;



- Thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận và trả kết quả qua dịch vụ bưu 
chính công ích;



- Thủ tục hành chính thực hiện dịch vụ công trực tuyến một phần 
(dichvucong .tiengiang.gov. vn).



c) Phi\ lệ phỉ: không.
d) Căn cứ pháp lỷ



' - Nghị định số 08/2009/NĐ-CP ngày 04/02/2009 của Chính phủ quy định 
chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Phòng, chống bạo lực gia đình.



- Thông tư số 02/2010/TT-BVHTTDL ngày 16/3/2010 của Bộ trưởng Bộ 
Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định chi tiết về thủ tục đăng ký hoạt động, giải 
thể cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình; cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực 
gia đình; tiêu chuẩn của nhân viên tư vấn; cấp thẻ nhân viên tư vấn, chứng nhận 
nghiệp vụ chăm sóc, tư vấn và tập huấn phòng, chống bạo lực gia đình.



đ) Quy trình nội bộ, liên thông và điện tử: không quy định



Bước Nộỉ dung công việc Đơn vi thưc hiên • • •
Thời gian 
giải quyết



1



Tiếp nhận hồ sơ của cá nhân, tổ 
chức (trực tiếp, qua Bưu điện, dịch 



vụ bưu chính công ích, dịch vụ công 
trực tuyến và qua fax, email); scan 



hồ sơ; vào sổ nhận hồ sơ



Trung tâm Không quy 
định



2



Giải quyết hồ sơ
(Tìrường hợp hồ sơ cần bô sung, 



không đủ điều kiện giải quyết phải 
có vãn bản thông bảo cụ thê)



Lãnh đạo Phòng 
Chuyên môn Sở 



VHTTDL



Không quy 
định



Chuyên viên Không quy 
định



Lãnh đạo Phòng 
Chuyên môn Sở 



VHTTDL
Không quy 



định



3 Ký duyệt hồ sơ Lãnh đạo Sở 
VHTTDL



Không quy 
định



4 Đóng dấu, vào sổ và chuyển hồ sơ Văn phòng Sở Không quy
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đến Trung tâm VHTTDL định



5 Trả kết quả cho cá nhân, tổ chức Trung tâm Giờ hành 
chính



63. Cấp Giấy chứng nhận nghiệp vụ tư vấn về phòng, chống bạo lưc 
gia đình - 1.000433.000.00.00.H58



a) Thời hạn giải quyết
Không quy định.
b) Đìa điểm thưc hiên
- Trung tâm Phục vụ hành chính công và Kiểm soát thủ tục hành chính 



tỉnh Tiền Giang (Quầy số 10 - 02733.993850), số 377, đường Hùng Vương, xã 
Đạo Thạnh, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang;



- Thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận và trả kết quả qua dịch vụ bưu 
chính công ích;



- Thủ tục hành chính thực hiện dịch vụ công trực tuyến một phần 
(dichvucong.tiengiang.gov.vn).



c) Phí, lệ phỉ: Không.
d) Căn cứ pháp lý
“ Nghị định số 08/2009/NĐ-CP ngày 04/02/2009 của Chính phủ quy định 



chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Phòng, chống bạo lực gia đình.
- Thông tư số 02/2010/TT-BVHTTDL ngày 16/3/2010 của Bộ trưởng Bộ 



Vãn hóa, Thể thao và Du lịch quy định chi tiết về thủ tục đãng ký hoạt động, giải 
thể cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình; cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực 
gia đỉnh; tiêu chuân của nhân viên tư vân; câp thẻ nhân viên tư vân, chứng nhận 
nghiệp vụ chăm sóc, tư vấn và tập huấn phòng, chống bạo lực gia đình.



đ) Quy trình nội bộ, liên thông và điện tử: không quy định



Bước Nội dung công việc Đơn vỉ thưc hiên • « »
Thời gian 
giải quyết



1



Tiểp nhận hồ sơ của cá nhân, tổ 
chức (trực tiếp, qua Bưu điện, dịch 



vụ bưu chính công ích, dịch vụ công 
trực tuỵến và qua fax, email); scan 



hồ sơ; vào sổ nhận hồ sơ



Trung tâm Không quy 
định



2
Giải quyết hồ sơ 



(Tirường hợp hồ sơ cẩn bo sung, 
không đủ điểu kiện giải quyết phải 



cố vãn bản thông báo cụ thế)



Lãnh đạo Phòng 
Chuyên môn Sở 



VHTTDL
Không quy 



định



Chuyên viên Không quy 
định



Lãnh đạo Phòng Không quy
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Chuyên môn Sở 



VHTTDL
định



3 Ký duyệt hồ sơ Lãnh đạo Sở 
VHTTDL



Không quy 
định



4 Đóng dấu, vào sổ và chuyển hồ sơ 
đến Trung tâm



Văn phòng Sở 
VHTTDL



Không quy 
định



5 Trả kết quả cho cá nhân, tổ chức Trung tâm Giờ hành 
chính



64. Cấp Thẻ nhân viên chăm sóc nạn nhân bạo lực gia đình -
1.000379.000.00.00.H58



a) Thời hạn giãi quyết
Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.
b) Đỉa điểm thu'c hiên
- Trung tâm Phục vụ hành chính công và Kiểm soát thủ tục hành chính 



tỉnh Tiền Giang (Quầy số 10 - 02733.993850), số 377, đường Hùng Vương, xã 
Đạo Thạnh, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang;



- Thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận và trả kết quả qua dịch vụ bưu 
chính công ích;



- Thủ tục hành chính thực hiện dịch vụ công trực tuyến toàn trình 
(dichvucong.tiengìang.gov.vn),



c) Phi, lệ phí: không.
d) Căn cử pháp lý
- Luật Phòng, chống bạo lực gia đình số 02/2007/QH12 ngày 21/11/2007.
- Nghị định số 08/2009/NĐ-CP ngày 04/02/2009 của Chính phủ quy định 



chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Phòng, chống bạo lực gia đình.
- Thông tư số 02/2010/TT-BVHTTDL ngày 16/3/2010 của Bộ trưởng Bộ 



Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định chi tiết về thủ tục đãng ký hoạt động, giải 
thể cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình; cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực 
gia đình; tiêu chuẩn của nhân viên tư vấn; cấp thẻ nhân viên tư vấn, chứng nhận 
nghiệp vụ chăm sóc, tư vấn và tập huấn phòng, chống bạo lực gia đình.



- Thônệ tư số 23/2014/TT-BVHTTDL ngày 22/12/2014 của Bộ trưởng Bộ 
Văn hóa, Thê thao và Du lịch sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 
02/2010/TT-BVHTTDL ngày 16/3/2010 của Bộ trưởng Bộ Vãn hóa, Thể thao và 
Du lịch quy định chi tiết về thủ tục đăng ký hoạt động, giải thể cơ sở hỗ trợ nạn 
nhân bạo lực gia đình; cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình; tiêu chuẩn 
của nhân viên tư vấn; cấp thẻ nhân viên tư vấn; chứng nhận nghiệp vụ chăm sóc, 
tư vấn và tập huấn phòng, chống bạo lực gia đỉnh.
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đ) Quy trình nội bộ, liên thông và điện tử:
Áp dụng quy trình được công bố tại Quyết định số 2894/QĐ-UBND ngày 



12 tháng 9 năm 2019 của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về phê duyệt danh mục 
thủ tục hành chính thực hiện qua dịch vụ bưu chính công ích, dịch vụ công trực 
tuyến và các quy trình nội bộ, Hên thông, điện tử đối với các thủ tục hành chính 
thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của ngành Văn hóa, Thể thao và Du 
lịch tỉnh Tiền Giang.



65. Cấp lại Thẻ nhân viên chăm sóc nạn nhân bạo lực gia đình -
1.000104.000.00.Ò0.H58



a) Thời hạn giải quyết
Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.
b) Địa điểm thực hiện
- Trung tâm Phục vụ hành chính công và Kiểm soát thủ tục hành chính 



tỉnh Tiền Giang (Quầy số 10 - 02733.993850), số 377, đường Hùng Vương, xã 
Đạo Thạnh, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang;



- Thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận và trả kết quả qua dịch vụ bưu 
chính công ích;



- Thủ tục hành chính thực hiện dịch vụ công trực tuyến toàn trình 
(dichvucong.tiengiang.gov. vn).



c) Phỉ, lệ phí: không.
d) Căn cứ pháp lỷ
- Luật Phòng, chống bạo lực gia đình số 02/2007/QH12 ngày 21/11/2007.
- Nghị định số 08/2009/ND-CP ngày 04/02/2009 của Chính phủ quy định 



chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Phòng, chống bạo lực gia đình.
- Thông tư số 02/2010/TT-BVHTTDL ngày 16/3/2010 của Bộ trưởng Bộ 



Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định chi tiết về thủ tục đăng ký hoạt động, giải 
thể cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình; cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực 
gia đình; tiêu chuẩn của nhân viên tư vấn; cấp thẻ nhân viên tư vấn, chứng nhận 
nghiệp vụ chăm sóc, tư vấn vả tập huấn phòng, chống bạo lực gia đình.



- Thông tư số 23/2014/TT-BVHTTDL ngày 22/12/2014 của Bộ trưởng Bộ 
Văn hóa, Thể thao và Du lịch sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 
02/2010/TT-BVHTTDL ngày 16/3/2010 của Bộ trưởng Bộ Vãn hóa, Thể thao và 
Du lịch quy định chi tiết về thủ tục đăng ký hoạt động, giải thể cơ sở hỗ trợ nạn 
nhân bạo lực gia đình; cơ sở tư vẩn về phòng, chống bạo lực gia đình; tiêu chuẩn 
của nhân viên tư vấn; cấp thẻ nhân viên tư vấn; chứng nhận nghiệp vụ chăm sóc, 
tư vấn và tập huấn phòng, chống bạo lực gia đình.
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đ) Quy trình nội bộ, liên thông và điện tử:
Áp dụng quy trình được công bố tại Quyết định số 2894/QĐ-UBND ngày 



12 tháng 9 năm 2019 của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về phê duyệt danh mục 
thủ tục hành chính thực hiện qua dịch vụ bưu chính công ích, dịch vụ công trực 
tuyến và các quy trình nội bộ, liên thông, điện tử đối với các thủ tục hành chính 
thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của ngành Văn hóa, Thê thao và Du 
lịch tỉnh Tiền Giang.



66. Cấp Thẻ nhân viên tư vấn phòng, chổng bạo lực gia đình -
2.000022.000.00.00.H58



a) Thời hạn giải quyết
Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.
b) Địa điểm thực hiện
- Trung tâm Phục vụ hành chính công và Kiểm soát thủ tục hành chính 



tỉnh Tiền Giang (Quầy số 10 - 02733.993850), số 377, đường Hùng Vương, xã 
Đạo Thạnh, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang;



- Thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận và trả két quả qua dịch vụ bưu 
chính công ích;



- Thủ tục hành chính thực hiện dịch vụ công trực tuyến toàn trình 
(dichvucong.tiengiang.gov.vn).



c) Phí, lệ phỉ: không.
d) Căn cứ pháp lý:
- Luật Phòng, chống bạo lực gia đình số 02/2007/QH12 ngày 21/11/2007.
- Nghị định số 08/2009/NĐ-CP ngày 04/02/2009 của Chính phủ quy định 



chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Phòng, chống bạo lực gia đình.
- Thông tư số 02/2010/TT-BVHTTDL ngày 16/3/2010 của Bộ trưởng Bộ 



Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định chi tiết về thủ tục đãng ký hoạt động, giải 
thể cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình; cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực 
gia đình; tiêu chuẩn của nhân viên tư vấn; cấp thẻ nhân viên tư vấn, chứng nhận 
nghiệp vụ chăm sóc, tư vấn và tập huấn phòng, chống bạo lực gia đình.



- Thông tư số 23/2014/TT-BVHTTDL ngày 22/12/2014 của Bộ trưởng Bộ 
Văn hóa, Thể thao và Du lịch sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 
02/2010/TT-BVHTTDL ngày 16/3/2010 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và 
Du lịch quy định chi tiết về thủ tục đăng ký hoạt động, giải thể cơ sờ hỗ ữợ nạn 
nhân bạo lực gia đình; cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình; tiêu chuẩn 
của nhân viên tư vân; câp thẻ nhân viên tư vấn; chứng nhận nghiệp vụ chăm sóc, 
tư vấn và tập huấn phòng, chống bạo lực gia đình.
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đ) Quy trình nội bộ, liên thông và điện tử:
Áp dụng quy trình được công bố tại Quyết định số 2894/QĐ-UBND ngày 



12 tháng 9 năm 2019 của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về phê duyệt danh mục 
thủ tục hành chính thực hiện qua dịch vụ bưu chính công ích, dịch vụ công trực 
tuyến và các quy trình nội bộ, liên thông, điện tử đối với các thủ tục hành chính 
thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của ngành Văn hóa, Thê thao và Du 
lịch tỉnh Tiền Giang.



67. Cấp lại Thẻ nhân viên tư vấn phòng, chống bạo lực gia đình -
1.00331O.OOO.Oo!oO.H58



a) Thời hạn giãi quyết
Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.
b) Địa điểm thực hiện
- Trung tâm Phục vụ hành chính công và Kiểm soát thủ tục hành chính 



tỉnh Tiền Giang (Quầy số 10 - 02733.993850), số 377, đường Hùng Vương, xã 
Đạo Thạnh, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang;



- Thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận và trả kết quả qua dịch vụ bưu 
chính công ích;



- Thủ tục hành chính thực hiện dịch vụ công trực tuyến toàn trinh 
(dichvucong.tiengiang.gov.vn).



c) Phí, lệ phí: không.
đ) Căn cứ pháp lý:
- Luật Phòng, chống bạo lực gia đình số 02/2007/QH12 ngày 21/11/2007.
- Nghị định số 08/2009/ND-CP ngày 04/02/2009 của Chính phủ quy định 



chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Phòng, chổng bạo lực gia đình.
- Thông tư số 02/2010/TT-BVHTTDL ngày 16/3/2010 của Bộ trưởng Bộ 



Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định chi tiết về thủ tục đăng ký hoạt động, giải 
thể cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình; cơ sờ tư vấn về phòng, chống bạo lực 
gia đình; tiêu chuẩn của nhân viên tư vấn; cấp thẻ nhân viên tư vấn, chứng nhận 
nghiệp vụ chăm sóc, tư vẩn và tập huấn phòng, chống bạo lực gia đình.



- Thông tư số 23/2014/TT-BVHTTDL ngày 22/12/2014 của Bộ trưởng Bộ 
Văn hóa, Thể thao và Du lịch sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 
02/2010/TT-BVHTTDL ngày 16/3/2010 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và 
Du lịch quy định chi tiết về thủ tục đăng ký hoạt động, giải thể cơ sở hỗ trợ nạn 
nhân bạo lực gia đình; cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình; tiêu chuẩn 
của nhân viên tư vấn; cấp thẻ nhân viên tư vấn; chứng nhận nghiệp vụ chăm sóc, 
tư vấn và tập huấn phòng, chống bạo lực gia đình.
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đ) Quy trình nội bộ, liên thông và điện tử:
Áp dụng quy trình được công bố tại Quyết định số 2894/QĐ-UBND ngày 



12 tháng 9 năm 2019 của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về phê duyệt danh mục 
thủ tục hành chính thực hiện qua dịch vụ bưu chính công ích, dịch vụ công trực 
tuyến và các quy trình nội bộ, liên thông, điện tử đối với các thủ tục hành chính 
thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của ngành Văn hóa, Thể thao và Du 
lịch tỉnh Tiền Giang.



A10. Quản lỷ sử dụng vũ khí, súng săn, vật liệu nể, công cụ hễ trợ
68. Cho phép tổ chức triển khai sử dụng vũ khí quân dụng, súng săn, 



vũ khí thể thao, vật liệu nổ, công cụ hẫ trợ còn tính năng, tác dụng đưọ’c sử 
dụng làm đạo cụ - 1.004723.000.00.00.H58



a) Thời hạn giải quyết
Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.
b) Địa điểm thực hiện
- Trung tâm Phục vụ hành chính công và Kiểm soát thủ tục hành chính 



tỉnh Tiền Giang (Quầy số 10 - 02733.993850), số 377, đường Hùng Vương, xã 
Đạo Thạnh, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang;



- Thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận và trả kết quả qua dịch vụ bưu 
chính công ích;



- Thủ tục hành chính thực hiện dịch vụ công trực tuyến toàn trình 
(dichvucong.tỉengiang.gov.vn).



c) Phỉ, lệ phí: không.
d) Căn cứ pháp lý
- Thông tư số 30/2012/TT-BCA ngày 29/5/2012 của Bộ trưởng Bộ Công 



an quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh quản lý, sử dụng vũ khí, 
vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ và Nghị định số 25/2012/NĐ-CP ngày 05/4/2012 
của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh quản lý, sử 
dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ.



- Thông tư liên tịch số 24/2014/TTLT-BVHTTDL-BCA ngày 30/12/2014 
của Bộ trưởng Bộ Vãn hóa, Thể thao và Du lịch và Bộ trưởng Bộ Công an quỵ 
định quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ làm đạo cụ hoặc đế 
trưng bảy, triên lãm trong hoạt động văn hóa, nghệ thuật.



- Thông tư số 06/2015/TT-BVHTTDL ngày 08/7/2015 của Bộ trưởng Bộ 
Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định trình tự, thủ tục tiếp nhận hồ sơ cấp 
Giấy phép mang vũ khí, công cụ hỗ trợ vào, ra khỏi lãnh thổ Việt Nam để trưng 
bày, triển lãm trong hoạt động văn hóa, nghệ thuật; trình tự, thủ tục cho phép 
triển khai sử dụng vũ khí, vật liệu no và công cụ hỗ trợ làm đạo cụ.
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đ) Quy trình nội bộ, liên thông và điện tử:
Áp dụng quy trình được công bố tại Quyết định số 2894/QĐ-UBND ngày 



12 tháng 9 năm 2019 của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về phê duyệt danh mục 
thủ tục hành chính thực hiện qua dịch vụ bưu chính công ích, dịch vụ công trực 
tuyến và các quy trình nội bộ, liên thông, điện tử đối với các thủ tục hành chính 
thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của ngành Văn hóa, Thể thao và Du 
lịch tỉnh Tiền Giang.



B. THẺ DỤC THẺ THAO
69. Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kỉnh doanh hoạt động thể thao đối 



với câu lạc bộ thể thao chuyên nghiệp - 1.002445.000.00.00.H58
a) Thời hạn giải quyết
Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.
b) Địa điểm thực hiện
- Trung tâm Phục vụ hành chính công và Kiểm soát thủ tục hành chính 



tỉnh Tiền Giang (Quầy số 10 - 02733.993850), sổ 377, đường Hùng Vương, xã 
Đạo Thạnh, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang;



- Thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận và trả kết quả qua dịch vụ bưu
chính công ích;



- Thủ tục hành chính thực hiện dịch vụ công trực tuyến một phần 
(dichvucong.tiengi ang.gov. vn).



c) Phí, lệ phí:
- Cấp lần đầu: 3.000.000 đồng.



- Cấp lại: 50% mức thu cấp lần đầu.
d) Căn cứ pháp lý
- Luật Thể dục, thể thao số 77/2006/QH11 ngày 29/11/2006 và Luật sửa 



đổi, bổ sung một số điều của Luật Thể dục, thể thao số 26/2018/QH14 ngày 
14/6/2018.



- Nghị định số 36/2019/NĐ-CP ngày 29/4/2019 của Chính phủ quy định chi 
tiết một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thể dục, thể thao.



- Nghị quyết số 19/2020/NQ-HĐND ngày 30/9/2020 của Hội đồng nhân 
dân tỉnh Tiền Giang quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí 
thẩm định cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động cơ sở thể 
thao, câu ỉạc bộ thể thao chuyên nghiệp trên địa bàn tỉnh Tiền Giang.



đ) Quy trình nội bộ, liên thông và điện tử:
Áp dụng quy trình được công bố tại Quyết định sổ 2894/QĐ-UBND ngày 



12 tháng 9 năm 2019 của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về phê duyệt danh mục 
thủ tục hành chính thực hiện qua dịch vụ bưu chính công ích, dịch vụ công trực 
tuyến và các quy trình nội bộ, liên thông, điện tử đổi với các thủ tục hành chính
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thuộc phạm vi chức năng quản ỉý nhà nước của ngành Văn hóa, Thể thao và Du 
lịch tỉnh Tiền Giang.



70. Cấp gỉấy chứng nhận đủ điều kiện kỉnh doanh hoạt động thể thao 
- 1.002396.000.00.00.H58



a) Thời hạn giải quyết
Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.
b) Đỉa điểm thưc hiên
- Trung tâm Phục vụ hành chính công và Kiểm soát thủ tục hành chính 



tỉnh Tiền Giang (Quầy số 10 - 02733.993850), số 377, đường Hùng Vương, xã 
Đạo Thạnh, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang;



- Thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận và trả kết quả qua dịch vụ bưu 
chính công ích;



- Thủ tục hành chính thực hiện dịch vụ công trực tuyến một phần 
(dichvucong.tiengiang.gov.vn).



c) Phi, lệ phỉ:
- Cấp lần đầu:
+ 1.500.000 đồng/một môn thể thao.
+ 500.000 đồng/môn thứ hai trở đi.
+ Không quá 2.500.000 đồng/giấy chứng nhận.
- Cấp lại: 50% cấp lần đầu.
d) Căn cứ pháp lý:
- Luật Thể dục, thể thao số 77/2006/QH11 ngày 29/11/2006 và Luật sửa 



đổi, bổ sung một số điều của Luật Thể dục, thể thao số 26/2018/QH14 ngày 
14/6/2018.



- Nghị định số 36/2019/ND-CP ngày 29/4/2019 của Chính phủ quy định chi 
tiết một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thể dục, thể thao.



“ Nghị quyết số 19/2020/NQ-HĐND ngày 30/9/2020 của Hội đồng nhân 
dân tỉnh Tiền Giang quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí 
thẩm định cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động cơ sở thể 
thao, câu lạc bộ thể thao chuyên nghiệp trên địa bàn tỉnh Tiền Giang.



đ) Quy trình nội bộ, liên thông và điện tử:
Áp dụng quy trình được công bố tại Quyết định số 2894/QĐ-UBND ngày 



12 tháng 9 năm 2019 của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về phê duyệt danh mục 
thủ tục hành chính thực hiện qua dịch vụ bưu chính công ích, dịch vụ công trực 
tuyến và các quy trình nội bộ, liên thông, điện tử đối với các thủ tục hành chính 
thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của ngành Văn hóa, Thể thao và Du 
lịch tỉnh Tiền Giang.
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71. Cấp lại gỉấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao 



trong trường họp thay đổi nội dung ghỉ trong gỉấy chứng nhận -
1.003441.000.00.00 H58



a) Thời hạn giải quyết
Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hạp lệ.
b) Đỉa điểm thưc hiên
- Trung tâm Phục vụ hành chính công và Kiểm soát thủ tục hành chính 



tỉnh Tiền Giang (Quầy số 10 - 02733.993850), số 377, đường Hùng Vương, xà 
Đạo Thạnh, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang;



- Thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận và trả kết quả qua dịch vụ bưu 
chính công ích;



- Thủ tục hành chính thực hiện dịch vụ công trực tuyến một phần 
(dichvucong.tiengiang.gov.vn).



c) Phí, ỉệphi:
- Cấp lần đầu:



+ 1.500.000 đồng/một môn thể thao.
+ 500.000 đồng/môn thứ hai trở đi.
+ Không quá 2.500,000 đồng/giấy chứng nhận.
- Cấp lại: 50% cấp lần đàu.
d) Căn cứ pháp lý:
- Luật Thể dục, thể thao số 77/2006/QH11 ngày 29/11/2006 và Luật sửa đổi, 



bổ sung một số điều của Luật Thể dục, thể thao số 26/2018/QH14 ngày 14/6/2018.
- Nghị định số 36/2019/NĐ-CP ngày 29/4/2019 của Chính phủ quỵ định chi 



tiết một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một sổ đỉều của Luật Thể dục, thể thao.
- Nghị quyết số 19/2020/NQ-HĐND ngày 30/9/2020 của Hội đồng nhân 



dân tỉnh Tiền Giang quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí 
thẩm định cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động cơ sở thể 
thao, câu lạc bộ thể thao chuyên nghiệp trên địa bàn tỉnh Tiền Giang.



đ) Quy trình nội bộ, liên thông vấ điện tử:
Áp dụng quy trình được công bố tại Quyết định số 2894/QĐ-UBND ngày 



12 tháng 9 năm 2019 của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về phê duyệt danh mục 
thủ tục hành chính thực hiện qua dịch vụ bưu chính công ích, dịch vụ công trực 
tuyến và các quy trình nội bộ, liên thông, điện tử đối với các thủ tục hành chính 
thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của ngành Văn hóa, Thể thao và Du 
lịch tỉnh Tiền Giang.
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72. Cấp lại giấy chứng nhận đủ điểu kiện kinh doanh hoạt động thể 



thao trong trường hợp bị mat hoạc hư hỏng -1.000983.000.00.00.H58*
a) Thời hạn giải quyết
Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.
b) Đỉa điểm thuc hiên
- Trung tâm Phục vụ hành chính công và Kiểm soát thủ tục hành chính 



tỉnh Tiền Giang (Quầy số 10 - 02733.993850), số 377, đường Hùng Vương, xã 
Đạo Thạnh, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang;



- Thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận và trả kết quả qua dịch vụ bưu 
chính công ích;



- Thủ tục hành chính thực hiện dịch vụ công trực tuyến một phần 
(dichvucong.tiengiang.gov.vn).



c) Phi, Ịệ phí:
- Cấp lần đầu:



+ 1.500.000 đồng/một môn thể thao.
+ 500.000 đồng/môn thứ hai trở đi.
+ Không quá 2.500.000 đồng/giấy chứng nhận.
- Cấp lại: 50% cấp lần đầu.
d) Căn cứ pháp lý:
- Luật Thể dục, thể thao số 77/2006/QH11 ngày 29/11/2006 và Luật sửa đổi, 



bổ sung một số điều của Luật Thể dục, thể thao số 26/2018/QH14 ngày 14/6/2018.
- Nghị định số 36/2019/NĐ-CP ngày 29/4/2019 của Chính phủ quy định chi 



tiết một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thể dục, thể thao.
- Nghị quyết số 19/2020/NQ-HĐND ngày 30/9/2020 của Hội đồng nhân 



dân tỉnh Tiền Giang quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí 
thẩm định cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động cơ sở thể 
thao, câu lạc bộ thể thao chuyên nghiệp trên địa bàn tỉnh Tiền Giang.



đ) Quy trình nội bộ, iiên thông và điện tử:
Áp dụng quy trình được công bố tại Quyết định số 2894/QĐ-UBND ngày 



12 tháng 9 năm 2019 của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về phê duyệt danh mục 
thủ tục hành chính thực hiện qua dịch vụ bưu chính công ích, dịch vụ công trực 
tuyến và các quy trình nội bộ, liên thông, điện tử đối với các thủ tục hành chính 
thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của ngành Văn hóa, Thể thao và Du 
lịch tỉnh Tiền Giang.
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73. Đăng cai giải thi đấu, trận thi đấu do Hên đoàn thể thao quốc gia 



hoặc liên đoàn thể thao quốc tế tỗ chức hoặc đăng cai tổ chức -
1.002022.000. 00.00.H58



a) Thài hạn giải quyết
Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.
b) Địa điểm thực hiện
- Trung tâm Phục vụ hành chính công và Kiểm soát thủ tục hành chính 



tỉnh Tiền Giang (Quầy số 10 - 02733.993850), số 377, đường Hùng Vương, xã 
Đạo Thạnh, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang;



- Thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận và trả kết quả qua dịch vụ bưu 
chính công ích;



- Thủ tục hành chính thực hiện dịch vụ công trực tuyến toàn trình 
(dichvucong.tiengiang.gov.vn).



c) Phí, lệ phí; không.
d) Căn cử pháp lý:
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thể dục, thể thao số 



26/2018/QH14 ngày 14/6/2018.
đ) Quy trình nội bộ, liên thông và điện tử:
Áp dụng quy trình được công bố tại Quyết định số 2894/QĐ-UBND ngày 



12 tháng 9 năm 2019 của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về phê duyệt danh mục 
thủ tục hành chính thực hiện qua dịch vụ bưu chính công ích, dịch vụ công trực 
tuyến và các quy trình nội bộ, liên thông, điện tử đối với các thủ tục hành chính 
thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của ngành Vãn hóa, Thê thao và Du 
lịch tỉnh Tiền Giang.



74. Đăng cai giải thỉ đấu, trận thi đấu thể thao thành tích cao khác do 
liên đoàn thể thao tỉnh, thành phổ trực thuộc Trung ương tổ chức -
1.002013.000. 00 00.H58



a) Thời hạn giải quyết
Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.
b) Địa điểm thực hiện
- Trung tâm Phục vụ hành chính công và Kiểm soát thủ tục hành chính 



tỉnh Tiền Giang (Quầy số 10 - 02733.993850), số 377, đường Hùng Vương, xã 
Đạo Thạnh, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang;



- Thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận và trả kết quả qua dịch vụ bưu 
chính công ích;



- Thủ tục hành chính thực hiện dịch vụ công trực tuyến toàn trình 
(di ch vucong .ti engiang. go v. vn),
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c) Phi, lệ phí: không.
d) Căn cứ pháp lỷ:
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thể dục, thể thao số 



26/2018/QH14 ngày 14/6/2018.
đ) Quy trình nôi bộ, liên thông và điện tử:
Áp dụng quy trình được công bố tại Quyết định số 2894/QĐ-UBND ngày 



12 tháng 9 năm 2019 của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về phê duyệt danh mục 
thủ tục hành chính thực hiện qua dịch vụ bưu chính công ích, dịch vụ công trực 
tuyến và các quy trình nội bộ, liên thông, điện tử đối với các thủ tục hành chính 
thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của ngành Văn hóa, Thể thao và Du 
lịch tỉnh Tiền Giang.



75. Đăng caỉ tổ chức gỉảỉ thi đấu vô địch từng môn thể thao của tỉnh, 
thành phố trực thuộc Trung ương - 1.001782.000.00.00.H58



a) Thời hạn giãi quyết
Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.
b) Địa điểm thực hiện
- Trung tâm Phục vụ hành chính công và Kiểm soát thủ tục hành chính 



tỉnh Tiền Giang (Quầy số 10 - 02733.993850), số 377, đường Hùng Vương, xã 
Đạo Thạnh, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang;



- Thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận và trả kết quả qua dịch vụ bưu 
chính công ích;



- Thủ tục hành chính thực hiện dịch vụ công ữực tuyến toàn trình
(dichvucong .ti engỉang .gov. vn).



c) Phí, lệ phỉ: không.
d) Căn cứ pháp lý:
- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thể dục, thể thao số 



26/2018/QH14 ngày 14/6/2018.
- Thông tư số 16/2014/TT-BVHTTDL ngày 02/12/2014 của Bộ trưởng 



Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành một số biểu mẫu thủ tục hành chính 
trong lĩnh vực thể dục, thể thao.



đ) Quy trình nội bộ, liên thông và điện tử:
Áp dụng quy trình được công bố tại Quyết định số 2894/QĐ-ƯBND ngày 



12 tháng 9 năm 2019 của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về phê duyệt danh mục 
thủ tục hành chính thực hiện qua dịch vụ bưu chính công ích, dịch vụ công trực 
tuyến và các quy trình nội bộ, liên thông, điện tử đối với các thủ tục hành chính 
thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của ngành Văn hóa, Thê thao và Du 
lịch tỉnh Tiền Giang.
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76. Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao 



đối vói môn Yoga - 1.000953.000.00.00.H58
a) Thời hạn giải quyết
Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.
b) Địa điểm thực hiện
- Trung tâm Phục vụ hành chính công và Kiểm soát thủ tục hành chính 



tỉnh Tiền Giang (Quầy số 10 - 02733.993850), sổ 377, đường Hùng Vương, xã 
Đạo Thạnh, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang;



- Thù tục hành chính thực hiện tiếp nhận và trả két quả qua dịch vụ bưu 
chính công ích;



- Thủ tục hành chính thực hiện dịch vụ công trực tuyến một phần 
(dichvucong.tiengiang.gov.vn).



c) Phí, lệ phí:
- Cấp lần đầu:
+ 1.500.000 đồng/một môn thể thao.
+ 500.000 đồng/môn thứ hai trở đi.
+ Không quá 2.500.000 đồng/giấy chứng nhận.
- Cấp lại: 50% cấp lần đầu.
d) Căn cứ pháp lỷ
- Luật Thể dục, thể thao số 77/2006/QH11 ngày 29/11/2006 và Luật sửa đổi, 



bổ sung một số điều của Luật Thể dục, thể thao số 26/2018/QH14 ngày 14/6/2018.
- Nghị định số 36/2019/ND-CP ngày 29/4/2019 của Chính phủ quy định chi 



tiết một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thể dục, thể thao.
- Thông tư số 11/2016/TT-BVHTTDL ngày 08/11/2016 của Bộ trưởng 



Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định điêu kiện chuyên môn tô chức tập 
luyện và thi đấu môn Yoga.



- Nghị quyết số 19/2020/NQ-HĐND ngày 30/9/2020 của Hội đồng nhân 
dân tỉnh Tiền Giang quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí 
thẩm định cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động cơ sở thể 
thao, câu lạc bộ thể thao chuyên nghiệp trên địa bàn tỉnh Tiền Giang.



đ) Quy trình nội bộ, liên thông và điện tử:
Áp dụng quy trình được công bố tại Quyết định số 2894/QĐ-UBND ngày 



12 tháng 9 năm 2019 của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về phê duyệt danh mục 
thủ tục hành chính thực hiện qua dịch vụ bưu chính công ích, dịch vụ công trực 
tuyến và các quy trình nội bộ, liên thông, điện tử đối với các thủ tục hành chính 
thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của ngành Văn hóa, Thể thao và Du 
lịch tỉnh Tiền Giang.
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77. Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao 



đối với môn Golf - 1.000936.000.00.00.H58
a) Thời hạn giải quyết
Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.
b) Địa điểm thực hiện
- Trung tâm Phục vụ hành chính công và Kiểm soát thủ tục hành chính 



tỉnh Tiền Giang (Quầy số 10 - 02733.993850), số 377, đường Hùng Vương, xã 
Đạo Thạnh, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang;



- Thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận và trả kết quả qua dịch vụ bưu 
chính công ích;



- Thủ tục hành chính thực hiện dịch vụ công trực tuyến một phần 
(dichvucong.tiengiang.gov. vn).



c) Phi, lệ phí:
- Cấp lần đầu:
+ 1.500.000 đồng/một môn thể thao.
+ 500.000 đồng/môn thứ hai trở đi.
+ Không quá 2.500.000 đồng/giấy chứng nhận.
- Cấp lại: 50% cấp lần đầu.
d) Căn cứ pháp lý
- Luật Thể dục, thể thao số 77/2006/QH11 ngày 29/11/2006 và Luật sửa đổi, 



bổ sung một số điều của Luật Thể dục, thể thao số 26/2018/QH14 ngày 14/6/2018.
- Nghị định số 36/2019/ND-CP ngày 29/4/2019 của Chính phủ quy định chi 



tiết một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thể dục, thể thao.
- Thông tư số 12/2016/TT-BVHTTDL ngày 05/12/2016 của Bộ trưởng 



Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định điều kiện chuyên môn tổ chức tập 
luyện và thi đấu môn Golf.



- Nghị quyết số 19/2020/NQ-HDND ngày 30/9/2020 của Hội đồng nhân 
dân tỉnh Tiền Giang quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí 
thẩm định cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động cơ sở thể 
thao, câu lạc bộ thể thao chuyên nghiệp trên địa bàn tỉnh Tiền Giang.



đ) Quy trình nôi bộ, liên thông và điện tử:
Áp dụng quy trình được công bố tại Quyết định số 2894/QĐ-UBND ngày 



12 tháng 9 năm 2019 của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về phê duyệt danh mục 
thủ tục hành chính thực hiện qua dịch vụ bưu chính công ích, dịch vụ công trực 
tuyến và các quy trình nội bộ, liên thông, điện tử đối với các thủ tục hành chính 
thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của ngành Văn hóa, Thể thao và Du 
lịch tỉnh Tiền Giang.
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78. Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao 



đối với môn Cau lông - 1.000920.000.00.00JI58
a) Thời hạn giải quyết
Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.
b) Địa điểm thực hiện
- Trung tâm Phục vụ hành chính công và Kiểm soát thủ tục hành chính 



tỉnh Tiền Giang (Quầy số 10 - 02733.993850), số 377, đường Hùng Vương, xã 
Đạo Thạnh, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang;



- Thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận và trả kết quả qua dịch vụ bưu 
chính công ích;



- Thủ tục hành chính thực hiện dịch vụ công trực tuyến một phần 
(dichvucong.tiengiang.gov.vn).



c) Phỉ, lệ phí:
- Cấp lần đầu:
+ 1.500.000 đồng/một môn thể thao.
+ 500.000 đồng/môn thứ hai trở đi.
+ Không quá 2.500.000 đồng/giấy chứng nhận.
- Cấp lại: 50% cấp lần đầu.
d) Căn cứ pháp lý
- Luật Thể dục, thể thao số 77/2006/QH11 ngày 29/11/2006 và Luật sửa đổi, 



bổ sung một số điều của Luật Thể dục, thể thao số 26/2018/QH14 ngày 14/6/2018.
- Nghị định số 36/2019/NĐ-CP ngày 29/4/2019 của Chính phủ quy định chi 



tiết một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thể dục, thể thao.
- Thông tư số 09/2017/TT-BVHTTDL ngày 29/12/2017 của Bộ trưởng 



Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định về cơ sở vật chất, trang thiết bị và tập 
huấn nhân viên chuyên môn đối với môn cầu lông.



- Nghị quyết số 19/2020/NQ-HDND ngày 30/9/2020 của Hội đồng nhân 
dân tỉnh Tiền Giang quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí 
thẩm định cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động cơ sở thể 
thao, câu lạc bộ thể thao chuyên nghiệp trên địa bàn tỉnh Tiền Giang.



đ) Quy trình nội bộ, liên thông và điện tử:
Áp dụng quy trình được công bố tại Quyết định số 2894/QĐ-UBND ngày 



12 tháng 9 năm 2019 của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về phê duyệt danh mục 
thủ tục hành chính thực hiện qua dịch vụ bưu chính công ích, dịch vụ công trực 
tuyến và các quy trình nội bộ, liên thông, điện tử đối với các thủ tục hành chính 
thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của ngành Vãn hóa, Thể thao và Du 
lịch tỉnh Tiền Giang.
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79. Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao 



đối vói môn Taekwondo - 1.001195.000.00.00.H58
a) Thời hạn giải quyết
Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.
b) Đìa điểm thưc hiên
- Trung tâm Phục vụ hành chính công và Kiểm soát thủ tục hành chính 



tỉnh Tiền Giang (Quầy số 10 - 02733.993850), số 377, đường Hùng Vương, xã 
Đạo Thạnh, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang;



- Thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận và trả kết quả qua dịch vụ bưu 
chính công ích;



- Thủ tục hành chính thực hiện dịch vụ công trực tuyến một phần 
(dichvucong.tiengiang.gov.vn).



c) Ph i lệ  phỉ
- Cấp lần đầu:
+ 1.500.000 đồng/một môn thể thao.
+ 500.000 đồng/môn thứ hai trở đi.
+ Không quá 2.500.000 đồng/giấy chứng nhận.
- Cấp lại: 50% cấp lần đầu.
d) Căn cứ pháp lý
- Luật Thể dục, thể thao số 77/2006/QH11 ngày 29/11/2006 và Luật sửa đổi, 



bổ sung một số điều của Luật Thể dục, thể thao số 26/2018/QH14 ngày 14/6/2018.
- Nghị^định số 36/2019/NĐ-CP ngày 29/4/2019 của Chính phủ quy định chi 



tiết một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thể dục, thể thao.
- Thông tư số 10/2017/TT-BVHTTDL ngày 29/12/2017 của Bộ trưởng 



Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định về cơ sở vật chất, trang thiết bị và tập 
huấn nhân viên chuyên môn đối với môn Taekwondo.



- Nghị quyết số 19/2020/NQ-HĐND ngày 30/9/2020 của Hội đồng nhân 
dân tỉnh Tiền Giang quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí 
thẩm định cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động cơ sở thể 
thao, câu lạc bộ thể thao chuyên nghiệp trên địa bàn tỉnh Tiền Giang.



đ) Quy trình nội bộ, liên thông và điện tử:
Áp dụng quy trình được công bố tại Quyết định số 2894/QĐ-UBND ngày 



12 tháng 9 năm 2019 của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về phê duyệt danh mục 
thủ tục hành chính thực hiện qua dịch vụ bưu chính công ích, dịch vụ công trực 
tuyến và các quy trinh nội bộ, liên thông, điện tử đối với các thủ tục hành chính 
thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của ngành Văn hóa, Thê thao và Du 
lịch tỉnh Tiền Giang.
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80. Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao 



đối với môn Karate - 1.000904.000.00.00.H58
a) Thời hạn giải quyết
Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.
b) Địa điểm thực hiện
- Trung tâm Phục vụ hành chính công và Kiểm soát thủ tục hành chính 



tỉnh Tiền Giang (Quầy số 10 - 02733.993850), số 377, đường Hùng Vương, xã 
Đạo Thạnh, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang;



- Thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận và trả kết quả qua dịch vụ bưu 
chính công ích;



- Thủ tục hành chính thực hiện dịch vụ công trực tuyến một phần 
(dichvucong.tiengiang.gov.vn).



c) Phí, ỉệphí
- Cấp lần đầu:
+ 1.500.000 đồng/một môn thể thao.
+ 500.000 đồng/môn thứ hai trở đi.
+ Không quá 2.500.000 đồng/giấy chứng nhận.
- Cấp lại: 50% cấp lần đầu.
d) Căn cứ pháp lỷ
- Luật Thể dục, thể thao số 77/2006/QH11 ngày 29/11/2006 và Luật sửa đổi, 



bổ sung một số điều của Luật Thể dục, thể thao số 26/2018/QH14 ngày 14/6/2018.
- Nghị định số 36/2019/ND-CP ngày 29/4/2019 của Chính phủ quy định chỉ 



tiết một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thể dục, thể thao.
- Thông tư số 02/2018/TT-B VHTTDL ngày 19/01/2018 của Bộ trưởng 



BỘ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định về cơ sở vật chất, trang thiết bị và tập 
huấn nhân viên chuyên môn đối với môn Karate.



- Nghị quyết số 19/2020/NQ-HĐND ngày 30/9/2020 của Hội đồng nhân 
dân tỉnh Tiên Giang quy định mức thu, chê độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí 
thẩm định cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động cơ sở thể 
thao, câu lạc bộ thể thao chuyên nghiệp trên địa bàn tỉnh Tiền Giang.



đ) Quy trình nội bộ, liên thông và điện tử:
Áp dụng quy trình được công bố tại Quyết định số 2894/QĐ-ƯBND ngày 



12 tháng 9 nãm 2019 của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về phê duyệt danh mục 
thủ tục hành chính thực hiện qua dịch vụ bưu chính công ích, dịch vụ công trực 
tuyến và các quy trình nôi bô, liên thông, điên tử đối với các thủ tục hành chính 
thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của ngành Văn hóa, Thê thao và Du 
lịch tỉnh Tiền Giang.
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81. Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao 



đối vói môn Bơi, Lặn - 1.000883.000.00.00.H58
a) Thời hạn giãi quyết
Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.
b) Đia điểm thưc hiên
- Trung tâm Phục vụ hành chính công và Kiểm soát thủ tục hành chính 



tỉnh Tiền Giang (Quầy số 10 - 02733.993850), số 377, đường Hùng Vương, xã 
Đạo Thạnh, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang;



- Thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận và trả kết quả qua dịch vụ bưu 
chính công ích;



- Thủ tục hành chính thực hiện dịch vụ công trực tuyến một phần 
(dichvucong .tiengiang. go V. vn).



c) Phí, lệ phí
- Cấp lần đầu:
+ 1.500.000 đồng/một môn thể thao.
+ 500.000 đồng/môn thứ hai trở đi.
+ Không quá 2.500.000 đồng/giấy chứng nhận.
- Cấp lại: 50% cấp lần đầu.
d) Căn cứ pháp lý
- Luật Thể dục, thể thao số 77/2006/QH11 ngày 29/11/2006 và Luật sửa đổi, 



bổ sung một số điều của Luật Thể dục, thể thao số 26/2018/QH14 ngày 14/6/2018.
- Nghị định số 36/2019/ND-CP ngày 29/4/2019 của Chính phủ quy định chi 



tiết một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thể dục, thể thao.
- Thông tư số 03/2018/TT-BVHTTDL ngày 19/01/2018 của Bộ trưởng 



Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định về cơ sở vật chất, trang thiết bị và tập 
huấn nhân viên chuyên môn đối với môn Bơi, Lặn.



- Nghị quyết số 19/2020/NQ-HĐND ngày 30/9/2020 của Hội đồng nhân 
dân tỉnh Tiền Giang quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí 
thẩm định cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động cơ sở thể 
thao, câu lạc bộ thể thao chuyên nghiệp trên địa bàn tỉnh Tiền Giang.



đ) Quy trình nội bộ, liên thông và điện tử:
Áp dụng quy trình được công bố tại Quyết định số 2894/QĐ-UBND ngày 



12 tháng 9 năm 2019 của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về phê duyệt danh mục 
thủ tục hành chính thực hiện qua dịch vụ bưu chính công ích, dịch vụ công trực 
tuyến và các quy trình nội bộ, liên thông, điện tử đối với các thủ tục hành chính 
thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của ngành Văn hóa, Thể thao và Du 
lịch tỉnh Tiền Giang.
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82. Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kỉnh doanh hoạt động thể thao 



đối với môn Billards & Snooker - 1.000863.000.00.00.H58
a) Thời hạn giải quyết
Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.
b) Địa điểm thực hiện
- Trung tâm Phục vụ hành chính công và Kiểm soát thủ tục hành chính 



tỉnh Tiền Giang (Quầy số 10 - 02733.993850), số 377, đường Hùng Vương, xã 
Đạo Thạnh, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang;



- Thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận và trả kết quả qua dịch vụ bưu 
chính công ích;



- Thủ tục hành chính thực hiện dịch vụ công trực tuyến một phần 
(dichvucong.tiengiang.gov.vn).



c) Phi\ lệ phí
- Cấp lần đầu:
+ 1.500.000 đồng/một môn thể thao.
+ 500.000 đồng/môn thứ hai trở đi.
+ Không quá 2.500.000 đồng/giấy chứng nhận.
- Cấp lại: 50% cấp lần đầu.
d) Căn cứ pháp lý
- Luật Thể dục, thể thao số 77/2006/QH11 ngày 29/11/2006 và Luật sửa đổi, 



bổ sung một số điều của Luật Thể dục, thể thao số 26/2018/QHỈ4 ngày 14/6/2018.
- Nghị định số 36/2019/NĐ-CP ngày 29/4/2019 của Chính phủ quy định chi 



tiết một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thể dục, thể thao.
- Thông tư số 04/2018/TT-BVHTTDL ngày 22/01/2018 của Bộ trưởng 



BỘ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định về cơ sở vật chất, trang thiết bị và tập 
huấn nhân viên chuyên môn đối với môn Billiards & Snooker.



- Nghị quyết số 19/2020/NQ-HĐND ngày 30/9/2020 của Hội đồng nhân 
dân tỉnh Tiền Giang quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí 
thẩm định cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động cơ sở thể 
thao, câu lạc bộ thể thao chuyên nghiệp trên địa bàn tỉnh Tiền Giang.



đ) Quy trình nội bộ, liên thông và điện tử:
Ap dụng quy trình được công bố tại Quyết định số 2894/QĐ-UBND ngày 



12 tháng 9 năm 2019 của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về phê duyệt danh mục 
thủ tục hành chính thực hiện qua dịch vụ bưu chính công ích, dịch vụ công trực 
tuyến và các quy trình nội bộ, liên thông, điện tử đối với các thủ tục hành chính 
thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước cùa ngành Văn hóa, Thể thao và Du 
lịch tỉnh Tiền Giang.
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83. Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kỉnh doanh hoạt động thể thao 



đối vối môn Bóng bàn - 1.000847.000.00.00.H58
lì) Thời hạn giải quyết
Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.
b) Địa điểm thực hiện
- Trung tâm Phục vụ hành chính công và Kiểm soát thủ tục hành chính 



tỉnh Tiền Giang (Quầy số 10 - 02733.993850), số 377, đường Hùng Vương, xã 
Đạo Thạnh, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang;



- Thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận và trả kết quả qua dịch vụ bưu 
chính công ích;



- Thủ tục hành chính thực hiện dịch vụ công trực tuyến một phần 
(dichvucong.tiengiang.gov.vn).



c) Phí, lệ phí
- Cấp lần đầu:
+ 1.500.000 đồng/một môn thể thao.
+ 500.000 đồng/môn thứ hai trở đi.
+ Không quá 2.500.000 đồng/giấy chứng nhận.
- Cấp lại: 50% cấp lần đầu.
d) Căn cứ pháp lỷ
- Luật Thể đục, thể thao so 77/2006/QH11 ngày 29/11/2006 và Luật sửa đổi, 



bổ sung một số điều của Luật Thể đục, thể thao số 26/2018/QH14 ngày 14/6/2018.
- Nghị định số 36/2019/NĐ-CP ngày 29/4/2019 của Chính phủ quy định chi 



tiết một số điều của Luật sửa đổi, bả sung một số điều của Luật Thể dục, thể thao.
- Thông tư số 05/2018/TT-BVHTTDL ngày 22/01/2018 của Bộ trưởng 



Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định về cơ sở vật chất, trang thiết bị và tập 
huấn nhân viên chuyên môn đối với môn Bóng bàn.



- Nghị quyết số 19/2020/NQ-HĐND ngày 30/9/2020 của Hội đồng nhân 
dân tỉnh Tiền Giang quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí 
thẩm định cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động cơ sở thể 
thao, câu lạc bộ thể thao chuyên nghiệp trên địa bàn tỉnh Tiền Giang.



đ) Quy trình nội bộ, liên thông và điện tử:
Áp dụng quy trình được công bố tại Quyết đỉnh số 2894/QĐ-UBND ngày 



12 tháng 9 năm 2019 của Chủ tịch ủy  ban nhân dân tỉnh về phê duyệt danh mục 
thủ tục hành chính thực hiện qua dịch vụ bưu chính công ích, dịch vụ công trực 
tuyến và các quy trình nội bộ, liên thông, điện từ đối với các thủ tục hành chính 
thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của ngành Văn hóa, Thể thao và Du 
lịch tỉnh Tiền Giang.
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84. Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao 



đối với môn Dù lượn và Diều bay - 1.000830.000.00.00.H58
a) Thời hạn giải quyết
Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.
b) Đỉa điểm thực hiên
- Trung tâm Phục vụ hành chính công vả Kiểm soát thủ tục hành chính 



tỉnh Tiền Giang (Quầy số 10 - 02733.993850), số 377, đường Hùng Vương, xã 
Đạo Thạnh, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang;



- Thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận và trả kết quả qua dịch vụ bưu 
chính công ích;



- Thủ tục hành chính thực hiện dịch vụ công trực tuyến một phần 
(dichvucong.tiengiang.gov.vn).



c) Phí, lệ phí
- Cấp lần đầu:
+ 1.500.000 đồng/một môn thể thao.
+ 500.000 đồng/môn thứ hai trở đỉ.
+ Không quá 2.500.000 đồng/giấy chứng nhận.
- Cấp lại: 50% cấp lần đầu.
ã) Căn cứ pháp lỷ
- Luật Thể đục, thể thao số 77/2006/QH11 ngày 29/11/2006 và Luật sửa đổi, 



bổ sung một số điều của Luật Thể dục, thể thao số 26/2018/QH14 ngày 14/6/2018.
- Nghị định số 36/2019/ND-CP ngày 29/4/2019 của Chính phủ quy định chi 



tiết một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thể dục, thể thao.
- Thông tư số 06/2018/TT-BVHTTDL ngày 30/01/2018 của Bộ trưởng Bộ 



Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định về cơ sở vật chất, trang thiết bị và tập 
huấn nhân viên chuyên môn đối với môn Dù lượn và môn Diều bay.



- Nghị quyết số 19/2020/NQ-HĐND ngày 30/9/2020 của Hội đồng nhân 
dân tỉnh Tiền Giang quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí 
thẩm định cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động cơ sở thể 
thao, câu lạc bộ thê thao chuyên nghiệp trên địa bàn tỉnh Tiên Giang.



đ) Quy trình nội bộ, liên thông và điện tử:
Áp dụng quy trình được công bố tại Quyết định số 2894/QĐ-UBND ngày 



12 tháng 9 năm 2019 của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về phê duyệt danh mục 
thủ tục hành chính thực hiện qua dịch vụ bưu chính công ích, dịch vụ công trực 
tuyến và các quy trình nội bộ, liên thông, điện tử đổi với các thủ tục hành chính 
thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của ngành Văn hóa, Thể thao và Du 
lịch tỉnh Tiền Giang.
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85. Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao 



đối vói môn Khiêu vũ thể thao - 1.000814.000.00.00.H58
a) Thời hạn giải quyết
Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.
b) Đỉa điểm thưc hiên
- Trung tâm Phục vụ hành chính công và Kiểm soát thủ tục hành chính 



tỉnh Tiền Giang (Quầy số 10 - 02733.993850), số 377, đường Hùng Vương, xã 
Đạo Thạnh, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang;



- Thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận và trả kết quả qua dịch vụ bưu 
chính công ích;



- Thủ tục hành chính thực hiện dịch vụ công trực tuyến một phần 
(dichvucong.tiengiang.gov.vn).



c) Phí, lệ phỉ
- Cấp lẩn đầu:
+ 1.500.000 đồng/một môn thể thao.
+ 500.000 đồng/môn thứ hai trở đi.
+ Không quá 2.500.000 đồng/giấy chứng nhận.
- Cấp lại: 50% cấp lần đầu.
d) Căn cử pháp lý
- Luật Thể dục, thể thao số 77/2006/QH11 ngày 29/11/2006 và Luật sửa đổi, 



bổ sung một số điều của Luật Thể dục, thể thao số 26/2018/QH14 ngày 14/6/2018.
“ Nghị định số 36/2019/NĐ-CP ngày 29/4/2019 của Chính phủ quỵ định chi 



tiết một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thể dục, thể thao.
- Thông tư số 07/2018/TT-BVHTTDL ngày 30/01/2018 của Bộ trưởng 



Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định về cơ sở vật chất, trang thiết bị và tập 
huấn nhân viên chuyên môn đối với môn Khiêu vũ thể thao.



- Nghị quyết số 19/2020/NQ-HĐND ngày 30/9/2020 của Hội đồng nhân 
dân tỉnh Tiền Giang quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí 
thẩm định cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động cơ sở thể 
thao, câu lạc bộ thể thao chuyên nghiệp trên địa bàn tỉnh Tiền Giang.



đ) Quy trình nội bộ, liên thông và điện tử:
Áp dụng quy trình được công bố tại Quyết định sổ 2894/QĐ-UBND ngày 



12 tháng 9 năm 2019 của Chủ tịch ủy  ban nhân dân tỉnh về phê duyệt danh mục 
thủ tục hành chính thực hiện qua dịch vụ bưu chính công ích, dịch vụ công trực 
tuyến và các quy trình nội bộ, liên thông, điện tử đối với các thủ tục hành chính 
thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của ngành Văn hóa, Thể thao và Du 
lịch tỉnh Tiền Giang.
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86. Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao 



đối vói môn Thể dục thẩm mỹ - 1.000644.000.00.00.H58
a) Thời hạn giải quyết
Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.
b) Địa điểm thực hiện
- Trung tâm Phục vụ hành chính công và Kiểm soát thủ tục hành chính 



tỉnh Tiền Giang (Quầy số 10 - 02733.993850), số 377, đường Hùng Vương, xã 
Đạo Thạnh, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang;



- Thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận và trả kết quả qua dịch vụ bưu 
chính công ích;



- Thủ tục hành chính thực hiện dịch vụ công trực tuyến một phần 
(dichvucong.tiengiang.gov.vn).



c) Phí, lệ phí
- Cấp lần đầu:
+ 1.500.000 đồng/một môn thể thao.
+ 500.000 đồng/môn thứ hai trở đi.
+ Không quá 2.500.000 đồng/giấy chứng nhận.
- Cấp lại: 50% cấp lần đầu.
ả) Căn cứ pháp lý
- Luật Thể dục, thể thao số 77/2006/QH11 ngày 29/11/2006 và Luật sửa đổi, 



bổ sung một số điều của Luật Thể dục, thể thao số 26/2018/QH14 ngày 14/6/2018.
- Nghị định số 36/2019/ND-CP ngày 29/4/2019 của Chính phủ quy định chi 



tiết một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thể dục, thể thao.
- Thông tư số 08/2018/TT-BVHTTDL ngày 31/01/2018 của Bộ trưởng 



Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định về cơ sở vật chất, trang thiết bị và tập 
huấn nhân viên chuyên môn đối với môn Thế dục thấm mỹ.



- Nghị quyết số 19/2020/NQ-HĐND ngày 30/9/2020 của Hội đồng nhân 
dân tỉnh Tiền Giang quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí 
thẩm định cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động cơ sở thể 
thao, câu lạc bộ thể thao chuyên nghiệp trên địa bàn tỉnh Tiền Giang.



đ) Quy trình nội bộ, liên thông và điện tử;
Áp dụng quy trình được công bố tại Quyết định sổ 2894/QĐ-UBND ngày 



12 tháng 9 năm 2019 của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về phê duyệt danh mục 
thủ tục hành chính thực hiện qua dịch vụ bưu chính công ích, dịch vụ công trực 
tuyến và các quy trình nội bộ, liên thông, điện tử đối với các thủ tục hành chính 
thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của ngành Văn hóa, Thể thao và Du 
lịch tỉnh Tiền Giang.
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87. Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao 



đối với môn Judo - 1.000842.000.00.00.H58
aị Thời hạn giải quyết
Trong thời hạn 07 ngày ỉàm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ họp lệ.
b) Địa điểm thực hiện
- Trung tâm Phục vụ hành chính công và Kiểm soát thủ tục hành chính 



tỉnh Tiền Giang (Quầy số 10 - 02733.993850), số 377, đường Hùng Vương, xã 
Đạo Thạnh, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang;



- Thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận và trả kết quả qua dịch vụ bưu 
chính công ích;



- Thủ tục hành chính thực hiện dịch vụ công trực tuyến một phần 
(dichvucong .ti engiang, go V. vn).



c) Phi\ lệ phỉ
- Cấp lần đầu:
+ 1,500.000 đồng/một môn thể thao.
+ 500.000 đồng/môn thứ hai trở đi.
+ Không quá 2.500.000 đồng/giấy chứng nhận.
- Cấp lại: 50% cấp lần đầu.
d) Căn cứ pháp lỷ
- Luật Thể dục, thể thao số 77/2006/QH11 ngày 29/11/2006 và Luật sửa đổi, 



bổ sung một số điều của Luật Thể dục, thể thao số 26/2018/QH14 ngày 14/6/2018.
- Nghị định số 36/2019/NĐ-CP ngày 29/4/2019 của Chính phủ quy định chi 



tiết một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật The dục, thể thao.
- Thông tư số 09/2018/TT-BVHTTDL ngày 31/01/2018 của Bộ trưởng 



Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định về cơ sở vật chất, trang thiết bị và tập 
huấn nhân viên chuyên môn đối với môn Judo.



- Nghị quyết số 19/2020/NQ-HĐND ngày 30/9/2020 của Hội đồng nhân 
dân tỉnh Tiền Giang quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí 
thẩm định cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động cơ sở thể 
thao, câu lạc bộ thể thao chuyên nghiệp trên địa bàn tỉnh Tiên Giang.



đ) Quy trình nội bộ, liên thông và điện tử:
Áp dụng quy trình được công bố tại Quyết định số 2894/QĐ-UBND ngày 



12 tháng 9 năm 2019 của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về phê duyệt danh mục 
thủ tục hành chính thực hiện qua dịch vụ bưu chính công ích, dịch vụ công trực 
tuyến và các quy trình nội bộ, liên thông, điện tử đối với các thủ tục hành chính 
thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của ngành Văn hóa, Thể thao và Du 
lịch tỉnh Tiền Giang.
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88. Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao 



đối với môn Thể dục thể hình và Fitness - 1.005163.000.00.00.H58
a) Thời hạn giải quyết
Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.
b) Địa điểm thực hiện
- Trung tâm Phục vụ hành chính công và Kiểm soát thủ tục hành chính 



tỉnh Tiền Giang (Quầy số 10 - 02733.993850), số 377, đường Hùng Vương, xã 
Đạo Thạnh, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang;



- Thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận và trả kết quả qua dịch vụ bưu 
chính công ích;



- Thủ tục hành chính thực hiện dịch vụ công trực tuyến một phần 
(dichvucong.tiengiang.gov.vn).



c) Phỉ, lệ phí
- Cấp lần đầu:
+ 1.500.000 đồng/một môn thể thao.
+ 500.000 đồng/môn thứ hai trở đi.
+ Không quá 2.500.000 đồng/giấy chứng nhận.
- Cấp lại: 50% cấp lần đầu.
d) Căn cứ pháp lý
- Luật Thể dục, thể thao số 77/2006/QH11 ngày 29/11/2006 và Luật sửa đổi, 



bổ sung một số điều của Luật Thể dục, thể thao số 26/2018/QH14 ngày 14/6/2018.
- Nghị định số 36/2019/NĐ-CP ngày 29/4/2019 của Chính phủ quy định chi 



tiết một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thể dục, thể thao.
- Thông tư số 10/2018/TT-BVHTTDL ngày 31/01/2018 của Bộ trưởng Bộ 



Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định về cơ sở vật chất, trang thiết bị và tập 
huân nhân viên chuyên môn đôi với môn Thê dục thê hình và Fitness.



- Nghị quyết số 19/2020/NQ-HĐND ngày 30/9/2020 của Hội đồng nhân 
dân tinh Tiền Giang quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí 
thẩm định cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động cơ sở thể 
thao, câu lạc bộ thể thao chuyên nghiệp trên địa bàn tỉnh Tiền Giang.



đ) Quy trình nội bộ, liên thông và điện tửĩ
Áp dụng quy trình được công bố tại Quyết định số 2894/QĐ-UBND ngày 



12 tháng 9 năm 2019 của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về phê duyệt danh mục 
thủ tục hành chính thực hiện qua dịch vụ bưu chính công ích, dịch vụ công trực 
tuyến và các quy trình nội bộ, liên thông, điện tử đối với các thủ tục hành chính 
thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của ngành Văn hóa, Thể thao và Du 
lịch tỉnh Tiền Giang.
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89. Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao 



đối vói môn Lân Sư Rồng - 2.002188.000.00.00.H58
a) Thời hạn giải quyết
Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.
b) Địa điểm thực hiện
- Trung tâm Phục vụ hành chính công và Kiểm soát thủ tục hành chính 



tỉnh Tiền Giang (Quầy số 10 - 02733.993850), số 377, đường Hùng Vương, xã 
Đạo Thạnh, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang;



- Thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận và trả kết quả qua dịch vụ bưu 
chính công ích;



- Thủ tục hành chính thực hiện dịch vụ công trực tuyến một phần 
(dichvucong.tiengiang.gov.vn).



c) Phi\ lệ phí
- Cấp lần đầu:
+ 1.500.000 đồng/một môn thể thao.
+ 500.000 đồng/môn thứ hai trở đi.
+ Không quá 2.500.000 đồng/giấy chứng nhận.
- Cấp lại: 50% cấp lần đầu.
d) Căn cứ pháp lý
- Luật Thể dục, thể thao số 77/2006/QH11 ngày 29/11/2006 và Luật sửa đổi, 



bổ sung một số điều của Luật Thể dục, thể thao số 26/2018/QH14 ngày 14/6/2018.
- Nghị định số 36/2019/NĐ-CP ngày 29/4/2019 của Chính phủ quy định chi 



tiết một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thể dục, thể thao.
- Thông tư số 11/2018/TT-BVHTTDL ngày 31/01/2018 của Bộ trưởng 



Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định về cơ sở vật chất, trang thiết bị và tập 
huấn nhân viên chuyên môn đối với môn Lân Sư Rồng.



- Nghị quyết số 19/2020/NQ-HĐND ngày 30/9/2020 của Hội đồng nhân 
dân tỉnh Tiền Giang quy định mức thu, chế độ thư, nộp, quản lý và sử dụng phí 
thẩm định cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động cơ sở thế 
thao, câu lạc bộ thể thao chuyên nghiệp trên địa bàn tỉnh Tiền Giang.



đ) Quy trình nội bộ, liên thông và điện tử:
Áp dụng quy trình được công bố tại Quyết định số 2894/QĐ-UBND ngày 



12 tháng 9 năm 2019 của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về phê duyệt danh mục 
thủ tục hành chính thực hiện qua dịch vụ bưu chính công ích, dịch vụ công trực 
tuyến và các quy trình nội bộ, liên thông, điện tử đối với các thủ tục hành chính 
thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của ngành Văn hóa, Thể thao và Du 
lịch tỉnh Tiền Giang.
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90. Cấp giấy chứng nhận đủ điều kỉện kinh doanh hoạt động thể thao 



đốỉ với môn Vũ đạo thể thao gỉải trí - 1.000594.000.00.00.H58
a) Thời hạn giải quyết
Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.
b) Địa điểm thực hiện
- Trung tâm Phục vụ hành chính công và Kiểm soát thủ tục hành chính 



tỉnh Tiền Giang (Quầy số 10 - 02733.993850), số 377, đường Hùng Vương, xã 
Đạo Thạnh, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang;



- Thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận và trả két quả qua dịch vụ bưu 
chính công ích;



- Thủ tục hành chính thực hiện dịch vụ công trực tuyến một phần 
(dichvucong.tiengiang.gov, vn).



c) Phi, lệ phỉ
- Cấp lần đầu:
+ 1.500.000 đồng/một môn thể thao.
+ 500.000 đồng/môn thứ hai trở đi.
+ Không quá 2.500.000 đồng/giấy chứng nhận.
- Cấp lại: 50% cấp lần đầu.
d) Căn cứ pháp lý
- Luật Thể dục, thể thao so 77/2006/QH1 l^ngày 29/11/2006 và Luật sửa đổi, 



bổ sung một số điều của Luật Thể dục, thể thao số 26/2018/QH14 ngày 14/6/2018.
- Nghị định số 36/2019/NĐ-CP ngày 29/4/2019 của Chính phủ quy định chi 



tiết một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thể dục, thể thao.
- Thông tư số 12/2018/TT-BVHTTDL ngày 07/02/2018 của Bộ trưởng Bộ 



Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định về cơ sở vật chất, trang thiết bị và tập 
huấn nhân viên chuyên môn đối với môn Vũ đạo thể thao giải trí.



- Nghị quyết số 19/2020/NQ-HĐND ngày 30/9/2020 của Hội đồng nhân 
dân tinh Tiền Giang quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí 
thẩm định cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động cơ sở thể 
thao, câu lạc bộ thể thao chuyên nghiệp trên địa bàn tỉnh Tiền Giang.



đ) Quy trình nội bộ, liên thông và điện tử:
Áp dụng quy trình được công bố tại Quyết định số 2894/QĐ-UBND ngày 



12 tháng 9 năm 2019 của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về phê duyệt danh mục 
thủ tục hành chính thực hiện qua dịch vụ bưu chính công ích, dịch vụ công trực 
tuyến và các quy trình nội bộ, liên thông, điện tử đối với các thủ tục hành chính 
thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của ngành Vãn hóa, Thể thao và Du 
lịch tỉnh Tiền Giang.
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91. Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao 



đối vód môn Quyền anh - 1.000560.000.00.00.H58
a) Thời hạn giải quyết
Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.
b) Đìa điểm thưc hiên
- Trung tâm Phục vụ hành chính công và Kiểm soát thủ tục hành chính 



tỉnh Tiền Giang (Quầy số 10 - 02733.993850), số 377, đường Hùng Vương, xã 
Đạo Thạnh, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang;



- Thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận và trả kết quả qua dịch vụ bưu 
chính công ích;



- Thủ tục hành chính thực hiện dịch vụ công trực tuyến một phần 
(dichvucong.tiengiang.gov.vn).



c) Phí, lệ phi
- Cấp lần đầu:
+ 1.500.000 đồng/một môn thể thao.
+ 500.000 đồng/môn thứ hai trở đi.
+ Không quá 2.500.000 đồng/giấy chứng nhận.
- Cấp lại: 50% cấp làn đầu.
d) Căn cứ pháp lý
- Luật Thể dục, thể thao số 77/2006/QH1 l ngày 29/11/2006 và Luật sửa đổi, 



bổ sung một số điều của Luật Thể dục, thể thao số 26/2018/QH14 ngày 14/6/2018.
- Nghị định số 36/2019/NĐ-CP ngày 29/4/2019 của Chính phủ quy định chi 



tiết một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thể dục, thể thao.
- Thông tư số 13/2018/TT-BVHTTDL ngày 08/02/2018 của Bộ trưởng 



Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định về cơ sở vật chất, hang thiết bị và tập 
huấn nhân viên chuyên môn đối với môn Quyền anh.



- Nghị quyết số 19/2020/NQ-HĐND ngày 30/9/2020 của Hội đồng nhân 
dân tỉnh Tiền Giang quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí 
thẩm định cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động cơ sở thể 
thao, câu lạc bộ thể thao chuyên nghiệp trên địa bàn tỉnh Tiền Giang.



đ) Quy trình nội bộ, liên thông và điện tử:
Áp dụng quy trình được công bố tại Quyết định số 2894/QĐ-UBND ngày 



12 tháng 9 năm 2019 của Chủ tịch ửy ban nhân dân tỉnh về phê duyệt danh mục 
thủ tục hành chính thực hiện qua dịch vụ bưu chính công ích, dịch vụ công trực 
tuyến và các quy trình nội bộ, liên thông, điện tử đối với các thủ tục hành chính 
thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của ngành Văn hóa, Thể thao và Du 
lịch tỉnh Tiền Giang.











98
92. Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao 



đối với môn Võ cồ truyền, Vovinam - 1.000544.000*00.00.H58
a) Thời hạn giải quyết
Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.
b) Địa điểm thực hiện
- Trung tâm Phục vụ hành chính công và Kiểm soát thủ tục hành chính 



tỉnh Tiền Giang (Quầy số 10 - 02733.993850), số 377, đường Hùng Vương, xã 
Đạo Thạnh, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang;



- Thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận và trả kết quả qua dịch vụ bưu
chính công ích;



- Thủ tục hành chính thực hiện dịch vụ công trực tuyến một phần 
(dichvucong.tiengiang.gov.vn).



c) Phỉ, lệ phí
- Cấp lần đầu:
+ 1.500.000 đồng/một môn thể thao.
+ 500.000 đồng/môn thứ hai trở đi.
+ Không quá 2.500.000 đồng/giấy chứng nhận.
- Cấp lại: 50% cấp lần đầu.
d) Căn cú pháp lý
- Luật Thể dục, thể thao số 77/2006/QH11 ngày 29/11/2006 và Luật sửa đổi, 



bổ sung một số điều của Luật Thể dục, thể thao số 26/2018/QH14 ngày 14/6/2018.
- Nghị định số 36/2019/ND-CP ngày 29/4/2019 của Chính phủ quy định chi 



tiết một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thể dục, thể thao.
- Thông tư số 14/2018/TT-BVHTTDL ngày 09/3/2018 của Bộ trưởng Bộ 



Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định về cơ sở vật chất, trang thiết bị và tập 
huấn nhân viên chuyên môn đối với môn Võ cổ truyền, môn Vovinam.



- Nghị quyết số 19/2020/NQ-HĐND ngày 30/9/2020 của Hội đồng nhân 
dân tỉnh Tiền Giang quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí 
thâm định câp giây chứng nhận đủ điêu kiện kinh doanh hoạt động cơ sở thê 
thao, câu lạc bộ thể thao chuyên nghiệp trên địa bàn tỉnh Tiền Giang.



d) Quy trình nội bộ, liên thông và điện tử:
Áp dụng quy trình được công bố tại Quyết định số 2894/QĐ-UBND ngày 



12 tháng 9 năm 2019 của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về phê duyệt danh mục 
thủ tục hành chính thực hiện qua dịch vụ bưu chính công ích, dịch vụ công trực 
tuyến và các quy trình nội bộ, liên thông, điện tử đối với các thủ tục hành chính 
thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của ngành Văn hóa, Thể thao và Du 
lịch tỉnh Tiền Giang.
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93. Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kỉnh doanh hoạt động thể thao 



đối với môn Mô tô nước trên biển - 1.001213.000.00.00.H58
a) Thời hạn giải quyết
Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.
b) Địa điểm thực hiện
~ Trung tâm Phục vụ hành chính công và Kiểm soát thủ tục hành chính 



tỉnh Tiền Giang (Quầy số 10 - 02733.993850), số 377, đường Hùng Vương, xã 
Đạo Thạnh, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang;



- Thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận và trả kết quả qua dịch vụ bưu 
chính công ích;



- Thủ tục hành chính thực hiện dịch vụ công trực tuyến một phần 
(dichvucong.tiengiang.gov.vn).



c) Phí, lệ phỉ
- Cấp lần đầu:
+ 1.500.000 đồng/một môn thể thao.
+ 500.000 đồng/môn thứ hai trở đi.
+ Không quá 2.500.000 đồng/giấy chứng nhận.
- Cấp lại: 50% cấp lần đầu.
d) Căn cứ pháp lý
- Luật Thể dục, thể thao số 77/2006/QH11 ngày 29/11/2006 và Luật sửa đổi, 



bổ sung một số điều của Luật Thể dục, thể thao số 26/2018/QH14 ngày 14/6/2018.
- Nghị định số 36/2019/NĐ-CP ngày 29/4/2019 của Chính phủ quy định chi 



tiết một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thể dục, thể thao.
- Thông tư số 17/2018/TT-BVHTTDL ngày 16/3/2018 của Bộ trưởng Bộ 



Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định về cơ sở vật chất, trang thiết bị và tập 
huấn nhân viên chuyên môn đối với môn Mô tô nước trên biển.



- Nghị quyết số 19/2020/NQ-HĐND ngày 30/9/2020 của Hội đồng nhân 
dân tỉnh Tiền Giang quy định mức thu, che độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí 
thẩm định cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động cơ sở thể 
thao, câu lạc bộ thể thao chuyên nghiệp trên địa bàn tỉnh Tiền Giang.



đ) Quy trình nội bộ, liên thông và điện tử:
Áp dụng quy trình được công bổ tại Quyết định số 2894/QĐ-UBND ngày 



12 tháng 9 năm 2019 của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về phê duyệt danh mục 
thủ tục hành chính thực hiện qua dịch vụ bưu chính công ích, dịch vụ công trực 
tuyến và các quy trình nội bộ, liên thông, điện tử đối với các thủ tục hành chính 
thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của ngành Văn hóa, Thể thao và Du 
lịch tỉnh Tiền Giang.
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94. Cấp giấy chứng nhận đủ điều kỉện kỉnh doanh hoạt động thể thao 



đốỉ với môn Bong đá - 1.0005*18.000.00.00.H58
a) Thời hạn giải quyết
Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp ỉệ.
b) Địa điểm thực hiện
- Trung tâm Phục vụ hành chính công và Kiểm soát thủ tục hành chính 



tỉnh Tiền Giang (Quầy số 10 - 02733.993850), số 377, đường Hùng Vương, xã 
Đạo Thạnh, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang;



- Thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận và trả kết quả qua dịch vụ bưu 
chính công ích;



- Thủ tục hành chính thực hiện dịch vụ công trực tuyến một phần 
(di chvucong .ti engiang. go V. vn).



c) Phỉ, lệ phỉ
- Cấp lần đầu:
+ 1.500.000 đồng/một môn thể thao.
+ 500.000 đồng/môn thứ hai trở đi.
+ Không quá 2.500.000 đồng/giấy chứng nhận.
- Cấp lại: 50% cấp lần đầu.
d) Căn cứ pháp lý
- Luật Thể dục, thể thao số 77/200Ố/QH1 l ngày 29/11/2006 và Luật sửa đổi, 



bổ sung một số điều của Luật Thể dục, thể thao số 26/2018/QH14 ngày 14/6/2018.
- Nghị định số 36/2019/NĐ-CP ngày 29/4/2019 của Chính phủ quy định chi 



tiết một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thể dục, thể thao.
- Thông tư số 18/2018/TT-BVHTTDL ngày 20/3/2018 của Bộ trưởng Bộ 



Văn hóa, Thể thao vả Du lịch quy định về cơ sở vật chất, trang thiết bị và tập 
huấn nhân viên chuyên môn đối với môn Bóng đá.



- Nghị quyết số 19/2020/NQ-HĐND ngày 30/9/2020 của Hội đồng nhân 
dân tỉnh Tiền Giang quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí 
thẩm định cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động cơ sở thể 
thao, câu lạc bộ thể thao chuyên nghiệp trên địa bàn tỉnh Tiền Giang.



đ) Quy trình nội bộ, liên thông và điện tử:
Áp dụng quy trình được công bố tại Quyết định số 2894/QĐ-UBND ngày 



12 tháng 9 năm 2019 của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về phê duyệt danh mục 
thủ tục hành chính thực hiện qua dịch vụ bưu chính công ích, dịch vụ công trực 
tuyến và các quy trình nội bộ, liên thông, điện tử đối với các thủ tục hành chính 
thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của ngành Văn hóa, Thê thao và Du 
lịch tỉnh Tiền Giang.
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95. Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao 



đối với môn Quần vợt - 1.000501.000.00.00.H58
a) Thời hạn gỉải quyết
Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.
b) Đìa điểm thuc hiênS i  1 É



- Trung tâm Phục vụ hành chính công và Kiểm soát thủ tục hành chính 
tỉnh Tiền Giang (Quầy số 10 - 02733.993850), số 377, đường Hùng Vương, xã 
Đạo Thạnh, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang;



- Thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận và trả kết quả qua dịch vụ bưu 
chính công ích;



- Thủ tục hành chính thực hiện dịch vụ công trực tuyến một phần 
(dichvucong.tiengiang.gov.vn).



c) Phí l ệ  phỉ
- Cấp lần đầu:
+ 1.500.000 đồng/một môn thể thao.
+ 500.000 đồng/môn thứ hai trở đi.
+ Không quá 2.500.000 đồng/giấy chứng nhận.
- Cấp lại: 50% cấp lần đầu.
ã) Căn cứ pháp lý
- Luật Thể dục, thể thao số 77/2006/QH11 ngày 29/11/2006 và Luật sửa đổi, 



bổ sung một số điều của Luật Thể dục, thể thao số 26/2018/QH14 ngày 14/6/2018.
- Nghị định số 36/2019/ND-CP ngày 29/4/2019 của Chính phủ quy định chi 



tiết một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thể dục, thể thao.
- Thông tư số 19/2018/TT-BVHTTDL ngày 20/3/2018 của Bộ trưởng Bộ 



Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định về cơ sở vật chất, trang thiết bị và tập 
huấn nhân viên chuyên môn đối với môn Quần vợt.



- Nghị quyết số 19/2020/NQ-HĐND ngày 30/9/2020 của Hội đồng nhân 
dân tỉnh Tiền Giang quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí 
thẩm định cấp giấỵ chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động cơ sở thể 
thao, câu lạc bộ thê thao chuyên nghiệp trên địa bàn tỉnh Tiên Giang.



d) Quy trình nộì bộ, liên thông và điện tử:
Áp dụng quy trình được công bố tại Quyết định số 2894/QĐ-UBND ngày 



12 tháng 9 nãm 2019 của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về phê duyệt danh mục 
thủ tục hành chính thực hiện qua dịch vụ bưu chính công ích, dịch vụ công trực 
tuyến và các quy trình nội bộ, liên thông, điện tử đối với các thủ tục hành chính 
thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của ngành Văn hóa, Thể thao và Du 
lịch tỉnh Tiền Giang.
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96. Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao 



đối vói môn Patin - 1.000485.000.00.00.H58
a) Thời hạn giải quyết
Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.
b) Đìa điểm thưc hiên
- Trung tâm Phục vụ hành chính công và Kiểm soát thủ tục hành chính 



tỉnh Tiền Giang (Quầy số 10 - 02733.993850), số 377, đường Hùng Vương, xã 
Đạo Thạnh, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang;



- Thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận và trả kết quả qua dịch vụ bưu 
chính công ích;



- Thủ tục hành chính thực hiện địch vụ công trực tuyến một phần 
(dichvucong.tiengiang.gov.vn).



c) Phi\ lệ phỉ
- Cấp lần đầu:
+ 1.500.000 đồng/một môn thể thao.
+ 500.000 đồng/môn thứ hai trở đi.
+ Không quá 2.500.000 đồng/giấy chứng nhận.
- Cấp lại: 50% cấp lần đầu.
d) Căn cử pháp lý
- Luật Thể dục, thể thao số 77/2006/QH11 ngày 29/11/2006 và Luật sửa đổi, 



bổ sung một số điều của Luật Thể dục, thể thao số 26/2018/QH14 ngày 14/6/2018.
- Nghị định số 36/2019/NĐ-CP ngày 29/4/2019 của Chính phủ quy định chi 



tiết một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một so điều của Luật Thể dục, thể thao.
- Thông tư số 20/2018/TT-BVHTTDL ngày 03/4/2018 của Bộ trưởng Bộ 



Vãn hóa, Thể thao và Du lịch quy định về cơ sở vật chất, trang thiết bị và tập 
huấn nhân viên chuyên môn đối với môn Patin.



- Nghị quyết số 19/2020/NQ-HĐND ngày 30/9/2020 của Hội đồng nhân 
dân tỉnh Tiền Giang quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí 
thẩm định cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động cơ sở thể 
thao, câu lạc bộ thê thao chuyên nghiệp trên địa bàn tỉnh Tiên Giang.



đ) Quy trình nội bộ, liên thông và điện tử:
Áp dụng quy trình được công bố tại Quyết định số 2894/QĐ-ƯBND ngày 



12 tháng 9 năm 2019 của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về phê duyệt danh mục 
thủ tục hành chính thực hiện qua dịch vụ bưu chính công ích, dịch vụ công trực 
tuyến và các quy trình nội bộ, liên thông, điện tử đối với các thủ tục hành chính 
thuộc phạm vi chức nâng quản lý nhà nước của ngành Vãn hóa, Thể thao và Du 
lịch tỉnh Tiền Giang.
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97. Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao 



đổi vói môn Lặn biển thể thao giải trí - 1.005357.000.00.00.H58
a) Thời hạn giải quyết
Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.
b) Địa điểm thực hiện
- Trung tâm Phục vụ hành chính công và Kiểm soát thủ tục hành chính 



tỉnh Tiền Giang (Quầy số 10 - 02733.993850), số 377, đường Hùng Vương, xã 
Đạo Thạnh, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang;



- Thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận và ừả kết quả qua dịch vụ bưu 
chỉnh công ích;



- Thủ tục hành chính thực hiện dịch vụ công trực tuyến một phần 
(dichvucong.tiengiang.gov.vn).



c) Phi, lệ phỉ
- Cấp lần đầu:
+ 1.500.000 đồng/một môn thể thao.
+ 500.000 đồng/môn thứ hai trở đi.
+ Không quá 2.500.000 đồng/giấy chứng nhận.
- Cấp lại: 50% cấp lần đầu.
d) Căn cứ pháp lý
- Luật Thể dục, thể thao số 77/2006/QH11 ngày 29/11/2006 và Luật sửa đổi, 



bổ sung một số điều của Luật Thể dục, thể thao số 26/2018/QH14 ngày 14/6/2018.
- Nghị định số 36/2019/ND-CP ngày 29/4/2019 của Chính phủ quy định chi 



tiết một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thể dục, thể thao.
- Thông tư số 21/2018/TT-BVHTTDL ngày 05/4/2018 của Bộ trưởng Bộ 



Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định về cơ sở vật chất, trang thiết bị và tập 
huấn nhân viên chuyên môn đối với môn Lặn biển thể thao giải trí.



- Nghị quyết số 19/2020/NQ-HDND ngày 30/9/2020 của Hội đồng nhân 
dân tỉnh Tiền Giang quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí 
thẩm định cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động cơ sở thê 
thao, câu lạc bộ thể thao chuyên nghiệp ưên địa bàn tỉnh Tiền Giang.



đ) Quy trình nội bộ, liên thông và đỉện tử:
Áp dụng quy trình được công bố tại Quyết định số 2894/QĐ-ƯBND ngày 



12 tháng 9 năm 2019 của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về phê duyệt danh mục 
thủ tục hành chính thực hiện qua dịch vụ bưu chính công ích, dịch vụ công trực 
tuyến và các quy trình nội bộ, liên thông, điện tử đối với các thủ tục hành chính 
thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của ngành Văn hóa, Thê thao và Du 
lịch tỉnh Tiền Giang.
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9$. Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao 



đốỉ với môn Bắn súng thể thao - 1.001801.000.00.00.H58
a) Thời hạn giải quyết
Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.
b) Địa điểm thực hiện
- Trung tâm Phục vụ hành chính công và Kiểm soát thủ tục hành chính 



tỉnh Tiền Giang (Quầy số 10 - 02733.993850), số 377, đường Hùng Vương, xã 
Đạo Thạnh, thành phố Mỳ Tho, tỉnh Tiền Giang;



- Thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận và trả két quả qua dịch vụ bưu 
chính công ích;



- Thủ tục hành chính thực hiện dịch vụ công trực tuyến một phần 
(dichvucong.tiengiang.gov.vn).



c) Phi, lệ phỉ
- Cấp lần đầu:
+ 1.500.000 đồng/một môn thể thao.
+ 500.000 đồng/môn thứ hai trở đi.
+ Không quá 2.500.000 đồng/giấy chứng nhận.
- Cấp lại: 50% cấp lần đầu.
d) Căn cứ pháp lỷ
- Luật Thể dục, thể thao số 77/2006/QH11 ngày 29/11/2006 và Luật sửa đổi, 



bổ sung một số điều của Luật Thể dục, thể thao số 26/2018/QH14 ngày 14/6/2018.
- Nghị định số 36/2019/ND-CP ngày 29/4/2019 của Chính phủ quy định chi 



tiết một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thể dục, thể thao.
- Thông tư số 31/2018/TT-BVHTTDL ngày 05/10/2018 của Bộ trưởng 



Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định về cơ sở vật chất, trang thiết bị và tập 
huấn nhân viên chuyên môn đối với môn Bắn súng thể thao.



- Nghị quyết số 19/2020/NQ-HĐND ngày 30/9/2020 của Hội đồng nhân 
dân tỉnh Tiền Giang quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí 
thẩm định cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động cơ sở thể 
thao, câu lạc bộ thể thao chuyên nghiệp trên địa bàn tỉnh Tiền Giang.



d) Quy trình nội bộ, liên thông và điện tử:
Áp dụng quy trình được công bố tại Quyết định số 2894/QĐ-UBND ngày 



12 tháng 9 năm 2019 của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về phê duyệt danh mục 
thủ tục hành chính thực hiện qua dịch vụ bưu chính công ích, dịch vụ công trực 
tuyến và các quy trình nội bộ, liên thông, điện tử đối với các thủ tục hành chính 
thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của ngành Văn hóa, Thể thao và Du 
lịch tỉnh Tiền Giang.











105
99. Cấp gỉấy chứng nhận đủ điều kiện kỉnh doanh hoạt động thể thao 



đối với môn Bóng ném - 1.00Ỉ500.000.00.0À.H58
a) Thời hạn giải quyết
Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.
b) Đìa điểm thưc hiên
- Trung tâm Phục vụ hành chính công và Kiểm soát thủ tục hành chính 



tỉnh Tiền Giang (Quầy số 10 - 02733.993850), số 377, đường Hùng Vương, xã 
Đạo Thạnh, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang;



- Thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận và trả kết quả qua dịch vụ bưu 
chính công ích;



- Thủ tục hành chính thực hiện dịch vụ công trực tuyến một phần 
(di chvucong .ti engiang. go V. vn).



c) Phi, lệ phí
- Cấp lần đầu:
+ 1.500.000 đồng/một môn thể thao.
+ 500.000 đồng/môn thứ hai trở đi.
+ Không quá 2.500.000 đồng/giấy chứng nhận.
- Cấp lại: 50% cấp làn đầu.
đ) Cãn cứ pháp lý
- Luật Thể dục, thể thao số 77/2006/QH11 ngày 29/11/2006 và Luật sửa đổi, 



bổ sung một số điều của Luật Thể dục, thể thao số 26/2018/QH14 ngày 14/6/2018.
- Nghị^định số 3 6/2019/ND-CP ngày 29/4/2019 của Chính phủ quy định chi 



tiết một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thể dục, thể thao.
- Thông tư số 27/2018/TT-BVHTTDL ngày 19/9/2018 của Bộ trưởng Bộ 



Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định về cơ sở vật chất, trang thiết bị và tập 
huấn nhân viên chuyên môn đối với môn Bóng ném.



- Nghị quyết sổ 19/2020/NQ-HĐND ngày 30/9/2020 của Hội đồng nhân 
dân tỉnh Tiền Giang quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí 
thẩm định cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động cơ sở thể 
thao, câu lạc bộ thể thao chuyên nghiệp trên địa bàn tỉnh Tiền Giang.



đ) Quy trình nội bộ, liên thông vờ điện tử:
Áp dụng quy trình được công bố tại Quyết định sổ 2894/QĐ-UBND ngày 



12 tháng 9 năm 2019 của Chủ tịch ủy ban nhân dân tĩnh về phê duyệt danh mục 
thủ tục hành chính thực hiện qua dịch vụ bưu chính công ích, dịch vụ công trực 
tuyến và các quy trình nội bộ, liên thông, điện tử đối với các thủ tục hành chính 
thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của ngành Văn hóa, Thề thao và Du 
lịch tỉnh Tiên Giang.
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100. cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể 



thao đối với môn Wushu - 1.005162.000.00.00.H58
a) Thời hạn giải quyết
Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.
b) Địa điểm thực hiện
- Trung tâm Phục vụ hành chính công và Kiểm soát thủ tục hành chính 



tỉnh Tiền Giang (Quầy số 10 - 02733.993850), số 377, đường Hùng Vương, xã 
Đạo Thạnh, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang;



- Thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận và trả kết quả qua dịch vụ bưu 
chính công ích;



- Thủ tục hành chính thực hiện dịch vụ công trực tuyến một phần 
(dichvucong. tiengiang.gov. vn).



c) Phii tệ phỉ
- Cấp lần đầu:
+ 1.500.000 đồng/một môn thể thao.
+ 500.000 đồng/môn thứ hai trở đi.
+ Không quá 2.500.000 đồng/giấy chứng nhận.
- Cấp lại: 50% cấp lần đầu.
d) Căn cứ pháp lỹ
- Luật Thể dục, thể thao số 77/2006/QH11 ngày 29/11/2006 và Luật sửa đổi, 



bổ sung một số điều của Luật Thể dục, thể thao số 26/2018/QH14 ngày 14/6/2018.
- Nghị định số 36/2019/ND-CP ngày 29/4/2019 của Chính phủ quy định chi 



tiết một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thể dục, thể thao.
- Thông tư số 29/2018/TT-BVHTTDL ngày 28/9/2018 của Bộ trưởng Bộ 



Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định về cơ sờ vật chất, trang thiết bị và tập 
huấn nhân viên chuyên môn đối với môn Wushu.



- Nghị quyết số 19/2020/NQ-HĐND ngày 30/9/2020 của Hội đồng nhân 
dân tỉnh Tiền Giang quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí 
thẩm định cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động cơ sở thể 
thao, câu lạc bộ thể thao chuyên nghiệp trên địa bàn tỉnh Tiền Giang.



đ) Quy trình nội bộ, liên thông và điện tử:
Áp dụng quy trình được công bố tại Quyết định số 2894/QĐ-UBND ngày 



12 tháng 9 năm 2019 của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về phê duyệt danh mục 
thủ tục hành chính thực hiện qua dịch vụ bưu chính công ích, dịch vụ công trực 
tuyến và các quy trình nội bộ, liên thông, điện tử đối với các thủ tục hành chính 
thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của ngành Văn hóa, Thể thao và Du 
lịch tỉnh Tiền Giang.
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101. Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kỉnh doanh hoạt động thể 



thao đối vói môn Leo núi thể thao - 1.001517.000.00.00.H58
a) Thời hạn giải quyết
Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.
b) Đỉa điểm thtrc hiên
- Trung tâm Phục vụ hành chính công và Kiểm soát thủ tục hành chính 



tỉnh Tiền Giang (Quầy số 10 - 02733.993850), số 377, đường Hùng Vương, xã 
Đạo Thạnh, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang;



- Thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận và trả kết quả qua dịch vụ bưu 
chính công ích;



- Thủ tục hành chính thực hiện dịch vụ công trực tuyến một phần 
(dichvucong.tiengiang.gov.vn).



c) Phi\ lệ phí
- Cấp lần đầu:
+ 1.500.000 đồng/một môn thể thao.
+ 500.000 đồng/môn thứ hai trở đi.
+ Không quá 2.500.000 đồng/giấy chứng nhận.
- Cấp lại: 50% cấp lần đầu.
d) Căn cứ pháp lý
- Luật Thể dục, thể thao số 77/2006/QH11 ngày 29/11/2006 và Luật sửa đổi, 



bổ sung một số điều của Luật Thể dục, thể thao số 26/2018/QH14 ngày 14/6/2018.
- Nghị định số 36/2019/NĐ-CP ngày 29/4/2019 của Chính phủ quy định chi 



tiết một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thể dục, thể thao.
- Thông tư số 28/2018/TT-BVHTTDL ngày 26/9/2018 của Bộ trưởng Bộ 



Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định về cơ sở vật chất, trang thiết bị và tập 
huấn nhân viên chuyên môn đối với môn Leo núi thể thao.



- Nghị quyết số 19/2020/NQ-HĐND ngày 30/9/2020 của Hội đồng nhân 
dân tỉnh Tiền Giang quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí 
thâm định câp giây chứng nhận đủ điêu kiện kinh doanh hoạt động cơ sở thê 
thao, câu lạc bộ thể thao chuyên nghiệp trên địa bản tỉnh Tiền Giang.



đ) Quy trình nộỉ bộ, liên thông và điện tử:
Áp dụng quy trình được công bố tại Quyết định số 2894/QĐ-UBND ngày 



12 tháng 9 năm 2019 của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về phê duyệt danh mục 
thủ tục hành chính thực hiện qua dịch vụ bưu chính công ích, dịch vụ công trực 
tuyến và các quy trình nội bộ, liên thông, điện tử đối với các thủ tục hành chính 
thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của ngành Văn hóa, Thể thao và Du 
lịch tỉnh Tiền Giang.
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102. Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể 



thao đối vói môn Bóng rổ - 1.001527.000.00.00.H58
a) Thời hạn giải quyết
Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.
b) Địa điểm thực hiện
- Trung tâm Phục vụ hành chính công và Kiểm soát thủ tục hành chính 



tỉnh Tiền Giang (Quầy số 10 - 02733.993850), số 377, đường Hùng Vương, xã 
Đạo Thạnh, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang;



- Thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận và trả kết quả qua dịch vụ bưu 
chính công ích;



- Thủ tục hành chính thực hiện dịch vụ công trực tuyến một phần 
(dichvucong .tiengiang. go V. vn).



c) Phi, lệ phí
“ Cấp lần đầu:
+ 1.500.000 đồng/một môn thể thao.
+ 500.000 đồng/môn thứ hai trở đi.
+ Không quá 2.500.000 đồng/giấy chứng nhận.
" Cấp lại: 50% cấp lần đầu.
d) Căn cứ pháp lỷ
- Luật Thể đục, thể thao số 77/2006/QH11 ngày 29/11/2006 và Luật sửa đổi, 



bổ sung một số điều của Luật Thể dục, thể thao số 26/2018/QH14 ngày 14/6/2018.
- Nghị định số 36/2019/ND-CP ngày 29/4/2019 của Chính phủ quy định chi 



tiết một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thể dục, thể thao.
- Thông tư số 32/2018/TT-BVHTTDL ngày 05/10/2018 của Bộ trưởng 



Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định về cơ sở vật chất, trang thiết bị và tập 
huấn nhân viên chuyên môn đối với môn Bóng rổ.



- Nghị quyết số 19/2020/NQ-HĐND ngày 30/9/2020 của Hội đồng nhân 
dân tỉnh Tiên Giang quy định mức thu, chê độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí 
thẩm định cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động cơ sở thể 
thao, câu lạc bộ thể thao chuyên nghiệp trên địa bàn tỉnh Tiền Giang.



đ) Quy trình nội bộ, liên thông và điện tử:
Áp dụng quy trình được công bố tại Quyết định số 2894/QĐ-UBND ngày 



12 tháng 9 năm 2019 của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về phê duyệt danh mục 
thủ tục hành chính thực hiện qua dịch vụ bưu chính công ích, dịch vụ công trực 
tuyến và các quy trình nội bộ, liên thông, điện tử đối với các thủ tục hành chính 
thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của ngành Văn hóa, Thể thao và Du 
lịch tỉnh Tiền Giang.
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103. Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kỉnh doanh hoạt động thể 



thao đối với môn Đau kiếm thể thao - 1.001056.000.00.00.H58
a) Thời hạn giải quyết
Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.
b) Đỉa điểm thưc hiên
- Trung tâm Phục vụ hành chính công và Kiểm soát thủ tục hành chính 



tỉnh Tiền Giang (Quầy số 10 - 02733.993850), số 377, đường Hùng Vương, xã 
Đạo Thạnh, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang;



- Thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận và trả kết quả qua dịch vụ bưu 
chính công ích;



- Thủ tục hành chính thực hiện dịch vụ công trực tuyến một phần 
(dichvucong.tiengiang.gov.vn).



c) Phí, lệ phỉ
- Cấp lần đầu:
+ 1.500.000 đồng/một môn thể thao.
+ 500.000 đồng/môn thứ hai trở đi.
+ Không quá 2.500.000 đồng/giẩy chứng nhận.
- Cấp lại: 50% cấp làn đầu.
d) Căn cứ pháp lý
- Luật Thể dục, thể thao so 77/2006/QH11 ngày 29/11/2006 và Luật sửa đổi, 



bổ sung một số điều của Luật Thể dục, thể thao số 26/2018/QH14 ngày 14/6/2018.
- Nghị định số 36/2019/ND-CP ngày 29/4/2019 của Chính phủ quy định chi 



tiết một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số đỉều của Luật Thể dục, thể thao.
- Thông tư sổ 34/2018/TT-B VHTTDL ngày 02/11/2018 của Bộ trưởng 



Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định về cơ sở vật chất, trang thiết bị và tập 
huấn nhân viên chuyên môn đối với môn Đấu kiếm thể thao.



- Nghị quyết số 19/2020/NQ-HĐND ngày 30/9/2020 của Hội đồng nhân 
dân tỉnh Tiền Giang quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí 
thẩm định cấp giấỵ chứng nhận đủ điều kiện kỉnh doanh hoạt động cơ sở thể 
thao, câu lạc bộ thể thao chuyên nghiệp trên địa bàn tỉnh Tiền Giang.



ứ) Quy trình nội bộ, liên thông và điện tử:
Áp dụng quy trình được công bổ tại Quyết định số 2894/QĐ-UBND ngày 



12 tháng 9 năm 2019 của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về phê duyệt danh mục 
thủ tục hành chính thực hiện qua dịch vụ bưu chính công ích, dịch vụ công trực 
tuyến và các quy trình nội bộ, liên thông, điện tử đối với các thủ tục hành chính 
thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của ngành Văn hóa, Thế thao và Du 
lịch tỉnh Tiền Giang.
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c. DU LỊCH •
Cl. Lữ hành
104. Công nhận điểm du lịch cấp tỉnh - 1.004528.000.00.00.H58
a) Thời hạn giải quyết
- Trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Sở Văn hóa, 



Thể thao và Du lịch thẳm định, trình ủy ban nhân dân cấp tỉnh.
- Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận được kết quả thẩm định, ủy ban 



nhân dân cấp tỉnh quyết định công nhận điểm du lịch.
b) Địa điểm thực hiện
- Trung tâm Phục vụ hành chính công và Kiểm soát thủ tục hành chính 



tỉnh Tiền Giang (Quầy số 10 - 02733.993850), số 377, đường Hùng Vương, xã 
Đạo Thạnh, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang;



- Thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận và trả kết quả qua dịch vụ bưu 
chính công ích;



- Thủ tục hành chính thực hiện dịch vụ công trực tuyến một phần 
(dichvucong .ti engiang. go V. vn).



c) Phí, lệ phí: không.
d) Căn cử pháp lỷ
- Luật Du lịch số 09/2017/QH14 ngày 19/6/2017.
- Nghị định số 168/2017/NĐ-CP ngày 31/12/2017 của Chính phủ quy 



định chi tiết một số điều của Luật Du lịch.
- Thông tư số 06/2017/TT-BVHTTDL ngày 15/12/2017 của Bộ trưởng Bộ 



Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định chi tiết một số điều của Luật Du lịch.
đ) Quy trình nội bộ, liên thông và điện tử:
Áp dụng quy trình được công bố tại Quyết định số 2894/QĐ-ƯBND ngày 



12 tháng 9 năm 2019 của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về phê duyệt danh mục 
thủ tục hành chính thực hiện qua dịch vụ bưu chính công ích, dịch vụ công trực 
tuyến và các quy trình nội bộ, liên thông, điện tử đối với các thủ tục hành chính 
thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của ngành Vãn hóa, Thể thao và Du 
lịch tỉnh Tiền Giang.



105. Cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội đỉa “ 2.001628.000.00.00.H58
a) Thời hạn giải quyết
Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.
b) Địa điểm thực hiện
- Trung tâm Phục vụ hành chính công và Kiểm soát thủ tục hành chính 



tỉnh Tiền Giang (Quầy số 10 - 02733.993850), số 377, đường Hùng Vương, xã 
Đạo Thạnh, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang;











I l l
- Thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận và trả kết quả qua dịch vụ bưu 



chính công ích;
- Thủ tục hành chính thực hiện dịch vụ công trực tuyến một phần 



(dichvucong.tiengi ang.gov. vn).
c) Phi, lệ phi: 3.000.000 đồng/giấy phép (Thông tư số 33/2018/TT-BTC 



ngày 30/3/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính).
(I) Căn cứ pháp lý
- Luật Du lịch số 09/2017/QH14 ngày 19/6/2017.
- Nghị định số 168/2017/NĐ-CP ngày 31/12/2017 của Chính phủ quy 



định chi tiết một số điều của Luật Du lịch.
- Nghị định số 94/2021/NĐ-CP ngày 28/10/2021 sửa đổi, bổ sung Điều 14 



của Nghị định số 168/2017/NĐ-CP ngày 31/12/2017 của Chính phủ quy định 
chi tiết một số điều của Luật Du lịch về mức ký quỹ kinh doanh dịch vụ lữ hành.



- Thông tư số 06/2017/TT-BVHTTDL ngày 15/12/2017 của Bộ trưởng 
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định chi tiết một số điều của Luật Du lịch.



- Thông tư số 33/2018/TT-BTC ngày 30/3/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài 
chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý phí thẩm định cấp Giấy phép 
kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế, Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội 
địa; phí thẩm định cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch; lệ phí cấp Giấy phép đặt chi 
nhánh, văn phòng đại diện doanh nghiệp du lịch nước ngoài tại Việt Nam.



- Thông tư số 13/2019/TT-BVHTTDL ngày 25/11/2019 của Bộ trưởng 
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 
số 06/2017/TT-BVHTTDL ngày 15/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể 
thao và Du lịch quy định chi tiết một số điều của Luật Du lịch.



đ) Quy trình nội bộ, liên thông và điện tử:



Bước Nội dung công việc Đơn vỉ thưc hiên
• *  w



Thời gian 
giải quyết



1



Tiếp nhận hồ sơ của cá nhân, tổ 
chức (trực tiếp, qua Bưu điện, dịch 



vụ bưu chính công ích, dịch vụ 
công trực tuyến và qua fax, email); 



scan hồ sơ; vào sổ nhận hồ sơ



Trung tâm 1/2 ngày



2



Giải quyết hồ sơ
(Trường hợp hồ sơ cần bỏ sung, 



không đủ điểu kiện giải quyết phải 
cổ vãn bản thông báo cụ thể)



Lãnh đạo Phòng 
Chuyên môn Sở 



VHTTDL
01 ngày



Chuyên viên 06 ngày
Lãnh đạo Phòng 
Chuyên môn Sở 



VHTTDL
01 ngày



3 Ký duyệt hồ sơ Lãnh đạo Sở 01 ngày
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VHTTDL



4 Đóng dẩu, vào sổ và chuyển hồ sơ 
đến Trung tâm



Văn phòng Sở 
VHTTDL 1/2 ngày



5 Trả kết quả cho cá nhân, tổ chức Trung tâm Giờ hành 
chính



106. Cấp lại giấy phép kỉnh doanh dịch vụ lữ hành nội địa -
2.00162.000.00.00.H58



a) Thời hạn giải quyết
Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đơn đề nghị.
b) Địa điểm thực hiện
- Trung tâm Phục vụ hành chính công và Kiểm soát thủ tục hành chính 



tỉnh Tiền Giang (Quầy số 10 - 02733.993850), số 377, đường Hùng Vương, xã 
Đạo Thạnh, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang;



- Thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận và trả kết quả qua dịch vụ bưu 
chính công ích;



- Thủ tục hành chính thực hiện dịch vụ công trực tuyến toàn trình 
(dichvucong.tiengiang.gov.vn).



c) Phi, lệ phi: 1.500.000 đồng/giấy phép (Thông tư số 33/2018/TT-BTC 
ngày 30/3/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính).



d) Căn cứ pháp lý
- Luật Du lịch số 09/2017/QH14 ngày 19/6/2017.
- Nghị định số 168/2017/NĐ-CP ngày 31/12/2017 của Chính phủ quy 



định chi tiết một số điều của Luật Du lịch.
- Nghị định số 94/2021/NĐ-CP ngày 28/10/2021 sửa đổi, bổ sung Điều 14 



của Nghị định số 168/2017/NĐ-CP ngày 31/12/2017 của Chính phủ quy định 
chi tiết một số điều của Luật Du lịch về mức ký quỹ kinh doanh dịch vụ lữ hành.



- Thông tư số 06/2017/TT-BVHTTDL ngày 15/12/2017 của Bộ trưởng 
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định chi tiết một số điều của Luật Du lịch.



- Thông tư số 33/2018/TT-BTC ngày 30/3/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài 
chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý phí thẩm định cấp Giấy phép 
kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế, Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội 
địa; phí thẩm định cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch; lệ phí cấp Giấy phép đặt chi 
nhánh, văn phòng đại diện doanh nghiệp du lịch nước ngoài tại Việt Nam.



- Thông tư số 13/2019/TT-BVHTTDL ngày 25/11/2019 của Bộ trưởng 
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 
số 06/2017/TT-BVHTTDL ngày 15/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể 
thao và Du lịch quy định chi tiết một số điều của Luật Du lịch.
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đ) Quy trình nội bộ, liên thông và điện tử:
Áp dụng quy trình được công bố tại Quyết định số 2894/QĐ-UBND ngày 



12 tháng 9 năm 2019 của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về phê duyệt danh mục 
thủ tục hành chính thực hiện qua dịch vụ bưu chính công ích, dịch vụ công trực 
tuyến và các quy trình nội bộ, liên thông, điện tử đối với các thủ tục hành chính 
thuộc phạm vi chức năng quản ỉý nhà nước của ngành Văn hóa, Thể thao và Du 
lịch tỉnh Tiền Giang.



107. Cấp đổi giấy phép kỉnh doanh dịch vụ lữ hành nội địa -
2.001622.000.00.00.H58



a) Thời hạn giải quyết
Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.
b) Địa điểm thực hiện
- Trung tâm Phục vụ hành chính công và Kiểm soát thủ tục hành chính 



tỉnh Tiền Giang (Quầy số 10 - 02733.993850), số 377, đường Hùng Vương, xã 
Đạo Thạnh, thành phổ Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang;



- Thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận và trả két quả qua dịch vụ bưu 
chính công ích;



- Thủ tục hành chính thực hiện dịch vụ công trực tuyến toàn trình 
(dichvucong .tiengỉang. gov. vn),



c) Phí, lệ phỉ: 2.000.000 đồng/giấy phép (Thông tư số 33/2018/TT-BTC 
ngày 30/3/2018 của Bộ hưởng Bộ Tài chính).



d) Căn cứ pháp lý
- Luật Du lịch số 09/2017/QH14 ngày 19/6/2017.
- Nệhị định số 168/2017/NĐ-CP ngày 31/12/2017 của Chính phủ quy 



định chi tiết một số điều của Luật Du lịch.
- Nghị định số 94/2021/NĐ-CP ngày 28/10/2021 sửa đổi, bổ sung Điều 14 



của Nghị định số 168/2017/NĐ-CP ngày 31/12/2017 của Chính phủ quy định 
chi tiết một số điều của Luật Du lịch về mức ký quỹ kinh doanh dịch vụ lữ hành.



- Thông tư số 06/2017/TT-BVHTTDL ngày 15/12/2017 của Bộ trưởng 
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định chi tiết một số điều của Luật Du lịch.



- Thông tư số 33/2018/TT-BTC ngày 30/3/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài 
chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý phí thẩm định cấp Giấy phép 
kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế, Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội 
địa; phí thẩm định cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch; lệ phí cấp Giấy phép đặt chi 
nhánh, văn phòng đại diện doanh nghiệp du lịch nước ngoài tại Việt Nam.



- Thông tư số 13/2019/TT-BVHTTDL ngày 25/11/2019 của Bộ trưởng 
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư
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số 06/2017/TT-BVHTTDL ngày 15/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Vãn hóa, Thể 
thao và Du lịch quy định chi tiết một số điều của Luật Du lịch.



đ) Quy trình nội bộ, liên thông và điện tử:
Áp dụng quy trình được công bố tại Quyết định số 2894/QĐ-ƯBND ngày 



12 tháng 9 năm 2019 của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về phê duyệt danh mục 
thủ tục hành chính thực hiện qua dịch vụ bưu chính công ích, dịch vụ công trực 
tuyến và các quy trình nội bộ, liên thông, điện tử đối với các thủ tục hành chính 
thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của ngành Văn hóa, Thể thao và Du 
lịch tỉnh Tiền Giang.



108. Thu hồi giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa trong 
trường hợp doanh nghiệp chấm dứt hoạt động kinh doanh dịch vụ lữ hành 
-2.0016li.000.00.00.H58



a) Thời hạn giải quyết
- Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Sở 



Vãn hóa, Thể thao và Du lịch ra quyết định thu hồi giấy phép kinh doanh dịch 
vụ lữ hành nội địa.



- Sau 30 ngày, kể từ ngày đăng quyết định thu hồi giấy phép kinh doanh 
dịch vụ lữ hành nội địa, trường hợp không có khiếu nại, tố cáo liên quan đến 
nghĩa vụ đối với khách du lịch, cơ sở cung cấp dịch vụ du lịch thì cơ quan cấp 
phép có văn bản gửi ngân hàng đê doanh nghiệp được rút tiên ký quỹ.



b) Địa điểm thực hiện
- Trung tâm Phục vụ hành chính công và Kiểm soát thủ tục hành chính 



tỉnh Tiền Giang (Quầy số 10 - 02733.993850), số 377, đường Hùng Vương, xã 
Đạo Thạnh, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang;



- Thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận và trả kết quả qua dịch vụ bưu 
chính công ích;



- Thủ tục hành chính thực hiện dịch vụ công trực tuyến toàn trình 
(dichvucong.tiengiang.gov. vn).



c) Phi, lệ phí: không.
d) Căn cứ pháp lý:
- Luật Du lịch số 09/2017/QH14 ngày 19/6/2017.
- Thông tư số 06/2017/TT-BVHTTDL ngày 15/12/2017 của Bộ trưởng 



Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định chi tiết một sô điêu của Luật Du lịch.
- Thông tư số 13/2021/TT-BVHTTDL ngày 30/11/2021 của Bộ trưởng 



Bộ Vãn hóa, Thể thao và Du lịch sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 
06/2017/TT-BVHTTDL ngày 15/12/2017 của Bộ trương Bộ Văn hóa, Thể thao 
và Du lịch quy định chi tiết một số điều của Luật Du lịch.
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đ) Quy trình nội bộ, liền thông và điện tửĩ 40 giờ



Bước Nội dung công việc Đơn vi thưc hiên 
•  *  1



Thời gian 
giải quyết



1



Tiếp nhận hồ sơ của cá nhân, tỗ chức 
(trực tiếp, qua Bưu điện, dịch vụ bưu 



chính công ích, dịch vụ công trực tuyến 
và qua fax, email); scan hồ sơ; vào so 



nhận hô sơ



Trung tâm 04 giờ



2



Giải quyết hồ sơ
(Trường hợp hồ sơ cần bổ sung, không 
đủ điều kiện giải quyết phải cỏ vãn bản 



thông bảo cụ thể)



Lãnh đạo Phòng 
Chuyên môn Sở 



VHTTDL
02 giờ



Chuyên viên 26 giờ
Lãnh đạo Phòng 
Chuyên môn Sở 



VHTTDL
04 giờ



3 Ký duyệt hồ sơ Lãnh đạo Sở 
VHTTDL 02 giờ



4 Đóng dấu, vào sỗ và chuyển hồ sơ đến 
Trung tâm



Văn phòng Sở 
VHTTDL 02 giờ



5 Trả kết quả cho cá nhân, tổ chức Trung tâm Giờ hành ! 
chính



6



Tham mưu văn bản gửi ngân hàng để 
doanh nghiệp được rút tiền ký quỳ 



(trường hợp không có khiếu nại, tố cáo 
liên quan đến nghĩa vụ đối với khách du 



lịch, cơ sở cung cấp dịch vụ du lịch)



Chuyên viên 
Phòng Chuyên 



môn Sở VHTTDL
30 ngày



109. Thu hồi giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa trong 
trường hợp doanh nghiệp giải thể - 2.001589.000.00.00.H58



a) Thời hạn giải quyết
- Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Sở 



Văn hóa, Thể thao và Du lịch ra quyết định thu hồi giấy phép kinh doanh dịch 
vụ lữ hành;



- Sau 30 ngày, kể từ ngày đăng quyết định thu hồi giấy phép kinh doanh 
dịch vụ lữ hành, trường hợp không có khiếu nại, tố cáo liên quan đến nghĩa vụ 
đối với khách du lịch, cơ sở cung cấp dịch vụ du lịch thì Sở Văn hóa, Thể thao 
và Du lịch có văn bản gửi ngân hàng để doanh nghiệp được rút tiền ký quỹ.



b) Đỉa điểm thưc hiên * # > #
- Trung tâm Phục vụ hành chính công và Kiểm soát thủ tục hành chính 



tỉnh Tiền Giang (Quầy số 10 - 02733.993850), số 377, đường Hùng Vương, xã 
Đạo Thạnh, thành phô Mỹ Tho, tỉnh Tiên Giang;
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- Thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận và trả kết quả qua dịch vụ bưu 



chính công ích;
- Thủ tục hành chính thực hiện dịch vụ công trực tuyến toàn trình 



(dichvucong. tiengiang.gov. vn).
c) Phỉ, íệphí: không.
d) Căn cử pháp lý:
- Luật Du lịch số 09/2017/QH14 ngày 19/6/2017.
- Thông tư số 06/2017/TT-BVHTTDL ngày 15/12/2017 của Bộ trưởng 



Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định chi tiết một số điều của Luật Du lịch.
- Thông tư số 13/2021/TT-BVHTTDL ngày 30/11/2021 của Bộ trưởng 



Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 
06/2017/TT-BVHTTDL ngày 15/12/2017 của Bộ trương Bộ Văn hóa, Thể thao 
và Du lịch quy định chi tiết một số điều của Luật Du lịch.



đ) Quy trình nội bô, liên thông và điện tử: 40 giờ



Bước Nội dung công việc Đo’n vỉ thưc hiên • » •
Thời gian 
giải quyết



1



Tiếp nhận hồ sơ của cá nhân, tổ 
chức (trực tiếp, qua Bưu điện, dịch 



vụ bưu chính công ích, dịch vụ 
công trực tuyến và qua fax, email); 



scan hồ sơ; vào sổ nhận hồ sơ



Trung tâm 04 giờ



2



Giải quyết hồ sơ 
(Trường hợp hồ sơ cần bổ sung; 



không đủ điều kiện giải quyết phải 
cỏ văn bản thông báo cụ thế)



Lãnh đạo Phòng 
Chuyên môn Sở 



VHTTDL
02 giờ



Chuyên viên 26 giờ
Lãnh đạo Phòng 
Chuyên môn Sở 



VHTTDL
04 giờ



3 Ký duyệt hồ sơ Lãnh đạo Sở 
VHTTDL 02 giờ



4 Đóng dấu, vào sổ và chuyển hồ sơ 
đến Trung tâm



Văn phòng Sở 
VHTTDL 02 giờ



5 Trả kết quả cho cá nhân, tổ chức Trung tâm Giờ hành 
chính



6



Tham mưu văn bản gửi ngân hàng 
để doanh nghiệp được rút tiền ký 
quỹ (trường hợp không có khiếu 
nại, tô cáo liên quan đên nghĩa vụ 
đối với khách du lịch, cơ sở cung 



cấp dịch vụ du lịch)



Chuyên viên 
Phòng Chuyên 



môn Sơ VHTTDL
30 ngày
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110. Thu hồi giấy phép kỉnh doanh dịch vụ lữ hành nội địa trong 



trường hợp doanh nghiệp phá sản - 1.003742.000.00.00.H58
a) Thời hạn giải quyết
Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.
b) Địa điểm thực hiện
- Trung tâm Phục vụ hành chính công và Kiểm soát thủ tục hành chính 



tỉnh Tiền Giang (Quầy số 10 - 02733.993850), số 377, đường Hùng Vương, xã 
Đạo Thạnh, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang;



- Thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận và trả kết quả qua dịch vụ bưu 
chính công ích;



- Thủ tục hành chính thực hiện dịch vụ công trực tuyến toàn trình 
(dichvucong.tiengiang.gov. vn).



c) Phi, lệ phí: không.
d) Căn cứ pháp lý:
- Luật Du lịch số 09/2017/QH14 ngày 19/6/2017.
- Thông tư số 06/2017/TT-BVHTTDL ngày 15/12/2017 của Bộ trưởng 



Bộ Vãn hóa, Thể thao và Du lịch quy định chi tiết một số điều của Luật Du lịch.
đ) Quy trình nội bộ, liên thông và điện tử:
Áp dụng quy trình được công bố tạí Quyết định số 2894/QĐ-ƯBND ngày 



12 tháng 9 năm 2019 của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh vê phê duyệt danh mục 
thủ tục hành chính thực hiện qua dịch vụ bưu chính công ích, dịch vụ công trực 
tuyến và các quy trình nội bộ, liên thông, điện tử đối với các thủ tục hành chính 
thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của ngành Vãn hóa, Thể thao và Du 
lịch tỉnh Tiền Giang.



111. Chấm dứt hoạt động của Văn phòng đại diện tại Việt Nam của 
doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành nước ngoài -
1.001837.000.Ỏ0.00.H58



a) Thời hạn giải quyết
Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.
b) Địa điểm thực hiện
- Trung tâm Phục vụ hành chính công và Kiểm soát thủ tục hành chính 



tỉnh Tiền Giang (Quầy số 10 - 02733.993850), số 377, đường Hùng Vương, xã 
Đạo Thạnh, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang;



- Thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận và trả kết quả qua dịch vụ bưu 
chính công ích;



- Thủ tục hành chính thực hiện dịch vụ công trực tuyến toàn trình 
(dichvucong.tiengiang.gov.vn).
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c) Phí, lệ phỉ: không,
d) Căn cứ pháp lý:
- Luật Du lịch số 09/2017/QH14 ngày 19/6/2017.
- Thông tư số 06/2017/TT-BVHTTDL ngày 15/12/2017 của Bộ trưởng 



Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định chi tiết một số điều của Luật Du lịch.
- Thông tư số 11/2016/TT-BCT ngày 05/7/2016 của Bộ trưởng Bộ Công 



Thương quy định biểu mẫu thực hiện Nghị định số 07/2016/NĐ-CP ngày 
25/01/2016 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại về Văn phòng đại 
diện, Chi nhánh của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam.



đ) Quy trình nội bộ, liên thông và điện tử:
Áp dụng quy trình được công bố tại Quyết định số 2894/QĐ-UBND ngày 



12 tháng 9 năm 2019 của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về phê duyệt danh mục 
thủ tục hành chính thực hiện qua dịch vụ bưu chính công ích, dịch vụ công trực 
tuyến và các quy trình nội bộ, liên thông, điện tử đối với các thủ tục hành chính 
thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của ngành Văn hóa, Thể thao và Du 
lịch tỉnh Tiền Giang.



112. Cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch tại điểm - 1.00I440.000.00.00.H58
a) Thời hạn giải quyết
Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày có kết quả kiểm tra.
b) Đìa điểm thưc hiênS ĩ  I I



- Trung tâm Phục vụ hành chính công và Kiểm soát thủ tục hành chính 
tỉnh Tiền Giang (Quầy số 10 - 02733.993850), số 377, đường Hùng Vương, xã 
Đạo Thạnh, thành phổ Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang;



- Thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận và trả kết quả qua dịch vụ bưu 
chính công ích;



- Thủ tục hành chính thực hiện dịch vụ công trực tuyến một phần 
(dichvucong.tiengiang.gov.vn).



c) Phỉ, lệ phỉ: 200.000 đồng/thẻ (Thông tư số 33/2018/TT-BTC ngày 
30/3/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính).



d) Căn cử pháp lý:
- Luật Du lịch số 09/2017/QH14 ngày 19/6/2017.
- Thông tư số 06/2017/TT-BVHTTDL ngày 15/12/2017 của Bộ trưởng 



Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định chi tiết một số điều của Luật Du lịch.
- Thông tư số 33/2018/TT-BTC ngày 30/3/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài 



chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý phí thẩm định cấp Giấy phép 
kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế, Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội 
địa; phí thẩm định câp thẻ hướng dẫn viên du lịch; lệ phí câp Giây phép đặt chi 
nhánh, vàn phòng đại diện doanh nghiệp du lịch nước ngoài tại Việt Nam.
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- Thông tư số 13/2019/TT-BVHTTDL ngày 25/11/2019 của Bộ trưởng 



Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 
06/2017/TT-BVHTTDL ngày 15/12/2017 của Bộ trương Bộ Văn hóa, Thể thao 
và Du lịch quy định chi tiết một số điều của Luật Du lịch.



đ) Quy trình nội bộ, liên thông và điện tử: 10 ngày



Bước Nội dung công vỉệc Đơn vi thưc hiên
*  É *



Thời gian 
giải quyết



1



Tiếp nhận hồ sơ của cá nhân, tố chức 
(trực tiếp, qua Bưu điện, dịch vụ bưu 



chính công ích, dịch vụ công trực 
tuyến và qua fax, email); scan hồ sơ; 



vào số nhận hồ sơ



Trung tâm 1 /2 ngày



2



Giải quyết hồ sơ 
(Trường hợp hồ sơ cần bổ sung, 



không đủ điêu kiện giải quyêt phải cổ 
vãn bản thông báo cụ thể)



Lãnh đạo Phòng 
Chuyên môn Sở 



VHTTDL
01 ngày



Chuyên viên 06 ngày
Lãnh đạo Phòng 
Chuyên môn Sở 



VHTTDL
01 ngày



3 Ký duyệt hồ sơ Lãnh đạo Sở 
VHTTDL 01 ngày



4 Đóng dấu, vào sỗ và chuyển hồ sơ 
đến Trung tâm



Văn phòng Sở 
VHTTDL 1/2 ngày



5 Trả kết quả cho cá nhân, tổ chức Trung tâm Giờ hành
chính



113. Cấp giấy chứng nhận khóa cập nhật kỉến thức cho hướng dẫn viên 
du lịch nội địa và hướng dẫn viên du lịch quốc tế - 1.004605.000.00.00.H58



a) Thời hạn giải quyết
Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày kết thúc khóa cập nhật kiến thức.
b) Địa điểm thực hiện
- Trung tâm Phục vụ hành chính công và Kiểm soát thủ tục hành chính 



tỉnh Tiền Giang (Quầy số 10 - 02733.993850), số 377, đường Hùng Vương, xã 
Đạo Thạnh, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang;



- Thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận và trả kết quả qua dịch vụ bưu 
chính công ích;



- Thủ tục hành chính thực hiện dịch vụ công trực tuyến một phần 
(dichvucong .tiengi ang. go v. vn).



c) Phỉ, lệ phí: không.
d) Căn cứ pháp lý
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- Luật Du lịch số 09/2017/QH14 ngày 19/6/2017.
- Thông tư số 06/2017/TT-BVHTTDL ngày 15/12/2017 của Bộ trưởng Bộ 



Vãn hóa, Thể thao và Du lịch quy định chi tiết một số điều của Luật Du lịch.
đ) Quy trình nội bộ, liên thông và điện tử: 10 ngày



Bước Nội dung công việc Đơn vi thưc hiên * * •
Thời gian giải 



quyết



1



Tiểp nhận hồ sơ của cá nhân, tố 
chức (trực tiếp, qua Bưu điện, dịch 



vụ bưu chính công ích, dịch vụ 
công trực tuyến và <Ịua fax, email); 



scan hồ sơ; vào sổ nhận hồ sơ



Trung tâm 1/2 ngày



2



Giải quyết hồ sơ 
(Trường hợp hổ sơ cần bổ sung, 



không đủ điều kiện giải quyết phải 
có vãn bản thông bảo cụ thê)



Lãnh đạo Phòng 
Chuyên môn Sở 



VHTTDL
01 ngày



Chuyên viên 06 ngày
Lãnh đạo Phòng 
Chuyên môn Sở 



VHTTDL
01 ngày



3 Ký duyệt hồ sơ Lãnh đạo Sở 
VHTTDL 01 ngày



4 Đóng dấu, vào sổ và chuyển hồ sơ 
đến Trung tâm



Văn phòng Sở 
VHTTDL 1/2 ngày



5 Trả kết quả cho cá nhân, tổ chức Trung tâm Giờ hành 
chính



114. Cấp giấy phép thành lập Văn phòng đại diện tại Việt Nam của 
doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành nước ngoài - 
1.003717.000.00.00.H58



a) Thời hạn giải quyết
- 07 ngày làm việc trong trường hợp nội dung hoạt động của Văn phòng 



đại diện phù hợp với cam kết của Việt Nam trong các điều ước quốc tế mà Việt 
Nam là thành viên.



- 13 ngày làm việc trong trường hợp nội dung hoạt động của Văn phòng 
đại diện không phù hợp với cam kết của Vỉệt Nam hoặc doanh nghiệp kinh 
doanh dịch vụ lữ hành nưởc ngoài không thuộc quốc gia, vùng lãnh thổ tham gia 
điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên.



b) Địa điểm thực hiện
- Trung tâm Phục vụ hành chính công và Kiểm soát thủ tục hành chính 



tỉnh Tiền Giang (Quầy số 10 “ 02733.993850), số 377, đường Hùng Vương, xã 
Đạo Thạnh, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang;



- Thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận và trả kết quả qua dịch vụ bưu 
chính công ích;
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- Thủ tục hành chính thực hiện dịch vụ công trực tuyến một phần 



(dichvucong.tiengiang.gov. vn).
c) Phỉ, lệ phí: 3.000.000 đồng/giấy phép (Thông tư số 33/2018/TT-BTC 



ngày 30/3/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính).
d) Căn cứ pháp lý
- Luật Du lịch số 09/2017/QH14 ngày 19/6/2017.
- Nghị định số 07/2016/NĐ-CP ngày 25/01/2016 của Chính phủ quy định 



chỉ tiết Luật Thương mại về Văn phòng đại diện, Chi nhánh của thương nhân 
nước ngoài tại Việt Nam.



- Thông tư số 11/2016/TT-BCT ngày 05/7/2016 của Bộ trưởng Bộ Công 
Thương quy định biểu mẫu thực hiện Nghị định số 07/2016/ND-CP ngày 
25/01/2016 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại về Văn phòng đại 
diện, Chi nhánh của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam.



- Thông tư số 33/2018/TT-BTC ngày 30/3/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài 
chính quy định mức thu, ché độ thu, nộp và quản lý phí thẩm định cấp Giấy phép 
kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế, Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội 
địa; phí thẩm định cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch; lệ phí cấp Giấy phép đặt chi 
nhánh, văn phòng đại diện doanh nghiệp du lịch nước ngoài tại Việt Nam.



đ) Quy trình nôi bộ, liên thông và điện tử:
Áp dụng quy trình được công bố tại Quyét định số 2894/QĐ-UBND ngày 



12 tháng 9 năm 2019 của Chủ tịch ùy ban nhân dân tỉnh về phê duyệt danh mục 
thủ tục hành chính thực hiện qua dịch vụ bưu chính công ích, dịch vụ công trực 
tuyến và các quy trình nội bộ, liên thông, điện tử đối với các thủ tục hành chính 
thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của ngành Văn hóa, Thể thao và Du 
lịch tỉnh Tiền Giang.



115. Cấp lại giấy phép thành lập Văn phòng đại diện tại Việt Nam 
của doanh nghiệp kinh doanh dich vu lữ hành nước ngoàỉ trong trường hop 
chuyển địa điểm đặt trụ sở của Văn phòng đại diện -
1.003240.000.00.00.H58



a) Thời hạn giải quyết
Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ họp lệ.
b) Địa điểm thực hiện
- Trung tâm Phục vụ hành chính công và Kiểm soát thủ tục hành chính 



tỉnh Tiền Giang (Quầy số 10 - 02733.993850), số 377, đường Hùng Vương, xã 
Đạo Thạnh, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang;



- Thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận và trả kết quả qua dịch vụ bưu 
chính công ích;



- Thủ tục hành chính thực hiện dịch vụ công trực tuyến toàn trình 
(dichvucong.tiengiang.gov.vn).
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c) Phỉ, lệ phỉ: 1.500.000 đồng/giấy phép (Thông tư số 33/2018/TT-BTC 
ngày 30/3/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính).



d) Căn cứ pháp lỷ
- Luật Du lịch số 09/2017/QH14 ngày 19/6/2017.
- Nghị định số 07/2016/NĐ-CP ngày 25/01/2016 của Chính phủ quy định 



chi tiết Luật Thương mại về Văn phòng đại diện, Chi nhánh của thương nhân 
nước ngoài tại Việt Nam.



- Thông tư số 11/2016/TT-BCT ngày 05/7/2016 của Bộ trưởng Bộ Công 
Thương quy định biểu mẫu thực hiện Nghị định số 07/2016/NĐ-CP ngày 
25/01/2016 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại về Văn phòng đại 
diện, Chi nhánh của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam.



- Thông tư số 33/2018/TT-BTC ngày 30/3/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài 
chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý phí thẩm định cấp Giấy phép 
kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế, Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội 
địa; phí thẩm định cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch; lệ phí cấp Giấy phép đặt chi 
nhánh, vãn phòng đại diện doanh nghiệp du lịch nước ngoài tại Việt Nam.



đ) Quy trình nội bộ, liên thông và điện tử:
Áp dụng quy trình được công bố tại Quyết định số 2894/QĐ-UBND ngày 



12 tháng 9 năm 2019 của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về phê duyệt danh mục 
thủ tục hành chính thực hiện qua dịch vụ bưu chính công ích, dịch vụ công trực 
tuyến và các quy trình nội bộ, liên thông, điện tử đối với các thủ tục hành chính 
thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của ngành Văn hóa, Thê thao và Du 
lịch tỉnh Tiền Giang.



116. Cấp lại giấy phép thành lập Văn phòng đại diện tại Việt Nam 
của doanh nghiệp kỉnh doanh dich vụ lữ hành nưức ngoài trong trường hụp 
giấy phép thành lập văn phòng đại diện bị mất, bị hủy hoại, bị hư hỏng 
hoặc bị tiêu hủy - 1.003275.000.00.00.H58



a) Thời hạn giải quyết
Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
b) Địa điểm thực hiện
- Trung tâm Phục vụ hành chính công và Kiểm soát thủ tục hành chính 



tỉnh Tiền Giang (Quày số 10 - 02733.993850), số 377, đường Hùng Vương, xã 
Đạo Thạnh, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang;



- Thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận và trả kết quả qua dịch vụ bưu 
chính công ích;



- Thủ tục hành chính thực hiện dịch vụ công trực tuyến toàn trình 
(dichvucong.tiengiang.gov.vn).



c) Phí, lệ phi: 1.500.000 đồng/giấy phép (Thông tư số 33/2018/TT-BTC 
ngày 30/3/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính).
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d) Căn cứ pháp lý
- Luật Du lịch số 09/2017/QH14 ngày 19/6/2017.
- Nghị định số 07/2016/ND-CP ngày 25/01/2016 của Chính phủ quy định 



chi tiết Luật Thương mại về Văn phòng đại diện, Chi nhánh của thương nhân 
nước ngoài tại Việt Nam.



- Thông tư số 11/2016/TT-BCT ngày 05/7/2016 của Bộ trưởng Bộ Công 
Thương quy định biểu mẫu thực hiện Nghị định số 07/2016/NĐ-CP ngày 
25/01/2016 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại về Văn phòng đại 
diện, Chi nhánh của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam.



- Thông tư số 33/2018/TT-BTC ngày 30/3/2018 của Bộ trưởng ỊBỘ Tài 
chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý phí thẩm định cấp Giấy phép 
kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế, Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội 
địa; phí thẩm định cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch; lệ phí cấp Giấy phép đặt chi 
nhánh, văn phòng đại diện doanh nghiệp du lịch nước ngoài tại Việt Nam.



đ) Quy trình nội bộ, liên thông và điện tử:
Áp dụng quy trình được công bố tại Quyết định số 2894/QĐ-UBND ngày 



12 tháng 9 năm 2019 của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về phê duyệt danh mục 
thủ tục hành chính thực hiện qua dịch vụ bưu chính công ích, dịch vụ công trực 
tuyến và các quy trình nội bộ, liên thông, điện tử đối với các thủ tục hành chính 
thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của ngành Văn hóa, Thể thao và Du 
lịch tinh Tiền Giang.



117. Điều chỉnh giấy phép thành ỉập Văn phòng đại diện tại Việt Nam 
của doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành nước ngoài -
1.005161.000.00.0o!h 58



a) Thời hạn giải quyết
- 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ trong trường họp việc 



điều chỉnh nội dung hoạt động của Văn phòng đại diện không dẫn đến Văn 
phòng đại diện có nội dung hoạt động không phù họp với cam kết của Việt Nam 
hoặc doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành nước ngoài không thuộc quốc 
gia, vùng lãnh thổ tham gia điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên.



- 13 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ họp lệ trong trường họp việc 
điều chỉnh nội dung hoạt động của Văn phòng đại diện dẫn đến Văn phòng đại 
diện có nội dung hoạt động không phù họp với cam két của Việt Nam hoặc 
doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành nước ngoài không thuộc quốc gia, 
vùng lãnh thổ tham gia điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên.



b) Địa điểm thực hiện
- Trung tâm Phục vụ hành chính công và Kiểm soát thủ tục hành chính 



tỉnh Tiền Giang (Quầy số 10 - 02733.993850), số 377, đường Hùng Vương, xã 
Đạo Thạnh, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang;



- Thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận và trả kết quả qua dịch vụ bưu 
chính công ích;
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- Thủ tục hành chính thực hiện dịch vụ công trực tuyến một phần 



(dichvucong.tiengiang.gov.vn).
c) Phi, lệ phỉ: 1.500.000 đồng/giấy phép (Thông tư số 33/2018/TT-BTC 



ngày 30/3/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính).
d) Căn cứ pháp lỷ
- Luật Du lịch sổ 09/2017/QH14 ngày 19/6/2017.
- Nghị định số 07/2016/NĐ-CP ngày 25/01/2016 của Chính phủ quy định 



chi tiết Luật Thương mại về Văn phòng đại diện, Chi nhánh của thương nhân 
nước ngoài tại Việt Nam.



- Thông tư số 11/2016/TT-BCT ngày 05/7/2016 của Bộ trưởng Bộ Công 
Thương quy định biểu mẫu thực hiện Nghị định số 07/2016/NĐ-CP ngày 
25/01/2016 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại về Văn phòng đại 
diện, Chi nhánh của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam.



- Thông tư số 33/2018/TT-BTC ngày 30/3/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài 
chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý phí thẩm định cấp Giấy phép 
kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế, Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội 
địa; phí thẩm định cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch; lệ phí cấp Giấy phép đặt chi 
nhánh, văn phòng đại diện doanh nghiệp du lịch nước ngoài tại Việt Nam.



đ) Quy trình nội bộ, liên thông và điện tử:
Áp dụng quy trĩnh được công bố tại Quyết định số 2894/QĐ-UBND ngày 



12 tháng 9 năm 2019 của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về phê duyệt danh mục 
thủ tục hành chính thực hiện qua dịch vụ bưu chính công ích, dịch vụ công trực 
tuyến và các quy trình nội bộ, liên thông, điện tử đối với các thủ tục hành chính 
thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của ngành Văn hóa, Thể thao và Du 
lịch tỉnh Tiền Giang.



118. Gia hạn Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện tại Việt Nam 
của doanh nghiệp kỉnh doanh dịch vụ lữ hành nước ngoài -
1.003002.000.00.00.H58



a) Thời hạn giải quyết
Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
b) Địa điểm thực hiện
- Trung tâm Phục vụ hành chính công và Kiểm soát thủ tục hành chính 



tỉnh Tiền Giang (Quầy số 10 - 02733.993850), số 377, đường Hùng Vương, xã 
Đạo Thạnh, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang;



- Thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận và trả kết quả qua dịch vụ bưu 
chính công ích;



- Thủ tục hành chính thực hiện địch vụ công trực tuyến toàn trình 
(dichvucong.tiengiang.gov. vn).
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c) Ph ỉ l ệ  phi; 1.500.000 đồng/giấy phép (Thông tư số 33/2018/TT-BTC 



ngày 30/3/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính).
d) Căn cứ pháp lý
- Luật Du lịch số 09/2017/QH14 ngày 19/6/2017.
- Nghị định số 07/2016/NĐ-CP ngày 25/01/2016 của Chính phủ quy định 



chi tiết Luật Thương mại về Văn phòng đại diện, Chi nhánh của thương nhân 
nước ngoài tại Việt Nam.



- Thông tư số 11/2016/TT-BCT ngày 05/7/2016 của Bộ trưởng Bộ Công 
Thương quy định biểu mẫu thực hiện Nghị định số 07/2016/NĐ-CP ngày 
25/01/2016 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại về Văn phòng đại 
diện, Chì nhánh của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam.



- Thông tư số 33/2018/TT-BTC ngày 30/3/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài 
chính quy định mức thu, ché độ thu, nộp và quản lý phí thẩm định cấp Giấy phép 
kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế, Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội 
địa; phí thẩm định cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch; lệ phí cấp Giấy phép đặt chi 
nhánh, văn phòng đại diện doanh nghiệp du lịch nước ngoài tại Việt Nam.



đ) Quy trình nội bộ, liên thông và điện tử:
Áp dụng quy trình được công bố tại Quyết định số 2894/QĐ-UBND ngày 



12 tháng 9 nãm 2019 của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về phê duyệt danh mục 
thủ tục hành chính thực hiện qua dịch vụ bưu chính công ích, dịch vụ công trực 
tuyến và các quy trình nội bộ, liên thông, điện tử đối với các thủ tục hành chính 
thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của ngành Văn hóa, Thể thao và Du 
lịch tỉnh Tiền Giang.



119. Cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch quốc tế - 1.004628.000.00.00.H58
a) Thời hạn giải quyết
Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.
b) Địa điểm thực hiện
- Trung tâm Phục vụ hành chính công và Kiểm soát thủ tục hành chính 



tỉnh Tiền Giang (Quầy sổ 10 - 02733.993850), số 377, đường Hùng Vương, xã 
Đạo Thạnh, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang;



- Thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận và trả kết quả qua dịch vụ bưu 
chính công ích;



- Thủ tục hành chính thực hiện dịch vụ công trực tuyến toàn trình 
(dichvucong.tiengiang.gov.vn).



c) Phí, lệ phí: 650.000 đồng/thẻ (Thông tư số 33/2018/TT-BTC ngày 
30/3/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính).



d) Căn cứ pháp lý
- Luật Du lịch sổ 09/2017/QH14 ngày 19/6/2017.
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- Thông tư số 06/2017/TT-BVHTTDL ngày 15/12/2017 của Bộ trưởng 



Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định chi tiết một số điều của Luật Du lịch.
- Thông tự số 13/2019/TT-BVHTTDL ngày 25/11/2019 của Bộ trưởng 



Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 
06/2017/TT-BVHTTDL ngày 15/12/2017 của Bộ trương Bộ Vãn hóa, Thể thao 
và Du lịch quy định chi tiết một số điều của Luật Du lịch.



- Thông tư số 33/2018/TT-BTC ngày 30/3/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài 
chính quy định mức thu, ché độ thu, nộp và quản lý phí thẩm định cấp Giấy phép 
kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế, Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội 
địa; phí thẩm định cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch; lệ phí cấp Giấy phép đặt chi 
nhánh, văn phòng đại diện doanh nghiệp du lịch nước ngoài tại Việt Nam.



đ) Quy trình nội bộ, liên thông vấ điện tử:
Áp dụng quy trình được công bố tại Quyết định số 2894/QĐ-ƯBND ngày 



12 tháng 9 năm 2019 của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về phê duyệt danh mục 
thủ tục hành chính thực hiện qua dịch vụ bưu chính công ích, dịch vụ công trực 
tuyến và các quy trình nội bộ, liên thông, điện tử đối với các thủ tục hành chính 
thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của ngành Văn hóa, Thể thao và Du 
lịch tỉnh Tiền Giang.



120. Cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch nội địa - 1.004623.000.00.00.H58
a) Thời hạn giải quyết
Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.
b) Địa điểm thực hiện
- Trung tâm Phục vụ hành chính công và Kiểm soát thủ tục hành chính 



tỉnh Tiền Giang (Quầy số 10 - 02733.993850), số 377, đường Hùng Vương, xã 
Đạo Thạnh, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang;



- Thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận và trả kết quả qua dịch vụ bưu 
chính công ích;



- Thủ tục hành chính thực hiện dịch vụ công trực tuyến toàn trình 
(dichvucong.tiengiang.gov.vn).



c) Phí, lệ phí: 650.000 đồng/thẻ (Thông tư số 33/2018/TT-BTC ngày 
30/3/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính).



d) Căn cứ pháp lý
- Luật Du lịch số 09/2017/QH14 ngày 19/6/2017.
- Thông tư số 06/2017/TT-BVHTTDL ngày 15/12/2017 của Bộ trưởng 



Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định chi tiết một số điều của Luật Du lịch.
- Thông tư số 13/2019/TT-BVHTTDL ngày 25/11/2019 của Bộ trưởng 



Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về sửa đoi, bổ sung một số điều của Thông tư 
06/2017/TT-BVHTTDL ngày 15/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao 
và Du lịch quy định chi tiết một số điều của Luật Du lịch.
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- Thông tư số 33/2018/TT-BTC ngày 30/3/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài 



chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý phí thẩm định cấp Giấy phép 
kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế, Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội 
địa; phí thẩm định cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch; lệ phí cấp Giấy phép đặt chi 
nhánh, văn phòng đại diện doanh nghiệp du lịch nước ngoài tại Việt Nam.



đ) Quy trình nội bộ, liên thông và điện tử:
Áp dụng quy trình được công bố tại Quyết định số 2894/QĐ-UBND ngày 



12 tháng 9 năm 2019 của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về phê duyệt danh mục 
thủ tục hành chính thực hiện qua dịch vụ bưu chính công ích, dịch vụ công trực 
tuyến và các quy trình nội bộ, liên thông, điện tử đối với các thủ tục hành chính 
thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của ngành Văn hóa, Thể thao và Du 
lịch tỉnh Tiền Giang.



121. Cấp đổi thẻ hướng dẫn viên du lịch quốc tế, thẻ hướng dẫn viên 
du lịch nội địa - 1.001432 000.00.00.H58



a) Thời hạn giải quyết
Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.
b) Địa điểm thực hiện
- Trung tâm Phục vụ hành chính công và Kiểm soát thủ tục hành chính 



tĩnh Tiền Giang (Quầy số 10 - 02733.993850), số 377, đường Hùng Vương, xã 
Đạo Thạnh, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang;



- Thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận và trả kết quả qua dịch vụ bưu 
chính công ích;



- Thủ tục hành chính thực hiện dịch vụ công trực tuyến toàn trình 
(dichvucong .tiengiang, gov. vn).



c) Phi, lệ phỉ: 650.000 đồng/thẻ (Thông tư số 33/2018/TT-BTC ngày 
30/3/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính).



d) Căn cứ pháp lý:
- Luật Du lịch số 09/2017/QH14 ngày 19/6/2017.
- Thông tư số 06/2017/TT-BVHTTDL ngày 15/12/2017 của Bộ trưởng 



Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định chi tiết một số điều của Luật Du lịch.
- Thông tư số 13/2019/TT-BVHTTDL ngày 25/11/2019 của Bộ trưởng 



Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 
06/2017/TT-BVHTTDL ngày 15/12/2017 của Bộ trương Bộ Vãn hóa, Thể thao 
và Du lịch quy định chi tiết một số điều của Luật Du lịch.



- Thông tư số 33/2018/TT-BTC ngày 30/3/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài 
chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý phí thẩm định cấp Giấy phép 
kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế, Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội 
địa; phí thẩm định cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch; lệ phí cấp Giấy phép đặt chi 
nhánh, vãn phòng đại diện doanh nghiệp du lịch nước ngoài tại Việt Nam.











128
đ) Quy trình nội bộ, liên thông và điện tử:



Bước Nội dung công việc Đơn vi thưc hiên 
1 *  *



Thời gian 
giải quyêt



1



Tiếp nhận hồ sơ của cá nhân, tổ chức 
(trực tiếp, qua Bưu điện, dịch vụ bưu 



chính công ích, dịch vụ công trực tuyến 
và qua fax, email); scan hồ sơ; vào so 



nhận hồ sơ



Trung tâm 1/2 ngày



2
Giải quyết hồ sơ



(Tìrường hợp hồ sơ cần bổ sung, không 
đủ điêu kiện giải quyết phải có văn bản 



thông báo cụ thể)



Lãnh đạo Phòng 
Chuyên môn Sở 



VHTTDL
01 ngày



Chuyên viên 06 ngày
Lãnh đạo Phòng 
Chuyên môn Sở 



VHTTDL
01 ngày



3 Ký duyệt hồ sơ Lãnh đạo Sở 
VHTTDL 01 ngày



4 Đóng dấu, vào sổ và chuyển hồ sơ đến 
Trung tâm



Văn phòng Sở 
VHTTDL 1/2 ngày



5 Trả kết quả cho cá nhân, tổ chức Trung tâm Giờ hành 
chính



122. Cấp lại thẻ hướng dẫn viên du lịch -1.004614.000.00.00.H58
a) Thời hạn giải quyết
Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.
b) Địa điểm thực hiện
- Trung tâm Phục vụ hành chính công và Kiểm soát thủ tục hành chính 



tỉnh Tiền Giang (Quầy số 10 - 02733.993850), số 377, đường Hùng Vương, xã 
Đạo Thạnh, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang;



- Thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận và trả kết quả qua dịch vụ bưu 
chính công ích;



- Thủ tục hành chính thực hiện dịch vụ công trực tuyến toàn trình 
(dichvucong.tiengiang.gov. vn).



c) Phi, lệ phí
- Đối với thẻ hướng dẫn viên du lịch quắc tế hoặc thẻ hướng dẫn viên 



du lịch nội địa: 650.000 đồng/thẻ (Thông tư số 33/2018/TT-BTC ngày 
30/3/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính).



- Đối với thẻ hướng dẫn viên du lịch tại điểm: 200.000 đồng/thẻ (Thông 
tư số 33/2018/TT-BTC ngày 30/3/2018 cua Bọ trưởng Bộ Tài chính).



d) Căn cứ pháp lý
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- Luật Du ỉịch số 09/2017/QH14 ngày 19/6/2017.
- Thông tư số 06/2017/TT-BVHTTDL ngày 15/12/2017 của Bộ trưởng 



Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định chi tiết một số điều của Luật Du lịch.
- Thông tư số 13/2019/TT-BVHTTDL ngày 25/11/2019 của Bộ trưởng 



Bộ Vãn hóa, Thể thao và Du lịch về sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 
06/2017/TT-BVHTTDL ngày 15/12/2017 của Bộ trương Bộ Văn hóa, Thể thao 
và Du lịch quy định chi tiết một số điều của Luật Du lịch.



- Thông tư số 33/2018/TT-BTC ngày 30/3/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài 
chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý phí thẩm định cấp Giấy phép 
kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế, Giấy phép kinh doanh địch vụ lữ hành nội 
địa; phí thẩm định cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch; lệ phí cấp Giấy phép đặt chi 
nhánh, văn phòng đại diện doanh nghiệp du lịch nước ngoài tại Việt Nam.



đ) Quy trình nội bộ, liên thông và điện tử:



Bước Nội dung công việc Đơn vi thưc hiên • * *
Thời gian giải 



quyết



1



Tiếp nhận hồ sơ của cá nhân, tổ 
chức (trực tiêp, qua Bưu điện, dịch 



vụ bưu chính công ích, dịch vụ 
công trực tuyến và qua fax, email); 



scan hồ sơ; vào sổ nhận hồ sơ



Trung tâm 1/2 ngày



Giải quyết hồ sơ
(Trường hợp hô sơ cân bô sung, 



không đủ điêu kiện giải quyêt phải 
có vãn bản thông báo cụ thể)



Lãnh đạo Phòng 
Chuyên môn Sở 



VHTTDL
01 ngày



2 Chuyên viên 06 ngày
Lãnh đạo Phòng 
Chuyên môn Sở 



VHTTDL
01 ngày



3 Ký duyệt hồ sơ Lãnh đạo Sở 
VHTTDL 01 ngày



4 Đóng dấu, vào sổ và chuyển hồ sơ 
đến Trung tâm



Văn phòng Sở 
VHTTDL 1/2 ngày



5 Trả kết quả cho cá nhân, tổ chức Trung tâm Giờ hành 
chính



123. Công nhận khu du lịch cấp tỉnh - 1.003490.000.00.00.H58
a) Thời hạn giải quyết
- Trong thời hạn 45 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Sở Văn hóa, 



Thể thao và Du lịch thẩm định, trình ủy ban nhân dân cấp tỉnh.
- Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được kết quả thẩm định, ủy ban 



nhân dân cấp tỉnh quyết định công nhận khu du lịch cấp tỉnh.
b) Địa điểm thực hiện
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- Trung tâm Phục vụ hành chính công và Kiểm soát thủ tục hành chính 



tỉnh Tiền Giang (Quầy số 10 - 02733.993850), số 377, đường Hùng Vương, xã 
Đạo Thạnh, thành phổ Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang;



- Thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận và trả kết quả qua dịch vụ bưu 
chính công ích;



- Thủ tục hành chính thực hiện dịch vụ công trực tuyến một phần 
(dichvucong.tiengiang.gov.vn).



c) Phí, lệ phỉ: không.
d) Căn cử pháp lỷ:
- Luật Du lịch số 09/2017/QH14 ngày 19/6/2017.
- Nghị định số̂  168/2017/NĐ-CP ngày 31/12/2017 của Chính phủ quy 



định chi tiết một số điều của Luật Du lịch.
- Thông tư số 06/2017/TT-BVHTTDL ngày 15/12/2017 của Bộ trưởng 



Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định chi tiết một số điều của Luật Du lịch.
đ) Quy trình nội bộ, liên thông và điện tử:
Áp dụng quy trinh được công bố tại Quyết định số 2894/QĐ-UBND ngày 



12 tháng 9 năm 2019 của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về phê duyệt danh mục 
thủ tục hành chính thực hiện qua dịch vụ bưu chính công ích, dịch vụ công trực 
tuyến và các quy trình nội bộ, liên thông, điện tử đối với các thủ tục hành chính 
thuộc phạm vi chức nàng quản lý nhà nước của ngành Văn hóa, Thể thao và Du 
lịch tỉnh Tiền Giang.



C2. Dich vu du lích khác • • •
124. Công nhận CO’ s ở  kinh doanh dịch vụ thể thao đạt tiêu chuẩn 



phục vụ khách du lịch - 1.004551.000.00.00.H58
a) Thời hạn giải quyết
Trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.
b) Đìa điểm thưc hiên
- Trung tâm Phục vụ hành chính công và Kiểm soát thủ tục hành chính 



tỉnh Tiền Giang (Quầy số 10 - 02733.993850), số 377, đường Hùng Vương, xã 
Đạo Thạnh, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang;



- Thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận và trả kết quả qua dịch vụ bưu 
chính công ích;



- Thủ tục hành chính thực hiện dịch vụ công trực tuyến một phần 
(dichvucong.tiengiang.gov.vn).



c) Phi, lệ phí: 1.000.000 đồng/hồ sơ (Thông tư số 34/2018/TT-BTC ngày 
30/3/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính).



d) Căn cử pháp lý
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- Luật Du lịch số 09/2017/QH14 ngày 19/6/2017.
- Thông tư số 06/2017/TT-BVHTTDL ngày 15/12/2017 của Bộ trưởng 



Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định chi tiết một số điêu của Luật Du lịch.
- Thông tư số 34/2018/TT-BTC ngày 30/3/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài 



chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý phí thẩm định công nhận 
hạng cơ sở lưu trú du lịch, cơ sở kình doanh dịch vụ du lịch khác đạt tiêu chuẩn 
phục vụ khách du lịch.



- Thông tư số 13/2019/TT-BVHTTDL ngày 25/11/2019 của Bộ trưởng 
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 
06/2017/TT-BVHTTDL ngày 15/12/2017 của Bộ trương Bộ Văn hóa, Thể thao 
và Du lịch quy định chi tiết một số điều của Luật Du lịch.



đ) Quy trình nội bộ, liên thông và điện tử:
Áp dụng quy trình được công bố tại Quyết định số 2894/QĐ-UBND ngày 



12 tháng 9 năm 2019 của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về phê duyệt danh mục 
thủ tục hành chính thực hiện qua dịch vụ bưu chính công ích, dịch vụ công trực 
tuyến và các quy trình nội bộ, liên thông, điện tử đối với các thủ tục hành chính 
thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của ngành Văn hóa, Thể thao và Du 
lịch tỉnh Tiền Giang.



125. Công nhận cơ sở kinh doanh dịch vụ vui chơi, giải trí đạt tiêu 
chuẩn phục vụ khách du lich - 1.004503.000.00.00.H58



a) Thời hạn giải quyết
Trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.
b) Địa điểm thực hiện
- Trung tâm Phục vụ hành chính công và Kiểm soát thủ tục hành chính 



tỉnh Tiền Giang (Quầy số 10 - 02733.993850), số 377, đường Hùng Vương, xã 
Đạo Thạnh, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang;



- Thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận và trả kết quả qua dịch vụ bưu
chính công ích;



- Thủ tục hành chính thực hiện dịch vụ công trực tuyến một phần 
(dichvucong.tiengiang.gov. vn).



c) Phí, lệ phỉ: 1.000.000 đồng/hồ sơ (Thông tư số 34/2018/TT-BTC ngày 
30/3/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính).



d) Căn cứ pháp lý
- Luật Du lịch số 09/2017/QH14 ngày 19/6/2017.
- Thông tư số 06/2017/TT-BVHTTDL ngày 15/12/2017 của Bộ trưởng 



Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định chi tiết một số điều của Luật Du lịch.
- Thông tư số 34/2018/TT-BTC ngày 30/3/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài 



chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý phí thẩm định công nhận
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hạng cơ sở lưu trú du lịch, cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch khác đạt tiêu chuẩn 
phục vụ khách du lịch.



- Thông tư số 13/2019/TT-BVHTTDL ngày 25/11/2019 của Bộ trưởng 
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 
06/2017/TT-BVHTTDL ngày 15/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao 
vả Du lịch quy định chi tiết một số điều của Luật Du lịch.



đ) Quy trình nội bộ, liên thông và điện tử:
Áp dụng quy trình được công bố tại Quyết định sổ 2894/QĐ-UBND ngày 



12 tháng 9 năm 2019 của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về phê duyệt danh mục 
thủ tục hành chính thực hiện qua dịch vụ bưu chính công ích, dịch vụ công trực 
tuyến và các quy trình nội bộ, liên thông, điện tử đối với các thủ tục hành chính 
thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của ngành Văn hóa, Thể thao và Du 
lịch tỉnh Tiền Giang.



126. Công nhận cư sử kinh doanh dịch vụ chăm sóc sức khỏe đạt tiêu 
chuẩn phục vụ khách du lịch - 1.001455.000.00.00.H58



a) Thời hạn giải quyết
Trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ họp lệ.
b) Đỉa điểm thtec hiên
- Trung tâm Phục vụ hành chính công và Kiểm soát thủ tục hành chính 



tỉnh Tiền Giang (Quầy số 10 - 02733.993850), số 377, đường Hùng Vương, xã 
Đạo Thạnh, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang;



- Thủ tục hành chính thực hiện tiép nhận và trả kết quả qua dịch vụ bưu 
chính công ích;



- Thủ tục hành chính thực hiện dịch vụ công trực tuyến một phần 
(đichvucong.tiengiang.gov.vn).



c) Phi, lệ phí: 1.000.000 đồng/hồ sơ (Thông tư số 34/2018/TT-BTC ngày 
30/3/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính).



d) Căn cứ pháp lý
- Luật Du lịch số 09/2017/QH14 ngày 19/6/2017.
- Thông tư số 06/2017/TT-BVHTTDL ngày 15/12/2017 của Bộ trưởng 



Bộ Vãn hóa, Thể thao và Du lịch quy định chi tiết một sổ điều của Luật Du lịch.
- Thông tư số 34/2018/TT-BTC ngày 30/3/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài 



chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý phí thẩm định công nhận 
hạng cơ sở lưu trú du lịch, cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch khác đạt tiêu chuẩn 
phục vụ khách du lịch.



- Thông tư số 13/2019/TT-BVHTTDL ngày 25/11/2019 của Bộ trưởng 
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số
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06/2017/TT-BVHTTDL ngày 15/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao 
và Du lịch quy định chi tiết một số điều của Luật Du lịch.



đ) Quy trình nội hộ, liên thông và điện tử:
Áp dụng quy trình được công bố tại Quyết định số 2894/QĐ-UBND ngày 



12 tháng 9 năm 2019 của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về phê duyệt danh mục 
thủ tục hành chính thực hiện qua dịch vụ bưu chính công ích, dịch vụ công trực 
tuyến và các quy trình nội bộ, liên thông, điện tử đối với các thủ tục hành chính 
thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của ngành Văn hóa, Thế thao và Du 
lịch tỉnh Tiền Giang.



127. Công nhận CO’ s ở  kinh doanh dịch vụ mua sắm đạt tiêu chuẩn 
phục vụ khách du lịch - 1.004580.000.00.00.H58



a) Thời hạn giải quyết
Trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.
b) Địa điểm thực hiện
- Trung tâm Phục vụ hành chính công và Kiểm soát thủ tục hành chính 



tỉnh Tiền Giang (Quầy số 10 - 02733.993850), số 377, đường Hùng Vương, xã 
Đạo Thạnh, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang;



- Thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận và trả kết quả qua dịch vụ bưu
chính công ích;



- Thủ tục hành chính thực hiện dịch vụ công trực tuyến một phần 
(dichvucong.tiengiang.gov.vn).



c) Phí, lệ phí: 1.000.000 đồng/hồ sơ (Thông tư số 34/2018/TT-BTC ngày 
30/3/2018 của Bộ trường Bộ Tài chính).



d) Căn cứ pháp lý
- Luật Du lịch số 09/2017/QH14 ngày 19/6/2017.
- Thông tư số 06/2017/TT-BVHTTDL ngày 15/12/2017 của Bộ trưởng 



Bộ Văn hỏa, Thể thao và Du lịch quy định chi tiết một số điều của Luật Du lịch.
- Thông tư số 34/2018/TT-BTC ngày 30/3/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài 



chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý phí thẩm định công nhận 
hạng cơ sờ lưu trú du lịch, cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch khác đạt tiêu chuẩn 
phục vụ khách du lịch.



- Thông tư số 13/2019/TT-BVHTTDL ngày 25/11/2019 của Bộ trưởng 
Bộ Vãn hóa, Thể thao và Du lịch sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 
06/2017/TT-BVHTTDL ngày 15/12/2017 của Bộ trương Bộ Văn hóa, Thể thao 
và Du lịch quy định chi tiết một số điều của Luật Du lịch.



d) Quy trình nội bộ, liên thông và điện tử:
Áp dụng quy trình được công bố tại Quyết định số 2894/QĐ-UBND ngày 



12 tháng 9 năm 2019 của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về phê duyệt danh mục
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thủ tục hành chính thực hiện qua dịch vụ bưu chính công ích, dịch vụ công trực 
tuyến và các quy trình nội bộ, liên thông, điện tử đối với các thủ tục hành chính 
thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của ngành Văn hóa, Thể thao và Du 
lịch tỉnh Tiền Giang.



128. Công nhận cơ sỏ' kinh doanh dịch vụ ăn uổng đạt tiêu chuẩn 
phục vụ khách du lịch - 1.004572.000.00.00.H58



a) Thời hạn giải quyết
Trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.
b) Địa điểm thực hiện
- Trung tâm Phục vụ hành chính công và Kiểm soát thủ tục hành chính 



tỉnh Tiền Giang (Quầy số 10 “ 02733.993850), số 377, đường Hùng Vương, xã 
Đạo Thạnh, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang;



- Thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận và trả kết quả qua dịch vụ bưu 
chính công ích;



- Thủ tục hành chính thực hiện dịch vụ công trực tuyến một phần 
(dichvucong .tiengiang .go V. vn) ■



c) Phi\ lệ phí: 1.000.000 đồng/hồ sơ (Thông tư số 34/2018/TT-BTC ngày 
30/3/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính).



d) Căn cứ pháp lỷ
- Luật Dư lịch số 09/2017/QH14 ngày 19/6/2017.
- Thông tư số 06/2017/TT-BVHTTDL ngày 15/12/2017 của Bộ trưởng 



Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định chi tiết một số điều của Luật Du lịch.
- Thông tư số 34/2018/TT-BTC ngày 30/3/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài 



chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý phí thẩm định công nhận 
hạng cơ sở lưu trú du lịch, cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch khác đạt tiêu chuẩn 
phục vụ khách du lịch.



- Thông tư số 13/2019/TT-BVHTTDL ngày 25/11/2019 của Bộ trưởng 
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 
06/2017/TT-BVHTTDL ngày 15/12/2017 của Bộ trường Bộ Văn hóa, Thể thao 
và Du lịch quy định chi tiết một số điều của Luật Du lịch.



đ) Quy trình nội bộ, liên thông và điện tử:
Áp dụng quy trình được công bố tại Quyết định số 2894/QĐ-UBND ngày 



12 tháng 9 năm 2019 của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về phê duyệt danh mục 
thủ tục hành chính thực hiện qua dịch vụ bưu chính công ích, dịch vụ công trực 
tuyến và các quy trình nội bộ, liên thông, điện tử đổi với các thủ tục hành chính 
thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của ngành Văn hóa, Thể thao và Du 
lịch tỉnh Tiền Giang.
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129. Công nhân hang cơ sở lưu trú du lịch: hạng 1 sao, 2 sao, 3 sao 



đôi vói khách sạn, biệt thự du lịch, căn hộ du lịch, tàu thủy lưu trú du lịch -
1.004594.000. 0Ò.00.H58



a) Thời hạn giải quyết
Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ,
b) Đỉa điểm thuc hiên
- Trung tâm Phục vụ hành chính công và Kiểm soát thủ tục hành chính 



tỉnh Tiền Giang (Quầy số 10 - 02733,993850), số 377, đường Hùng Vương, xã 
Đạo Thạnh, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang;



- Thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận và trả kết quả qua dịch vụ bưu 
chính công ích;



- Thủ tục hành chính thực hiện dịch vụ công trực tuyến một phần 
(dichvucong.tiengiang.gov.vn),



c) Phỉ, lệ phỉ:
- 1.500.000 đồng/hồ sơ đề nghị công nhận hạng 1 sao, 2 sao (Thông tư số 



34/2018/TT-BTC ngày 30/3/2018 của Bộ trưởng Bọ Tài chính).
- 2.000.000 đồng/hồ sơ đề nghị công nhận hạng 3 sao (Thông tư sổ 



34/2018/TT-BTC ngày 30/3/2018 của Bộ trương Bộ Tấi chính).
d) Căn cứ pháp lý:
- Luật Du lịch số 09/2017/QH14 ngày 19/6/2017.
- Thông tư số 06/2017/TT-BVHTTDL ngày 15/12/2017 của Bộ trưởng 



Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định chi tiết một số điều của Luật Du lịch.
- Thông tư số 34/2018/TT-BTC ngày 30/3/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài 



chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý phí thẩm định công nhận 
hạng cơ sở lưu trú du lịch, cơ sở kỉnh doanh dịch vụ du lịch khác đạt tiêu chuẩn 
phục vụ khách du lịch.



đ) Quy trình nội bộ, liên thông và điện tử:
Áp dụng quy trình được công bố tại Quyết định số 2894/QĐ-UBND ngày 



12 tháng 9 năm 2019 của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về phê duyệt danh mục 
thủ tục hành chính thực hiện qua dịch vụ bưu chính công ích, dịch vụ công trực 
tuyến và các quy trình nội bộ, liên thông, điện tử đối với các thủ tục hành chính 
thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của ngành Văn hóa, Thế thao và Du 
lịch tỉnh Tiền Giang.



130. Cấp biển hiệu phương tiện vận tải khách du lịch -
1.008027.000. 00.00.H58



a) Thời hạn giải quyết
Trong thời hạn 02 ngày làm việc đối với phương tiện là xe ô tô và 07 ngày 



làm việc đôi với phương tiện thủy nội địa kê từ ngày nhận được hô sơ hợp lệ.
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b) Địa điểm thực hiện
- Trung tâm Phục vụ hành chính công và Kiểm soát thủ tục hành chính 



tỉnh Tiền Giang (Quầy số 06 - 02733.993845), số 377, đường Hùng Vương, xã 
Đạo Thạnh, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang;



- Thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận và trả kết quả qua dịch vụ bưu 
chính công ích;



- Thủ tục hành chính thực hiện dịch vụ công trực tuyến một phần 
(dichvucong .tiengiang. go V. vn).



c) Phi, iệphỉ: không.
d) Căn cứ'pháp lý
- Luật Du lịch số 09/2017/QH14 ngày 19/6/2017.
- Nghị định số 168/2017/NĐ-CP ngày 31/12/2017 của Chính phủ quy 



định chi tiết một số điều của Luật Du lịch.
đ) Quy trình nội bột iiên thông và điện tử:
+ Phương tiện là xe ô tô: 16 giờ



Bước Nội dung công việc Đơn vỉ thưc hiên
9 *  *



Thòi gian 
giải quyết



1



Tiếp nhận hồ sơ của cá nhân, tổ chức 
(trục tiếp, qua Bưu điện, dịch vụ bưu 



chính công ích, dịch vụ công trực tuyến 
và qua fax, email); scan hồ sơ; vào so 



nhận hồ sơ



Trung tâm 02 giờ



2



Giải quyết hồ sơ
(Trường hợp ho sơ cần bo sung, không 
đủ điêu kiện giải quyết phải cỏ văn bản 



thông bảo cụ thể)



Lãnh đạo Phòng 
Chuyên môn Sở 



Giao thông vận tải 
(viết tắt là Sở 



GTVT)



02 giờ



Chuyên viên 06 giờ
Lãnh đạo Phòng 
Chuyên môn Sở 



GTVT
02 giờ



3 Ký duyệt hồ sơ Lãnh đạo Sở 
GTVT 02 giờ



4 Đóng dấu, vào sổ và chuyển hồ sơ đến 
Trung tâm



Văn phòng Sở 
GTVT 02 giờ



5 Trả kết quả cho cá nhân, tổ chức Trung tâm Giờ hành 
chính
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+ Phương tiện thủy nội địa: 56 giờ



Bước Nội dung công việc Đơn vi thưc hiên * * *
Thời gian 
giải quyết



1



Tiếp nhận hồ sơ của cá nhân, tổ 
chức (trực tiếp, qua Bưu điện, dịch 



vụ bưu chính công ích, dịch vụ công 
trực tuyến và qua fax, email); scan 



hồ sơ; vào sổ nhận hồ sơ



Trung tâm 02 giờ



2



Giải quyết hồ sơ 
(Trường hợp hổ sơ cần bổ sung, 



không đủ điêu kiện giải quyết phải 
cỏ vãn bản thông báo cụ thể)



Lãnh đạo Phòng 
Chuyên môn Sở 



GTVT
02 giờ



Chuyên viên 42 giờ
Lãnh đạo Phòng 
Chuyên môn Sở 



GTVT
04 giờ



3 Ký duyệt hồ sơ Lãnh đạo Sở 
GTVT 04 giờ



4 Đổng dẩu, vào sổ và chuyển hồ sơ 
đến Trung tâm



Văn phòng Sở 
GTVT 02 giờ



5 Trả kết quả cho cá nhân, tổ chức Trung tâm Giờ hành 
chính



131. Cấp đổi biển hiệu phương tiện vận tải khách du lịch -
1.008028.000.00.00.H58



a) Thời hạn giải quyết
Trong thời hạn 02 ngày làm việc đối với phương tiện là xe ô tô và 07 ngày 



làm việc đối với phương tiện thủy nội địa kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.
b) Địa điểm thực hiện
- Trung tâm Phục vụ hành chính công và Kiểm soát thủ tục hành chính 



tỉnh Tiền Giang (Quầy số 6 - 02733.993845), số 377, đường Hùng Vương, xã 
Đạo Thạnh, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang;



- Thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận và trả kết quả qua dịch vụ bưu 
chính công ích;



- Thủ tục hành chính thực hiện dịch vụ công trực tuyến một phần 
(dichvucong.tiengiang.gov.vn).



c) Phí, lệ phí: không.
d) Căn cứ pháp lỷ
- Luật Du lịch số 09/2017/QH14 ngày 19/6/2017.
- Nghị định số 168/2017/NĐ-CP ngày 31/12/2017 của Chính phủ quy 



định chi tiết một số điều của Luật Du lịch.
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đ) Quy trình nội bộ, liên thông và điện tử: 
+ Phương tiện là xe ô tô: 16 giờ



Bước Nội dung công việc Đơn vị thực hiện Thòi gian 
giải quyết



1



Tiếp nhận hồ sơ của cá nhân, tổ chức 
(trực tiếp, qua Bưu điện, dịch vụ bưu 



chính công ích, dịch vụ công trực 
tuyến vả qua fax, email); scan hồ sơ; 



vào sổ nhận hồ sơ



Trung tâm 02 giờ



2



Giải quỵết hồ sơ 
(Trường hợp hồ sơ cần bo sung, 



không đủ điều kiện giải quyết phải có 
văn bản thông báo cụ thê)



Lãnh đạo Phòng 
Chuyên môn Sở 



GTVT
02 giờ



Chuyên viên 06 giờ
Lãnh đạo Phòng 
Chuyên môn Sở 



GTVT
02 giờ



3 Ký duyệt hồ sơ Lãnh đạo Sở GTVT 02 giờ



4 Đóng dấu, vào sổ và chuyển hồ sơ 
đến Trung tâm



Văn phòng Sở 
GTVT 02 giờ



5 Trả kết quả cho cá nhân, tổ chức Trung tâm Giờ hành 
chính



+ Phương tiện thủy nội địa: 56 giờ



Bước Nội dung công việc Đơn vị thực hiện Thời gỉan 
giải quyết



1



Tiếp nhận hồ sơ của cá nhân, tố chức 
(trực tiếp, qua Bưu điện, dịch vụ bưu 



chính công ích, dịch vụ công trực 
tuyến và qua fax, email); scan hồ sơ; 



vào sổ nhận hồ sơ



Trung tâm 02 giờ



2



Giải quỵết hồ sơ 
(Trường hợp hồ sơ cần bổ sung, 



không đủ điều kiện giải quyết phải cỏ 
vãn bản thông bảo cụ thế)



Lãnh đạo Phòng 
Chuyên môn Sở 



GTVT
02 giờ



Chuyên viên 42 giờ
Lãnh đạo Phòng 
Chuyên môn Sở 



GTVT
04 giờ



3 Ký duyệt hồ sơ Lãnh đạo Sở 
GTVT 04 giờ



4 Đóng dấu, vào sổ và chuyển hồ sơ 
đến Trung tâm



Văn phòng Sở 
GTVT 02 giờ



5 Trả kết quả cho cá nhân, tổ chức Trung tâm Giờ hành 
chính
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132. Cấp lại biển hiệu phương tiện vận tải khách du lịch -



1.008029.000.00.00.H58
a) Thời hạn giải quyết
Trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đơn đề nghị cấp lại 



biển hiệu, Sở Giao thông vận tải xem xét, cấp lại biển hiệu cho phương tiện vận tải.
b) Địa điểm thực hiện
- Trung tâm Phục vụ hành chính công và Kiểm soát thủ tục hành chính 



tỉnh Tiền Giang (Quầy số 6 - 02733.993845), số 377, đường Hùng Vương, xã 
Đạo Thạnh, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang;



- Thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận và trả kết quả qua dịch vụ bưu 
chính công ích;



- Thủ tục hành chính thực hiện dịch vụ công trực tuyến toàn trình 
(dichvucong.tiengiang.gov.vn).



c) Phí, lệ phí: không.
d) Căn cử pháp lý
- Luật Du lịch số 09/2017/QH14 ngày 19/6/2017.
- Nghị định số 168/2017/NĐ-CP ngày 31/12/2017 của Chính phủ quy 



định chi tiết một số điều của Luật Du lịch.
đ) Quy trình nội bộ, liên thông và điện tử: 16 giờ



Bước Nội dung công việc Đơn vi thưc hiên
■  4  *



Thời gian 
giải quyết



1



Tiếp nhận hồ sơ của cá nhân, tổ chức 
(trực tiếp, qua Bưu điện, dịch vụ bưu 



chính công ích, dịch vụ công trực 
tuyến và qua fax, email); scan hồ sơ; 



vào sổ nhân hồ sơ



Trung tâm 02 giờ



2



Giải quyết hồ sơ 
(Trường hợp hồ sơ cần bo sung, 



không đủ điều kiện giải quyết phải cỏ 
văn bản thông báo cụ thể)



Lãnh đạo Phòng 
Chuyên môn Sở 



GTVT
02 giờ



Chuyên viên 06 giờ
Lãnh đạo Phòng 
Chuyên môn Sở 



GTVT
02 giờ



3 Ký duyệt hồ sơ Lãnh đạo Sờ 
GTVT 02 giờ



4 Đóng dấu, vào sổ và chuyển hồ sơ 
đến Trung tâm



Văn phòng Sở 
GTVT 02 giờ



5 Trả kết quả cho cá nhân, tổ chức Trung tâm Giờ hành 
chính
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II. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP HUYỆN
Al. Văn hỏa cơ sở
1. Xét tặng danh hiệu Khu dân cư văn hóa hàng năm -



2.000440.000.00.00.H58
a) Thời hạn giải quyết
Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Chủ 



tịch ủy ban nhân dân cấp huyện quyết định tặng danh hiệu và Giấy công nhận 
Khu dân cư văn hóa.



b) Địa điểm thực hiện
- Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của ủy ban nhân dân cấp huyện;
- Thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận và trả kết quả qua dịch vụ bưu 



chính công ích;
- Thủ tục hành chính thực hiện dịch vụ công trực tuyến một phần 



(dichvucong.tiengiang.gov. vn).
c) Phi\ lệ phí: không.
d) Căn cử pháp lý
Nghị định số 122/2018/NĐ-CP ngày 17/9/2018 của Chính phủ quy định 



về xét tặng danh hiệu “Gia đình vãn hóa”; “Thôn văn hóa”, “Làng văn hóa”, 
“Ấp vãn hóa”, “Bản vãn hóa”, “Tổ dân phố văn hóa”.



đ) Quy trình nội bô, liên thông vã điện tử: 40 già



Bước Nội dung công việc Đon vi thưc hiên 
• •  •



Thời gian 
giải quyết



1



Tiếp nhận hồ sơ của cá nhân, tổ 
chức (trực tiếp, qua Bưu điện, dịch 



vụ bưu chính công ích, dịch vụ 
công trực tuyến và qua fax, email); 



scan hồ sơ; vào sổ nhận hồ sơ



/
n  A  1 A  r p  * Ã  1 A  lBộ phận Tiêp nhận và 



Trả kết quả của ủy 
ban nhân dân câp 



huyện



02 giờ



2 Giải quyết hồ sơ 
(Trường hợp hồ sơ cần bố sung, 



không đủ điểu kiện giải quyêt phải 
có văn bản thông báo cụ thế)



Lãnh đạo Phòng 
chuyên môn 02 giờ



3 Chuyên viên 16 giờ



4 Ký duyệt, trình UBND cấp huyện Lãnh đạo Phòng 
chuyên môn 04 giờ



5 Trình lãnh đạo UBND cấp huyện Văn phòng HĐND và 
UBND cấp huyện 14 giờ



6
Đóng dấu và chuyển kết quả cho 



Bộ phận Tiêp nhận và Trả ket qua 
của ủy ban nhân dân cấp huyện



Văn phòng HĐND và 
UBND cấp huyện 02 giờ



7 Trả kết quả cho cá nhân, tổ chức T X  A  1 A  Í T ’* Á  1 A  XBộ phận Tĩêp nhận và Giờ hành
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Trả kết quả của ủy chính
ban nhân dân cấp



huyện



2. Xét tặng Giấy khen Khu dân cư vãn hóa - 1.000933.000.00.00.H58
a) Thời hạn giải quyết
- Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, 



Chủ tịch ủy ban nhân dân cấp huyện tổ chức họp Hội đồng thi đua - khen 
thưởng theo quy định hiện hành về thi đua, khen thưởng.



- Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày có kết quả Hội đồng thi đua 
khen thưởng, Chủ tịch ủy  ban nhân dân cấp huyện quyết định tặng Giấy khen 
Khu dân cư văn hóa.



b) Địa điểm thực hiện * • * ■
- Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của ủy ban nhân dân cấp huyện;
- Thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận và trả kết quả qua dịch vụ bưu 



chính công ích;
- Thủ tục hành chính thực hiện dịch vụ công trực tuyến một phần 



(dichvucong.tiengiang.gov.vn).
c) Phỉ, íệphí: không.
d) Căn cử pháp lý
Nghị định số 122/2018/NĐ-CP ngày 17/9/2018 của Chính phủ quy định 



vê xét tặng danh hiệu “Gia đình văn hóa”; “Thôn văn hóa”, “Làng vãn hóa”, 
“Áp văn hóa”, “Bản văn hỏa”, “Tổ dân phố văn hỏa”.



đ) Quy trình nội bộ, tiên thông và điện tử: 64 giờ



Bước Nội dung công việc Đơn vi thưc hiên * * •
Thời gian 
giải quyết



1



Tiếp nhận hồ sơ của cá nhân, tổ 
chức (trực tiếp, qua Bưu điện, dịch 



vụ bưu chính công ích, dịch vụ 
công trực tuyến và qua fax, email); 



scan hồ sơ; vào sổ nhận hồ sơ



Bộ phận Tiếp nhận và 
Trả kết quả của ủy 
ban nhân dân cấp 



huyện



02 giờ



2 Giải quỵết hồ sơ
(Trường hợp hồ sơ cần bổ sung, 



không đủ điêu kiện giải quyết phải 
có văn bản thông báo cụ thể)



Lãnh đạo Phòng 
chuyên môn 04 giờ



3 Chuyên viên 32 giờ



4 Ký duyệt, trình UBND cấp huyện Lãnh đạo Phòng 
chuyên môn 04 giờ



5 Trình lãnh đạo ƯBND cấp huyện Văn phòng HĐND và 
ƯBND cấp huyện 20 giờ



6 Đóng dấu và chuyển kết quả cho Văn phòng HĐND và 02 giờ
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Bộ phận Tiếp nhận và Trả kểt quả
của ủy  ban nhân dân cấp huyện



UBND cấp huyện



1 Trả kết quả cho cá nhân, tổ chức



Bộ phận Tiếp nhận và 
Trả kêt quả của Uy 
ban nhân dân cấp 



huyện



Giờ hành 
chính



3. Đăng ký tổ chức lễ hội cấp huyện - 1.003645.000.00.00.H58
a) Thời hạn giải quyết
Trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, ủy ban nhân 



dân cấp huyện có trách nhiệm thẩm định.
b) Địa điểm thực hiện
- Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của ủy ban nhận dân cấp huyện;
- Thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận và trả kết quả qua dịch vụ bưu 



chính công ích;
- Thủ tục hành chính thực hiện dịch vụ công trực tuyến một phần 



(dichvucong.tiengiang.gov.vn).
c) Phi, lệ phí: không.
(i) Căn cứ pháp lý
Nghị định số 110/2018/NĐ-CP ngày 29/8/2018 của Chính phủ quy định 



về quản lý và tổ chức lễ hội.
đ) Quy trình nội bộ, liên thông và điện tử: 20 ngày



Bước Nội dung công việc Đơn vi thưc hiên
*  *  V



Thời gian 
giải quyết



1



Tiếp nhận hồ sơ của cá nhân, tổ 
chức (trực tiếp, qua Bưu điện, dịch 



vụ bưu chính công ích, dịch vụ 
công trực tuyến và qua fax, email); 



scan hồ sơ; vào sổ nhận hồ sơ



r
T l  A  1 A  ( T l  ■ Ã  1 A  *Bộ phận Tiêp nhận và 



Trả kết quả của ủy 
ban nhân dân cấp 



huyện
1/2 ngày



2 Giải quyết hổ sơ 
(Trường hợp hồ sơ cần bố sung, 



không đủ điều kiện giải quyết phải 
có văn bản thông bảo cụ thế)



Lãnh đạo Phòng 
chuyên môn 1/2 ngày



3 Chuyên viên 13 ngày



4 Ký duyệt, trình UBND cấp huyện Lãnh đạo Phòng 
chuyên môn 1/2 ngày



5 Trình lãnh đạo UBND cấp huyện Văn phòng H Đ ND  và 
UBND cấp huyện 05 ngày



6
Đóng dấu và chuyển kết quả cho



r  r  
T I  A  I A  r r i ■ Á  1 A  X  T *  •> 1 A .  íBộ phận Tiêp nhận và Trả kêt quả 
của ủy ban nhân dân cấp huyện



Văn phòng HĐND và 
ƯBND cấp huyện 1/2 ngày
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Bộ phận Tiêp nhận và 



Trả kết quả của ủy 
ban nhân dân cấp 



______ huyện______



Trả kết quả cho cá nhân, tổ chức Giờ hành 
chính



4. Thông báo tổ chức lễ hội cấp huyện - 1.003635.000.00.00.H58
a) Thời hạn giải quyết
Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày ủy ban nhân dân cấp huyện nhận 



được văn bản thông báo, nếu không có ý kiến trả lời thì đơn vị gửi thông báo 
được tổ chức lễ hội theo nội dung đã thông báo.



b) Địa điểm thực hiện
- Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của ủy ban nhân dân cấp huyện;
- Thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận vả trả kết quả qua dịch vụ bưu 



chính công ích;
- Thủ tục hành chính thực hiện dịch vụ công trực tuyến toàn trình 



(d ỉ chvucong .ti engiang. go v. vn).
c) Phí, lệ phí: không.
d) Căn cứ pháp lý
Nghị định số 110/2018/NĐ-CP ngày 29/8/2018 của Chính phủ quy định 



về quản lý và tố chức lễ hội.
đ) Quy trình nội bộ, liên thông và điện tử: 15 ngày



Bước Nội dung công việc Đơn vi thưc hiên • » «
Thòi gian 
giải quyết



1



Tiếp nhận hồ sơ của cá nhân, tổ 
chức (trực tiếp, qua Bưu điện, dịch 



vụ bưu chính công ích, dịch vụ 
công trực tuyến và qua fax, email); 



scan hồ sơ; vào sổ nhận hồ sơ



r
A  1 ^  n p *  A 1 A \Bộ phận Tiep nhận và 
Trả kết quả của ủy 
ban nhân dân cấp 



huyện



1/2 ngày



2 Giải quyết hồ sơ
(Trường hợp hồ sơ cần bo sung, 



không đủ điều kiện giải quyết phải 
có văn bản thông báo cụ thể)



Lãnh đạo Phòng 
chuyên môn 1/2 ngày



3 Chuyên viên 09 ngày



4 Ký duyệt, trình UBND cấp huyện Lãnh đạo Phòng 
chuyên môn 1/2 ngày



5 Trình lãnh đạo UBND cấp huyện Văn phòng HĐND và 
UBND cấp huyện 04 ngày



6
Đóng dấu và chuyển kết quả cho 



Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả 
của ủy  ban nhân dân cấp huyện



Văn phòng HĐND và 
UBND cấp huyện 1/2 ngày



7 Trả kết quả cho cá nhân, tổ chức Bộ phận Tiếp nhận và Giờ hành
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Trả kết quả của ủy 
ban nhân dân cấp



chính



huyện



A2. Thư viên *
5. Thông báo thành lập đối với thư viện thuộc cư sở giáo dục mầm 



non, cơ sở giáo dục phổ thông, Ctf sử giáo dục nghề nghiệp và cư sử giáo dục 
khác ngoài công ỉập và thư vỉện tư nhân có phục vụ cộng đồng - 
1.00889s!oOO.OO.OO.H58



a) Thời hạn giải quyết
Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ thông báo hợp lệ.
b) Đia điểm thưc hiên
- Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của ủy ban nhân dân cấp huyện;
- Thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận và trả kết quả qua dịch vụ bưu 



chính công ích;
- Thủ tục hành chính thực hiện dịch vụ công trực tuyến toàn trình



(dichvucong.tiengiang.gov. vn).
c) Phỉ\ lệ phỉ: không.
d) Căn cứ pháp ỉỷ
- Luật Thư viện số 46/2019/QH14 ngày 21/11/2019.
- Nghị định số 93/2020/NĐ-CP ngày 18/8/2020 của Chính phủ quy định 



chi tiết một số điều của Luật Thư viện,
- Thông tư số 01 /2020/TT-BVHTTDL ngày 22/5/2020 của Bộ trưởng Bộ 



Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định các mẫu vãn bản thông báo thành lập, 
sáp nhập, hợp nhất, chia, tách, giải thể, chấm dứt hoạt động thư viện.



đ) Quy trình nội bộ, liên thông và đỉện tử: 15 ngày



Bước Nội dung công việc Đưn vỉ thưc hiên • • *
Thời gian 
giải quyết



1



Tiếp nhận hồ sơ của cá nhân, tổ 
chức (trực tiếp, qua Bưu điện, dịch 



vụ bưu chính công ích, dịch vụ 
công trực tuyến và qua fax, email); 



scan hồ sơ; vào sổ nhận hồ sơ



Bộ phận Tiếp nhận và 
Trả kết quả của ủy 
ban nhân dân cấp 



huyện



1/2 ngày



2 Giải quyết hồ sơ 
(Trường hợp hồ sơ cần bổ sung, 



không đủ điều kiện giải quyết phải 
có văn bản thông bảo cụ thể)



Lãnh đạo Phòng 
chuyên môn 1/2 ngày



3 Chuyên viên 09 ngày



4 Ký duyệt, trình UBND cấp huyện Lãnh đạo Phòng 1/2 ngày
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chuyên môn



5 Trình lãnh đạo UBND cấp huyện Văn phòng HĐND và 
UBND cấp huyện 04 ngày



6
Đóng dấu và chuyển kết quả cho 



Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả 
của ủy ban nhân dân cấp huyện



Vãn phòng HĐND và 
UBND cấp huyện 1/2 ngày



7 Trả kết quả cho cá nhân, tổ chức
Bộ phận Tiếp nhận và 



Trả kết quả của ủy 
ban nhân dân cấp 



huyện



Giờ hành 
chính



6. Thông báo sáp nhập, hợp nhất, chia, tách thư viện đối vói thư viện 
thuộc cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo due phổ thông, cơ sở giáo due 
nghê nghiệp và cơ sở giáo dục khác ngoài công lâp, thư viên tư nhân có 
phục vụ cộng đổng - 1.008899.000.00.00.H58



a) Thời hạn giải quyết
Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ thông báo hợp lệ.
b) Địa điểm thực hiện
- Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của ủy ban nhân dân cấp huyện;
- Thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận và trả kết quả qua dịch vụ bưu 



chính công ích;
- Thủ tục hành chính thực hiện dịch vụ công trực tuyến toàn trinh 



(dichvucong.tiengiang.gov.vn).
c) Phí, lệ phi: không.
d) Căn cứ pháp lý
- Luật Thư viện số 46/2019/QH14 ngày 21/11/2019.
- Nghị định sổ 93/2020/NĐ-CP ngày 18/8/2020 của Chính phủ về quy 



định chi tiết một số điều của Luật Thư viện.
- Thông tư số 01/2020/TT-BVHTTDL ngày 22/5/2020 của Bộ trưởng Bộ 



Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định các mẫu văn bản thông báo thành lập, 
sáp nhập, hợp nhất, chia, tách, giải thể, chấm dứt hoạt động thư viện.



đ) Quy trình nội bộ, liên thông và điện tử: 15 ngày



Bước Nội dung công việc Đơn vỉ thưc hiên • « •
Thòi gian 
giải quyết



1



Tiếp nhận hồ sơ của cá nhân, tổ 
chức (trực tiếp, qua Bưu điện, dịch 



vụ bưu chính công ích, dịch vụ 
công trực tuyến và (Ịua fax, email); 



scan hồ sơ; vào sổ nhận hồ sơ



Bộ phận Tiếp nhận và 
Trả kết quả của ủy 
ban nhân dân câp 



huyện
1/2 ngày
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2 Giải quyết hồ sơ 
(Trường hợp hồ sơ cần bô sung, 



không ãủ điều kiện giải quyết phải 
có văn bản thông báo cụ thế)



Lãnh đạo Phòng 
chuyên môn 1/2 ngày



3 Chuyên viên 09 ngày



4 Ký duyệt, trình UBND cấp huyện Lãnh đạo Phòng 
chuyên môn 1/2 ngày



5 Trình lãnh đạo UBND cấp huyện Văn phòng HĐND và 
UBND cấp huyện 04 ngày



6
Đóng dấu và chuyển kết quả cho 



Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả 
của ủy  ban nhân dân cấp huyện



Văn phòng HĐNĐ và 
UBND cấp huyện 1/2 ngày



7 Trả kết quả cho cá nhân, tổ chức



Bộ phận Tiếp nhận và 
Trả kết quả của ủy 
ban nhân dân cấp 



huyện



Giờ hành 
chính



7. Thông báo chấm dút hoạt động thư viện đối với thư viện thuộc cơ 
sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục nghề 
nghiệp và cơ sở giáo dục khác ngoàỉ công lập, thư viện tư nhân có phục vụ 
cộng đồng - 1.008900.000.00.00.H58



a) Thời hạn giải quyết
Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ thông báo hợp lệ.
b) Địa điểm thực hiện
- Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của ủy ban nhân dân cấp huyện;
- Thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận và trả kết quả qua dịch vụ bưu 



chính công ích;
- Thủ tục hành chính thực hiện dịch vụ công trực tuyến toàn trình 



(dichvucong.tiengiang.gov.vn).
c) Phi, lệ phí: không.
d) Căn cứ pháp lý
- Luật Thư viện số 46/2019/QH14 ngày 21/11/2019.
- Nghị định số 93/2020/NĐ-CP ngày Ỉ8/8/2020 của Chính phủ về quy 



định chi tiết một số điều của Luật Thư viện.
- Thông tư số 01/2020/TT-BVHTTDL ngày 22/5/2020 của Bộ trưởng Bộ 



Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định các mẫu văn bản thông báo thành lập, 
sáp nhập, hợp nhất, chia, tách, giải thể, chấm dứt hoạt động thư viện.
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đ) Quy trình nội bộ, liên thông và điện tử: 15 ngày



Bước Nội dung công việc Đotầ vi thưc hiên * * *



Thời gian 
giải quyết



1



Tiếp nhận hò sơ của cá nhân, tổ 
chức (trực tiếp, qua Bưu điện, dịch 



vụ bưu chính công ích, dịch vụ 
công trực tuyến và qua fax, email); 



scan hồ sơ; vào sổ nhận hồ sơ



A  1 A  A  1 A  >Bộ phận Tiep nhận và 
Trả kết quả của ủy  
ban nhân dân cấp 



huyện



1/2 ngày



2 Giải quyết hồ sơ 
(Trường hợp ho sơ cần bổ sung, 



không đủ điều kiện giải quyết phải 
cỏ văn bản thông báo cụ thế)



Lãnh đạo Phòng 
chuyên môn 1/2 ngày



3 Chuyên viên 09 ngày



4 Ký duyệt, trình UBND cấp huyện Lãnh đạo Phòng 
chuyên môn 1/2 ngày



5 Trình lãnh đạo UBND cấp huyện Văn phòng HĐND và 
ƯBND cấp huyện 04 ngày



6
Đóng dấu và chuyển kết quả cho



r  r  
T ' V  A  1 A  r p *  Á  \  A  \ m  1 1 A  . *JBộ phận Tiêp nhận và Trả kêt qua 
của ủy ban nhân dân cấp huyện



Văn phòng HĐND và 
ƯBND cấp huyện 1/2 ngày



7 Trả kết quả cho cá nhân, tổ chức



r ị  A  1 A  r r i « A  1 A  \Bộ phận Tiep nhận va 
Trả kết quả của ủy 
ban nhân dân cấp



huyện



Giờ hành 
chính



A3. Gia đình
8. Cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sỏ’ hỗ trợ nạn 



nhân bao lưc gia đình (thẩm quyền của ũy ban nhân dân cấp huyên) -
1.003243.000.00.00.H58



a) Thời hạn giải quyết
Trong thời hạn 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
b) Đìa điểm thưc hiên
- Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của ủy ban nhân dân cấp huyện;
- Thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận và trả kết quả qua dịch vụ bưu 



chính công ích;
- Thủ tục hành chính thực hiện dịch vụ công trực tuyến một phần 



(dichvucong .tiengiang. go V. vn).
c) Phí, lệ phí: không.
d) Căn cứ pháp lý
- Luật Phòng, chống bạo lực gia đình số 02/2007/QH12 ngày 21/11/2007.
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- Nghị định số 08/2009/NĐ-CP ngày 04/02/2009 của Chính phủ quy định 



chi tiết và hướng dẫn thi hành một sổ điều của Luật Phòng, chống bạo lực gia đình.
- Thông tư số 02/2010/TT-BVHTTDL ngày 16/3/2010 của Bộ trường Bộ 



Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quy định chi tiêt về thủ tục đăng ký hoạt động, giải 
thể cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình; cơ sở tư vấn vê phòng, chống bạo lực 
gia đình; tiêu chuẩn của nhân viên tư vấn; cấp thẻ nhân viên tư vấn, chứng nhận 
nghiệp vụ chăm sóc, tư vấn và tập huấn phòng, chống bạo lực gia đình.



- Thông tư số 23/2014/TT-BVHTTDL ngày 22/12/2014 của Bộ trưởng Bộ 
Văn hóa, Thể thao và Du lịch sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư sổ 
02/2010/TT-BVHTTDL ngày 16 tháng 3 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, 
Thê thao và Du lịch quy định chi tiêt vê thủ tục đàng ký hoạt động, giải thê cơ 
sở hồ trợ nạn nhân bạo lực gia đình; cơ sở tư vân vê phòng, chông bạo lực gia 
đình; tiêu chuẩn của nhân viên tư vấn; cấp thẻ nhân viên tư vấn; chứng nhận 
nghiệp vụ chăm sóc, tư vấn và tập huấn phòng, chống bạo lực gia đình.



đ) Quy trình nội bệt liên thông và điện tử:
Áp dụng quy trình được công bố tại Quyết định số 2894/QĐ-ƯBND ngày 



12 tháng 9 năm 2019 của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về phê duyệt danh mục 
thủ tục hành chính thực hiện qua dịch vụ bưu chính công ích, dịch vụ công trực 
tuyến và các quy trình nội bộ, liên thông, điện tử đối với các thủ tục hành chính 
thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của ngành Văn hóa, Thể thao và Du 
lịch tỉnh Tiền Giang.



9. Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của CO’ sở hỗ trợ nạn 
nhân bao lưc gia đình (thẩm quyền của ủy ban nhân dân cấp huyên) -
1.003226.000.00.00.H58



a) Thời hạn giải quyết
Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
b) Địa điểm thực hiện
- Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của ủy ban nhân dân cấp huyện;
- Thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận và trả két quả qua dịch vụ bưu 



chính công ích;
- Thủ tục hành chính thực hiện dịch vụ công trực tuyển toàn trình 



(dichvucong.tiengiang.gov. vn).
c) Phí, lệ phí: không.
d) Căn cứ pháp lỷ
- Thông tư số 02/2010/TT-BVHTTDL ngày 16/3/2010 của Bộ trưởng Bộ 



Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quy định chi tiết về thủ tục đăng ký hoạt động, giải 
thể cơ sả hồ trợ nạn nhân bạo lực gia đình; cơ sở tư vấn về phòng, chong bạo lực 
gia đình; tiêu chuẩn của nhân viên tư vấn; cấp thẻ nhân viên tư vấn, chứng nhận 
nghiệp vụ chăm sóc, tư vân và tập huấn phòng, chống bạo lực gia đình.











149
- Thông tư số 23/2014/TT-BVHTTDL ngày 22/12/2014 của Bộ trưởng Bộ 



Văn hóa, Thể thao và Du lịch sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 
02/2010/TT-B VHTTDL ngày 16 tháng 3 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, 
Thể thao và Du lịch quy định chi tiết về thủ tục đăng ký hoạt động, giải thể cơ 
sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình; cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia 
đình; tiêu chuẩn của nhân viên tư vấn; cấp thẻ nhân viên tư vấn; chứng nhận 
nghiệp vụ chăm sóc, tư vấn và tập huấn phòng, chống bạo lực gia đình.



đ) Quy trình nội bộ, liên thông và điện từ:
Áp dụng quy trình được công bố tại Quyết định sổ 2894/QĐ-UBND ngày 



12 tháng 9 năm 2019 của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về phê duyệt danh mục 
thủ tục hành chính thực hiện qua dịch vụ bưu chính công ích, dịch vụ công trực 
tuyến và các quy trình nội bộ, liên thông, điện tử đối với các thủ tục hành chính 
thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của ngành Văn hóa, Thể thao và Du 
lịch tỉnh Tiền Giang.



10. Đổi Giấy chứng nhận đăng kỷ hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn 
nhân bạo lực gia đình (thẩm quyền của ủy ban nhân dân cấp huyện) -
1.003185.000.00.00.H58



a) Thời hạn giải quyết
Trong then hạn 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
b) Địa điểm thực hiện
- Bộ phận Tiếp nhận và Trả két quả của ủy ban nhân dân cấp huyện;
- Thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận và trả kết quả qua dịch vụ bưu 



chính công ích;
- Thủ tục hành chính thực hiện dịch vụ công trực tuyến một phần 



(dichvucong.tiengiang.gov.vn).
c) Phí, lệ phí: không.
d) Căn cứ pháp lý
- Nghị định số 08/2009/NĐ-CP ngày 04/02/2009 của Chính phủ quy định 



chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Phòng, chống bạo lực gia đình.
- Thông tư số 02/2010/TT-BVHTTDL ngày 16/3/2010 của Bộ trưởng Bộ 



Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quy định chi tiết về thủ tục đăng ký hoạt động, giải 
thể cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đỉnh; cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực 
gia đình; tiêu chuẩn của nhân viên tư vấn; cấp thẻ nhân viên tư vấn, chứng nhận 
nghiệp vụ chăm sóc, tư vấn và tập huấn phòng, chống bạo lực gia đình.



- Thông tư số 23/2014/TT-BVHTTDL ngày 22/12/2014 của Bộ trưởng Bộ 
Văn hóa, Thể thao và Du lịch sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 
02/2010/TT-BVHTTDL ngày 16 tháng 3 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Van hóa, 
Thể thao và Dư lịch quy định chi tiết về thú tục đăng ký hoạt động, giải thể cơ 
sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình; cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia
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đình; tiêu chuẩn của nhân viên tư vấn; cấp thẻ nhân viên tư vấn; chứng nhận 
nghiệp vụ chăm sóc, tư vấn và tập huấn phòng, chổng bạo lực gia đình.



đ) Quy trình nội bộ, liên thông và điện tử:
Áp đụng quy trinh được công bố tại Quyết định số 2894/QĐ-UBND ngày 



12 tháng 9 năm 2019 của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về phê duyệt danh mục 
thủ tục hành chính thực hiện qua dịch vụ bưu chính công ích, dịch vụ công trực 
tuyến và các quy trình nội bộ, liên thông, điện tử đối với các thủ tục hành chính 
thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của ngành Văn hóa, Thế thao và Du 
lịch tỉnh Tiền Giang.



11. Cấp Giấy Chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở tư vấn về 
phòng, chổng bạo lực gia đình (thẩm quyền của úy ban nhân dân cấp 
huyện) -1.003140.000.00.00.H58



a) Thời hạn giải quyết
Trong thời hạn 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
b) Đỉa điểm thưc hiên
- Bộ phận Tiếp nhận và Trả két quả của ủy ban nhân dân cấp huyện;
- Thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận và trả kết quả qua dịch vụ bưu 



chính công ích;
- Thủ tục hành chính thực hiện dịch vụ công trực tuyến một phần



(dichvucong.tiengiang.gov. vn).
c) Phi\ lệ phí: không.
d) Căn cứ pháp lý
- Luật Phòng, chống bạo lực gia đình số 02/2007/QH12 ngày 21/11/2007.



 ̂- Nghị định số 08/2009/NĐ-CP ngày 04/02/2009 của Chính phủ quy định 
chi tiết và hướng dẫn thỉ hành một sổ điều của Luật Phòng, chống bạo lực gia đình.



- Thông tư số 02/2010/TT-BVHTTDL ngày 16/3/2010 của Bộ trưởng Bộ 
Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quy định chi tiết về thủ tục đăng ký hoạt động, giải 
thể cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình; cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực 
gia đình; tiêu chuẩn của nhân viên tư vấn; cấp thẻ nhân viên tư vấn, chứng nhận 
nghiệp vụ chăm sóc, tư vấn và tập huấn phòng, chống bạo lực gia đình.



- Thông tư sổ 23/2014/TT-BVHTTDL ngày 22/12/2014 của Bộ trưởng Bộ 
Văn hóa, Thể thao và Du lịch sửa đôi, bô sung một sô điêu của Thông tư sô 
02/2010/TT-BVHTTDL ngay 16 tháng 3 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Van hóa, 
Thể thao và Du lịch quy định chi tiết về thủ tục đăng ký hoạt động, giải thê cơ 
sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình; cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia 
đình; tiêu chuẩn của nhân viên tư vấn; cấp thẻ nhân viên tư vân; chứng nhận 
nghiệp vụ chăm sóc, tư vấn và tập huấn phòng, chống bạo lực gia đình.
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đ) Quy trình nội bộ, iỉên thông và điện tử:
Áp dụng quy trình được công bố tại Quyết định số 2894/QĐ-UBND ngày 



12 tháng 9 năm 2019 của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh vê phê duyệt danh mục 
thủ tục hành chính thực hiện qua dịch vụ bưu chính công ích, dịch vụ công trực 
tuyến và các quy trình nội bộ, liên thông, điện tử đối với các thủ tục hành chính 
thuộc phạm vi chức năng quản lý nhả nước của ngành Văn hóa, Thê thao và Du 
lịch tỉnh Tiền Giang.



12. Cấp lại Giấy Chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở tư vấn về 
phòng, chổng bạo lực gia đình (thẩm quyền của ũy ban nhân dân cấp 
huyện) -1.003103.00ố.00r00.H58



ạ) Thời hạn giải quyết
Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
b) Địa điểm thực hiện
- Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của ủy ban nhân dân cấp huyện;
- Thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận và trả kết quả qua dịch vụ bưu 



chính công ích;
- Thủ tục hành chính thực hiện dịch vụ công trực tuyến toàn trình 



(dichvucong.tiengiang.gov. vn).
c) Phi\ lệ phỉ: không.
d) Căn cứ pháp lý
- Thông tư số 02/2010/TT-BVHTTDL ngày 16/3/2010 của Bộ trưởng Bộ 



Vãn hóa, Thể thao và Du lịch Quy định chỉ tiết về thủ tục đăng ký hoạt động, giải 
thê cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đỉnh; cơ sở tư vân về phòng, chống bạo lực 
gia đình; tiêu chuẩn của nhân viên tư vấn; cấp thẻ nhân viên tư vấn, chứng nhận 
nghiệp vụ chăm sóc, tư vấn và tập huấn phòng, chống bạo lực gia đình.



- Thông tư số 23/2014/TT-BVHTTDL ngày 22/12/2014 của Bộ trưởng Bộ 
Vãn hóa, Thể thao và Du lịch sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 
02/2010/TT-BVHTTDL ngày 16 tháng 3 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, 
Thể thao và Du lịch quy định chi tiết về thủ tục đăng ký hoạt động, giải thể cơ 
sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình; cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia 
đình; tiêu chuẩn của nhân viên tư vấn; cấp thẻ nhân viên tư vấn; chứng nhận 
nghiệp vụ chăm sóc, tư vấn và tập huấn phòng, chống bạo lực gia đình.



đ) Quy trình nội bộ, tiên thông và điện tử:
Ảp dụng quy trình được công bố tại Quyết định số 2894/QĐ-ƯBND ngày 



12 tháng 9 năm 2019 của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về phê duyệt danh mục 
thủ tục hành chính thực hiện qua dịch vụ bưu chính công ích, dịch vụ công trực 
tuyến và các quy trình nội bộ, liên thông, điện tử đối với các thủ tục hành chính 
thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của ngành Văn hóa, Thể thao và Du 
lịch tỉnh Tiền Giang.
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13. Đổi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở tư vấn về 



phòng, chống bạo Iưc gia đình (thẩm quyền của ủy ban nhân dân cấp 
huyện) -1 .001874.000.00.00.H58



a) Thời hạn giải quyết
Trong thời hạn 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
b) Địa điểm thực hiện
- Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của ủy ban nhân dân cấp huyện;
- Thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận và trả kết quả qua dịch vụ bưu 



chính công ích;
- Thủ tục hành chính thực hiện dịch vụ công trực tuyến một phần 



(dichvucong.tiengiang.gov.vn).
c) P h i lệ  phỉ: không.
d) Căn cứ pháp lý



' - Nghị định số 08/2009/NĐ-CP ngày 04/02/2009 của Chính phủ quy định 
chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Phòng, chống bạo lực gia đình.



- Thông tư số 02/2010/TT-BVHTTDL ngày 16/3/2010 của Bộ trưởng Bộ 
Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quy định chi tiết về thủ tục đãng ký hoạt động, giải 
thể cơ sở hồ trợ nạn nhân bạo lực gia đình; cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực 
gia đình; tiêu chuẩn của nhân viên tư vấn; cấp thẻ nhân viên tư vẩn, chứng nhận 
nghiệp vụ chăm sóc, tư vấn và tập huấn phòng, chống bạo lực gia đình.



- Thông tư số 23/2014/TT-BVHTTDL ngày 22/12/2014 của Bộ trưởng Bộ 
Văn hóa, Thể thao và Du lịch sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 
02/2010/TT-B VHTTDL ngày 16 tháng 3 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, 
Thể thao và Du lịch quy định chi tiết về thủ tục đăng ký hoạt động, giải thể cơ sở 
hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình; cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình; 
tiêu chuẩn của nhân viên tư vấn; cấp thẻ nhân viên tư vấn; chứng nhận nghiệp vụ 
chăm sóc, tư vấn và tập huấn phòng, chống bạo lực gia đình.



đ) Quy trình nội bộ, liên thông và điện tử:
Áp dụng quy trình được công bố tại Quyết định số 2894/QĐ-UBND ngày 



12 tháng 9 năm 2019 của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về phê duyệt danh mục 
thủ tục hành chính thực hiện qua dịch vụ bưu chính công ích, dịch vụ công trực 
tuyến và các quy trình nội bộ, liên thông, điện tử đối với các thủ tục hành chính 
thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của ngành Vãn hóa, Thể thao và Du 
lịch tỉnh Tiền Giang.
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III. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP XÃ
A. VĂN HÓA
AI. Văn hóa cơ sở
1. Xét tặng danh hiệu Gia đình văn hóa hàng năm -



1.000954.000.00.ỎO.H58
a) Thời hạn giải quyết
Trong thòi hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Chủ tịch 



ủy ban nhân dân cấp xã quyết định tặng danh hiệu Gia đình vãn hóa hàng năm.
b) Địa điểm thực hiện
- Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của ủy ban nhân dân cấp xã;
- Thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận và trả kết quả qua dịch vụ bưu 



chính công ích;
- Thủ tục hành chính thực hiện dịch vụ công trực tuyến một phần 



(dichvucong.tiengiang.gov.vn).
c) Phí, lệ phỉ: không.
d) Căn cứ pháp lý:
Nghị định số 122/2018/NĐ-CP ngày 17/9/2018 của Chính phủ quy định 



về xét tặng danh hiệu “Gia đình văn hóa”; “Thôn văn hóa”, “Làng văn hóa”, 
“Ẩp văn hóa”, “Bản văn hóa”, “Tổ dân phố văn hóa”.



đ) Quy trình nội bộ, liên thông và điện tử:
Áp dụng quy trình được công bố tại Quyết định số 2894/QĐ-UBND ngày 



12 tháng 9 năm 2019 của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về phê duyệt danh mục 
thủ tục hành chính thực hiện qua dịch vụ bưu chính công ích, dịch vụ công trực 
tuyến và các quy trình nội bộ, liên thông, điện tử đối với các thủ tục hành chính 
thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của ngành Văn hóa, Thể thao và Du 
lịch tỉnh Tiền Giang.



2. Xét tặng Giấy khen Gia đình văn hỏa - 1.001120.000.00.00.1158
a) Thời hạn giải quyết
Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đề nghị tặng 



Giấy khen, Chủ tịch ủy  ban nhân dân cấp xã quyết định tặng Giấy khen Gia 
đình văn hóa.



b) Đỉa điểm thưc hiên
- Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của ủy ban nhân dân cấp xã;
- Thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận và trả kết quả qua dịch vụ bưu 



chính công ích;
- Thủ tục hành chính thực hiện dịch vụ công trực tuyến một phần 



(dichvucong.tiengiang.gov. vn).
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c) Phỉ, lệ phi: không.
d) Căn cừ pháp lý:
Nghị định số 122/2018/NĐ-CP ngày 17/9/2018 của Chính phủ quy định 



về xét tặng danh hiệu “Gia đình văn hóa”; “Thôn văn hóa”, “Làng văn hóa”, 
“Áp văn hóa”, “Bản văn hóa”, “Tổ dân phố văn hóa”.



đ) Quy trình nội bộ, liên thông và điện tử:
Áp dụng quy trình được công bố tại Quyết định số 2894/QĐ-UBND ngày 



12 tháng 9 năm 2019 của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về phê duyệt danh mục 
thủ tục hành chính thực hiện qua dịch vụ bưu chính công ích, dịch vụ công trực 
tuyến và các quy trinh nội bộ, liên thông, điện tử đối với các thủ tục hành chính 
thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của ngành Văn hóa, Thể thao và Du 
lịch tỉnh Tiền Giang.



3. Thông báo tổ chức lễ hội cẩp xã - 1.003622.000.00.00.H58
a) Thời hạn giải quyết
Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày ủy  ban nhân dân cấp xã nhận được 



thông báo, nếu không có ý kiến trả lời thì đơn vị gửi thông báo được tổ chức lễ 
hội theo nội dung thông báo.



b) Địa điểm thực hiện
- Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của ủy ban nhân dân cấp xã;
- Thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận và trả kết quả qua dịch vụ bưu 



chính công ích;
- Thủ tục hành chính thực hiện dịch vụ công trực tuyến toàn trình 



(dichvucong.tiengiang.gov. vn).
c) Phỉ, lệ phí: không.
(ỉ) Căn cứ pháp ỉỷ:
Nghị định số 110/2018/NĐ-CP ngày 29/8/2018 của Chính phủ quy định 



về quản lý và tổ chức lễ hội.
đ) Quy trình nội bộ, liên thông và điện tử: 15 ngày



Bưó’c Nội dung công việc Đom vi thưc hiên * • •
Thò’i gian 
giải quyết



1



Tiếp nhận hồ sơ của cá nhân, tổ 
chức (trực tiếp, qua Bưu điện, 
dịch vụ công trực tuyến và qua 
fax, email); scan hồ sơ; vào so 



nhận hồ sơ



Bộ phận Tiếp nhận và 
Trả kết quả của ủy  ban 



nhân dân cấp xã 
(Công chức nghiệp vụ) 14 ngày



2
Giải quyết hồ sơ 



(Trường hợp hồ sơ cần bổ sung, 
không đủ điêu kiện giải quyết



Công chức phụ trách
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phải cỏ văn bản thông báo cụ thể)



3 Ký duyệt hổ sơ Lãnh đạo UBND xã 1/2 ngày
4 Đóng dẩu, vào số Công chức nghiệp vụ 1/2 ngày



5 Trả kết quả cho cá nhân, tổ chức



Bộ phận Tiếp nhận và 
Trả kết quả của ủy ban 



nhân dân cấp xã 
(Công chức nghiệp vụ)



Giờ hành 
chính



A2. Thư viện
4. Thông báo thành lập thư viện đối với thư viện cộng đồng -



1.008901.000.00.00. H58
a) Thời hạn giải quyết
Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ thông báo hợp lệ.
b) Địa điểm thực hiện
- Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của ủy ban nhân dân cấp xã;
- Thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận và trả kết quả qua dịch vụ bưu 



chỉnh công ích;
- Thủ tục hành chính thực hiện dịch vụ công trực tuyến toàn trình 



(dichvucong.tiengiang.gov.vn).
c) Phíỳ tệ phí: không.
d) Căn cứ pháp lỷ
- Luật Thư viện số 46/2019/QH14 ngày 21/11/2019.
- Nghị định số 93/2020/NĐ-CP ngày 18/8/2020 của Chính phủ về quy 



định chi tiét một số điều của Luật Thư viện.
- Thông tư số 01/2020/TT-BVHTTDL ngày 22/5/2020 của Bộ trưởng Bộ 



Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định các mẫu văn bản thông báo thành lập, 
sáp nhập, hợp nhât, chia, tách, giải thê, châm dứt hoạt động thư viện.



đ) Quy trình nội bộ, liên thông và điện tử: 15 ngày



Bước Nội dung công việc Đo*n vỉ thưc hiên « • •
Thời gian 
giải quyết



1



Tiếp nhận hồ sơ của cá nhân, tổ 
chức (trực tiêp, qua Bưu điện, 
dịch vụ công trực tuyến và qua 
fax, email); scan hồ sơ; vào sổ 



nhận hồ sơ



Bộ phận Tiếp nhận và 
Trả kêt quả của Uy ban 



nhân dân cấp xã 
(Công chức nghiệp vụ) 14 ngày



2



Giải quỵết hồ sơ
(Trường hợp hổ sơ cần bo sung, 
không đủ điều kiện giải quyết 



phải cỏ vãn bản thông báo cụ thể)



Công chức phụ trách



3 Ký duyệt hô sơ Lãnh đạo UBND xã 1/2 ngày
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4 Đóng dấu, vào sổ Công chức nghiệp vụ 1/2 ngày



5 Trả kết quả cho cá nhân, tổ chức



Bộ phận Tiếp nhận và 
Trả kết quả của ủy  ban 



nhân dân cấp xã 
(Công chức nghiệp vụ)



Giờ hành 
chính



5. Thông báo sáp nhập, hợp nhất, chia, tách thư viện đối với thư viện 
cộng đong -1.008902.000.0*0.00.H58



a) Thời hạn giải quyết
Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ thông báo hợp lệ.
b) Địa điểm thực hiện
- Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của ủy ban nhân dân cấp xã;
- Thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận và trả kết quả qua dịch vụ bưu 



chính công ích;
- Thủ tục hành chính thực hiện dịch vụ công trực tuyến toàn trình 



(dichvucong .ti engiang. go V. vn).
c) Phi, lệ phỉ: không.
d) Căn cứ pháp lỷ
- Luật Thư viện sổ 46/2019/QH14 ngày 21/11/2019.
- Nghị định số 93/2020/NĐ-CP ngày 18/8/2020 của Chính phủ về quy 



định chi tiết một số điều của Luật Thư viện.
- Thông tư số 01/2020/TT-BVHTTDL ngày 22/5/2020 của Bộ trưởng Bộ 



Vãn hóa, Thể thao và Du lịch quy định các mẫu văn bản thông báo thành lập, 
sáp nhập, hợp nhất, chia, tách, giải thể, chấm dứt hoạt động thư viện.



đ) Quy trình nội bộ, liên thông và điện tử: 15 ngày



Bước Nội dung công việc Đơn vị thực hiện Thời gian 
giải quyết



1



Tiếp nhận hồ sơ của cá nhân, tổ 
chức (trực tiếp, qua Bưu điện, 
địch vụ công trực tuyến và qua 
fax, email); scan hồ sơ; vào sổ 



nhận hồ sơ



r \  A  1 A  m *  Á 1 A  'Bộ phận Tiêp nhận và 
Trả két quả của ủy ban 



nhân dân cấp xã 
(Công chức nghiệp vụ) 14 ngày



2
Giải quyết hổ sơ 



(Trường hợp hồ sơ cần bố sung, 
không đủ điểu kiện giải quyết 



phải cỏ vãn bản thông bảo cụ thể)



Công chức phụ trách



3 Ký duyệt ho sơ Lãnh đạo UBND xã 1/2 ngày
4 Đóng dấu, vào sổ Công chức nghiệp vụ 1/2 ngày
5 Trả kết quả cho cá nhân, tổ chức Bộ phận Tiếp nhận và Giờ hành
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Trả kết quả của ủy  ban 



nhân dân câp xã 
(Công chức nghiệp vụ)



chính



6. Thông báo chấm dứt hoạt động thư viện cộng đồng - 1.008903.000.00.00.H58
a) Thời hạn giải quyết
Trong thòi hạn 15 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ thông báo hợp lệ.
b) Địa điểm thực hiện
- Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của ủy ban nhân dân cấp xã;
- Thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận và trả kểt quả qua dịch vụ bun 



chính công ích;
- Thủ tục hành chính thực hiện dịch vụ công trực tuyến toàn trình 



(dichvucong.tiengiang.gov.vn).
c) Phí, lệ phí: Không.
d) Căn cứ pháp lý
- Luật Thư viện số 46/2019/QH14 ngày 21/11/2019.
- Nghị định số 93/2020/NĐ-CP ngày 18/8/2020 của Chính phủ về quy 



định chi tiết một số điều của Luật Thư viện.
- Thông tư số 01/2020/TT-BVHTTDL ngày 22/5/2020 của Bộ trưởng Bộ 



Vàn hóa, Thể thao và Du lịch quy định các mẫu văn bản thông báo thành lập, 
sáp nhập, hợp nhất, chia, tách, giải thể, chấm dứt hoạt động thư viện.



đ) Quy trình nội bộ, Hên thông vã điện tử: 15 ngày



Bước Nội dung công việc Đơn vi thưc hiên 
•  * *



Thời gian 
giải quyết



1



Tiếp nhận hồ sơ của cá nhân, tổ 
chức (trực tiếp, qua Bưu điện, 
dịch vụ công trực tuyến và qua 
fax, email); scan hồ sơ; vào so 



nhận hồ sơ



T\ A 1 A rp» Ấ 1 A  >Bộ phạn Tiêp nhận và 
Trả két quả của ủy ban 



nhân dân cấp xã 
(Công chức nghiệp vụ) 14 ngày



2
Giải quỵểt hồ sơ 



(Trường hợp hồ sơ cần bổ sung, 
không đủ điều kiện giải quyết 



phải có văn bản thông bảo cụ thế)



Công chức phụ trách



3 Ký duyệt hô sơ Lãnh đạo UBND xã 1/2 ngày
4 Đóng dấu, vào số Công chức nghiệp vụ 1/2 ngày



5 Trả kết quả cho cá nhân, tổ chức
Bộ phận Tiêp nhận và 



Trả kết quả của ủy ban 
nhân dân cấp xã 



(Công chức nghiệp vụ)



Giờ hành 
chính
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B. THẺ DỤC THẺ THAO
7. Công nhận câu lạc bộ thể thao cơ sở - 2.000794.000.00.00.H58
a) Thời hạn giải quyết
Trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.
b) Đỉa điểm thưc hiên
- Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của ủy ban nhân dân cấp xã;
- Thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận và trả kết quả qua dịch vụ bưu 



chính công ích;
“ Thủ tục hành chính thực hiện dịch vụ công trực tuyén toàn trình 



(dichvucong.tiengiang.gov. vn).
c) Phí, lệ phí: không.
d) Căn cứ pháp lý:
- Luật Thể dục, thể thao số 77/2006/QH11 ngày 29/11/2006.
- Nghị định số 112/2007/ND-CP ngày 26/6/2007 của Chính phủ quy định 



chi tiết và hướng dẫn thỉ hành một số điều của Luật Thế dục, Thể thao.
- Thông tư số 18/2011/TT-BVHTTDL ngàỵ 02/12/2011 của Bộ trưởng Bộ 



Văn hoá, Thể thao và Du lịch quy định mẫu về tổ chức và hoạt động của câu lạc 
bộ thể thao cơ sở.



đ) Quy trình nội bộ, liên thông và điện tử:
Áp dụng quy trình được công bố tại Quyết định số 2894/QĐ-UBND ngày 



12 tháng 9 năm 2019 của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh vê phê duyệt danh mục 
thủ tục hành chính thực hiện qua dịch vụ bưu chính công ích, dịch vụ công trực 
tuyến và các quy trình nội bộ, liên thông, điện tử đối với các thủ tục hành chính 
thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của ngành Văn hóa, Thê thao và Du 
lịch tỉnh Tiền Giang.











